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2 CÔNG BÁO/Số 166+167/Ngày 15-8-2023 

AF.222M BÊ TÔNIG CỘT 
ĐUTL VI tính: dỏng/lm3 

Má hiỪLi Danh mục JUTL YIÁ Đun vi Vật liệu Nhân tòng Máy 

Bi- lũng TỤI 
Tict diện cột < u, IM1 

Chiều cao < úm 

AP.22211 - Vừa mác 150 m3 1.005.635 623.115 1B3.571 

AP.22212 - Vừa mác 200 m3 1.074.015 623.115 1B3.571 

AF.22213 - Vừa mát: 250 M3 1.143.VI2 623 .115 183.571 

AF.22214 - Vừa mắc 300 TU3 1.21 1.491 623.1 15 183.571 
AP.22215 - Vừa mác 350 m3 1.316.996 623.115 1B3.571 

AF.22216 -Vữa mác 400 IU3 1386404 &23.I15 183-571 

AF.22217 - Vừa mác 450 M3 ] ,508,356 Ò2Ĩ.\15 183.571 

AP.2221H - Vừa mái; 500 TU3 ] ,633-921 623.115 183.571 

AP.22219 - Vừa mác 600 m3 I.750.2H4 623.115 1B3.571 

Ch í tiu TAO < 2Hm 

AP.22221 - Vừa mác 150 M3 1,005.635 711.915 161.232 

AP.22222 - Vừa mác: 200 TU3 1.074.015 732.915 161.232 

AF.22223 - Vừa mác 250 m3 1.143.912 732.915 161*232 
AP.22224 - Vừa mát: 300 IU3 1.21 1-491 732.915 161-232 
AF2222$ - Vừa mắc 350 TU3 ] .316.946 732.915 161.232 

AF 22226 - Vừa mắc 400 TU3 I.3H6.4U4 732.915 161.232 

AP.22227 - Vừa mác 4?0 M3 1.5Ữ3.3S6 732.915 161*232 

AR2222S -Vữa mác 500 M3 1,633,921 732.915 161.232 

AF .1222$ - Vừa mác 600 TU3 I.750.2K4 732.915 161.232 

Chiều cao < lUlỉm 

AK2223I - Vừa mác 150 M3 1.005.635 861.930 208334 
AF 22232 - Vừa mác 200 M3 1.074.015 Hồ 1.930 208334 
AF 22233 - Vừa mác 250 M3 1,143-912 Sã 1.930 20H.334 

AF.22234 - Vừa mái; 300 TU3 1.21 1.491 Sã 1.930 20K.334 
AF 22235 - Vừa mác 350 IU3 1.316.996 861.930 208334 
AF 22236 -Vữa mác 400 IU3 1386404 861.930 208334 
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CÔNG BÁO/Số 166+167/Ngày 15-8-2023 

Danh mục đun giá EÃm vị Vật liệu Nhãn tỏng 

- Vữa mát: 450 

- Vữa mác 500 

- Vừa mác 600 

Chiều cao < ỈOOm 

- Vữa mác 150 

- Vữa niát; 200 

- Vữa niát; 250 

- Vữa niát; 300 

- Vữa mác 350 

- Vữa mác 400 

- Vữa mác 450 

- Vữa mic 500 

- Vữa mic 600 

TÌỂI diện CỆt > Ử,1 m; 

ChÍLU CHCI í 6m 

- Vừa mác 150 

- Vữa mác 200 

- Vữa mác 250 

- Vữa mác Ỉ00 

- Vừa mác 350 

- Vừa mác 400 

- Vữa mác 450 

- Vữa niát; 500 

- Vữa mác 600 

Cbiềii cao < 2Hm 

- Vữa tnảc 150 

- Vữa mác 200 

- Vừa mác 250 

- Vừa mác 300 

- Vừa mác 350 

- Vữa mác 400 
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—r li" _r 

Mà hiệu Dành mục đun tí in Đun vi Vậl liỘLl Nhãn tỏng Máy 

AF 22267 - Vữa mát; 450 m3 ]ằ50SJ56 639,585 155.161 

AF 222ÓH - Vữa mát; 500 m3 1,63X921 639,585 155.161 

AF 22269 • Vừa mát; 600 TT13 1,750.284 619,585 155.161 

Chiều Cìhi < lUOm 

AF.22271 - Vừa mác 150 TU3 1.005.635 754.875 194.412 

AF.22272 - Vừa mái: 200 m3 1.074.015 754,875 194.412 

AF 22273 - Vừa mác 250 TU3 1.143.912 754,875 194.412 

AF.22274 - Vừa mác 3(X) m3 1.211.4^1 754,875 194.412 

AF.22275 - Vữa mác 350 m3 1.316.9% 754,875 194.412 

AF 22276 - Vừa mái: 400 na3 I.3H6.4C4 754,875 194.412 

AF.22277 - Vừa mác 450 m* 1,508.356 754.S75 194.412 

AP.2227H - Vừa mác 500 TU3 1,633.921 754.875 194.412 

AF 22279 - Vừa mái: 600 m3 I.750.2H4 754,875 194.412 

Chiẻu tao < 200 m 

AF.22281 - Vữa mái: 150 m3 1.005,635 839.G70 277.50$ 

AFJ12Ằ2 - Vừa mác 2(X) TU3 1.074.015 839.970 277.508 

AP.22283 - Vữa mác 250 TT13 ] .14X912 819.970 277.508 

AP.22284 - Vừa mác 3(X) TU3 1.211.491 819.970 277.508 

AP.222S5 - Vữa mái: 350 m3 1,316,996 8Ỉ9.970 27X50$ 

AF 22286 - Vừa mái: 400 m3 1,386,454 8Ỉ9.970 27X50$ 

AR22287 - Vữa mái: 450 m3 ] .508 356 831970 211.5GH 

Af J12âS - Vữa mái: 500 m3 1.633.921 839.970 277.508 

AP.22289 - Vừa mác 600 TU3 1.750,284 839.970 277.508 
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AK.223UU BK TONG XÃ DÂM GỉÃNG, SẢN MÃI 

Ekm vi tính: đong/1 m3 

Mà hiựu Dành mục đtra yiắ Đim vị Vật liỄLi Nhãn tỏny Máy 

Bí lũng YÚ dầm, gìần^ «ỉn 
mái 

Chiều oaù < tìm 

AP22311 - Vữa mác 150 m3 976.627 455.670 139.491 

AR223I2 - Vữa mát: 200 m1 1.043.034 455.670 139.491 

AR223I3 - Vữa mác 250 m3 ] .1 10.914 455.670 139.491 

AF^33I4 - Vừa mái; 300 m3 1.176.544 455.670 139.491 

AR223I5 - Vữa mác 350 m3 1.279.005 455.670 139.491 

AR223I6 - Vữa mát' 400 m3 1.346.412 455.670 139.491 

AR223I7 - Vữa mác 450 M3 I.464.K45 455.670 139.491 

AP.22318 - Vữa mát; 500 M1 1.586.789 455.670 139.491 

AF-223IỘ - Vữa mác 600 

Chiều cao < 28m 

M3 ỉ.699.795 455.670 139.491 

AF 22321 - Vữa MÁU 150 M3 976.627 56H.215 m.75K 

Aĩ.22322 - Vữa mát: 200 M1 ] ,043,034 56H.215 133.75* 

AF12323 - Vữa mác 250 m3 1.110.914 56H.215 m.75B 

AF^3324 - Vừa mái; 300 m3 1.176.544 56B.215 133J5S 

AF 22325 - Vữa mác 350 m3 1.279.005 56H.215 133.758 

AR22326 - Vữa mát' 400 m1 1.346.412 56H.215 133J5S 

AR22327 - Vữa mác 450 m3 I.464.K45 56H.215 m.75B 

AP2232H - Vữa mái; 500 m3 1.586-789 56H.215 133J5S 

AF-2232Ộ - Vữa mác 600 

Chiều cao < lùùm 

m3 ỉ.699.795 56H.215 m.75B 

AF-22331 - Vữa mác 150 m3 976.627 672.525 169 0H2 

AP.22332 - Vữa mát: 200 m1 ] ,043,034 672.525 169.0S2 

AF-22333 - Vữa mác 250 m3 1.110.914 672.525 169 0H2 

AF^3334 - Vừa mái; 300 m3 1.176.544 672.525 169.0(83 

AF^3335 - Vữa mát' 350 m3 1.279.005 672.525 169 0H2 

AR22336 - Vữa mát' 400 m1 1.346.412 672.525 169.0S2 
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Mà hiện Danh mụt; đun yiá Đun vi Vật liẻn Nhãn tỏng Máy 

AF.22337 - Vữa mác 450 TU3 1.464.845 672.525 1Ó90B2 

AR2233S - Vừa mác 500 TU3 1,586,789 672.525 m0S2 

AR22339 - Vừa mác 600 TU3 ] .609,795 672.525 m0S2 

Chiều cao < 2tKlin 

AP.22341 - Vừa mác 150 TU3 976.627 749.385 247308 

AF.22342 - Vừa mác 200 TU3 1,0+3.034 749,385 247.30S 

AF.22343 - Vừa mác 250 TU3 l.l 10 914 749,385 247.30S 

AF.22344 - Vữa mác 300 TU3 1.176.544 749.385 247.308 

AE\22345 - Vừa mác 350 TU3 1.279.005 749.385 247.308 

AP.2234Ó - Vừa mác 400 TU3 1.346.412 749.385 247.308 

AR22347 - Vừa mác 450 TU3 1.464.845 749.385 247.308 

AR2234S - Vừa mác 500 TU3 1,586,789 749.385 247308 

AR22349 - Vừa mác 600 TU3 1.699.795 749.385 247308 
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AF.23000 BL TÔNG MÓNG, MỎ,TftỤ, MLJ MÒ, MỮ TRỤ CẨU 

Đơn vị linh: đũng/lm3 

Mà hiệu Djiìh mục đon yiá Đun vi Vặt liệu Nhản củng Máy 

Bỏ tông mủng, mí, trụ tàu 
đá 1x2 

Trèn CỊII 

AP.23111 - Vữa mác 150 rtl3 976.627 433.7 IU 122.016 

AE.23112 - Vữa mác 200 rtl3 L043.034 433,710 122.016 

AE.23113 - Vữa mác 250 m3 1.11Ữ.914 433.710 122.016 

AE.23114 - Vữa mác 300 m3 1.176.544 433,710 122.016 

AE.23115 - Vữa mác 350 m3 1.279.005 433.710 122.016 

AE.23116 - Vữa mác 400 na* 1.346.412 433.710 122.016 

AE.23117 - Vữa mác 450 m3 1.464.845 433.710 122.016 

AE.2311B - Vữa mác 5ÍXỈ na* I.5H6.7B9 433.710 122.016 

AFA3U9 - Vữa mác 600 m3 1.699.795 433.710 122.016 

DLTOÌ Iiưức 

AF_23l2l - Vữa mác 150 m3 976.627 554.490 35H.726 
AF.23122 - Vữa mác 200 MJ 1,043.034 554.490 35H.726 
AE.23123 - Vữa mác 250 M3 l .l IC.914 554.490 35H.726 

AF_23124 - Vữa mác 300 M3 1.176.544 554.490 35H.726 
AF.23125 - Vữa mác 350 MJ 1.279.005 554.490 3 5 H.726 

AE.2312Ó - Vữa mác 400 m3 1346.412 554.490 35H.726 

AE.23127 - Vữa mác 450 m3 1.464.845 554.490 35B:726 

AE.2312K -Vữa mác ?CHJ m3 1.566.7S9 554.490 35H.726 

AP-23Í29 -Vữa mác 600 m3 554.490 35B:726 

Bú tâng mũ mí, mũ trụ cầu 
đủ \H 

Trí II cạn 

AE.23211 - Vữa mác 150 m3 976.627 €58.800 141.618 

AE.23212 - Vữa mác 200 na* LD+3.034 658.800 141.61$ 

AF13213 - Vữa mác 250 m3 I I 10.914 658.800 141,ổ 18 

AF_23214 - Vữa mác 300 1.176.544 £$8-300 141.61$ 
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Mà hiÊu Danh mục đan giá Đun vi Vật liệu Nhản t/õnt: Mảy 

AF,23115 - Vừa mác: 350 m- 1.279.005 6SSJ800 141.618 

AF,2321Ổ - Vừa mác: 4(X) m- 1,346.412 6S8J800 141.618 

AF,23217 - Vừa mác 450 m' 1.464.Ặ45 6SSJ800 141.618 

AF,23218 - Vũa mác 500 m- I.5HÓ.7K9 6SSJ800 141.618 

AF,23219 - Vừa mác 600 

Dirưi Aưửv 

m- 1.Ể09.7S5 6SSJ800 141.618 

AF,23221 - Vừa mác 150 m' 976.627 «45.460 459.479 

AF.23222 - Vừa mác: 200 m- 1.043.034 «45.460 459479 

AF,23223 - Vừa mác: 150 m- 1.110.914 «45.460 459479 

AF.23224 - Vữa mác 300 m' 1.176.544 «45.460 459-479 

AF.23225 - Vừa mác 350 m- 1.279.005 «45.460 45M79 

AF.2322Ổ - Vừa mác: 4(X) m- 1,346.412 «45.460 459479 

AF,23227 - Vừa mác 450 m' 1,464.845 845,460 459.479 

AK.2322S - Vũa mác 500 m- I.5HÓ.7K9 «45.460 4SM79 

AF.23229 - Vừa mác: 600 

Bí" lũng múng, 
đá 2x4 

Trên Cạn 

Itló, (ru íẳu 

m- l.6*J9.795 «45.460 459479 

AP.23I3I - Vừa mác 150 m' 952.64 H 433.710 122.016 

AF,23132 - Vừa mác: 200 m- 1.016.256 433.710 Ì2UŨ16 

AF,23133 - Vừa mác: 150 m- 1.078.953 433.710 Ì2UŨ16 

AF,23134 - Vữa mác 300 m' 1.140.177 433.710 122.016 

AH.23I35 - Vừa mác 350 m- 1.237.326 433.710 122.016 

AF,2313tì - Vừa mác 400 m' 1.302.463 433.710 122.016 

AF,23137 - Vừa mác 450 m' 1.412.595 433.710 122.016 

AF,23138 - Vũa mác 500 m- 1.482.499 433.710 122.016 

AF,23139 - Vừa mác: 600 

Dirưi rnrúí 

m- I.ÓMÓ.212 433.710 Ì2UŨ16 

AP.23I4I - Vừa mác 150 m' 952.64 H 554.490 358,726 

AF.23142 - Vừa mác: 200 m- 1.016.256 554.490 35H.726 

AP.23I4 3 - Vữa mác 250 m' I.07M.953 554.490 35H.726 
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Mỉ hiỏii Danh mục đ™ yiá Đun vị Vặt liệu Nhàn củng Máy 

AE.23144 - Vữa mác 300 Ol3 1.140.177 554.490 35B:726 

AP.23145 -Vừa mác 350 Ol3 1.237.326 554.490 35H.726 

AP.23I4Ó - Vữa mác 400 OI3 1.302.463 554.490 35B:726 

AP.23147 - Vữa mái; 450 m3 1.412.595 554.490 358.726 

AP.23I4B - Vữa mác 500 OI3 l.4«2.499 554.490 358,726 

AF.23I49 - Vữa mác 6ÍXJ 

HS tâng mũ mí, mũ trụ cấu 
đủ 1x4 

Trén cạn 

m3 1.686.212 554.490 358.726 

AF.23231 - Vữa mác 150 Ol3 952.64« 658-800 141.6IH 

AF2$232 - Vữa mác 200 m1 1.016.256 658-800 141.61S 

AP.23233 -Vừa mác 150 OI3 LỬ78.953 658-800 141.618 

AP.23234 - Vữa mác 300 Ol3 1.140.177 658-800 141-61$ 

AP.23235 - Vữa mái; 350 m3 1.237.326 658.800 141.61» 

AP.2323Ó - Vữa mác 400 Ol3 1.302.463 658-800 141-61$ 

AP.23237 - Vữa mái; 450 m3 1/412.595 658.800 141.61» 

AP.2323S - Vữa mái; 500 m3 ỉ.482.499 658.800 141.61« 

ÁP2Ì239 - Vữa mái; ỐÍXJ 

Dưứỉ •ipỏtc 

m3 1.686.212 Ố58.S00 141.6IB 

AP.23241 - Vừa mác 150 m3 952j648 «45-460 439.479 

AP.23242 - Vữa mái; 200 m3 1.016.256 Í45.4Ể0 459.479 

AF2$243 - Vữa mái; 250 m3 1.078.953 S45.4ỂA 450.479 

AF.23244 - Vừa mác 300 OI3 1.140.177 «45-460 459.479 

ÁF2$24$ -Vừa mác 350 OI3 1.237.326 H45.460 459.479 

AP.23246 - Vừa mác 400 OI3 1.302.463 «45-460 459.479 

AP.23247 - Vữa mác 450 OI3 1.412.595 H45.460 459.479 

AP.2324H - Vữa mác 500 Ol3 ỈA&ĨA99 «45/460 459.479 

AP.23249 - Vừa mác 600 OI3 1.686,212 «45-460 459A79 
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AFJ4IM BÊ TÔNG CÀU CẪNG 
Dim vị linh: đưng/lm3 

Mà hiệu Danh IĨ1Ị1C dưn giá Dun vị Vặt liệii NLẳũ tỏny Máy 

Bé tung Cầu cáng 

tít Ểông mối nối bán lỉảm dọc 

AK.24I 11 - Vừa mac 150 m! 976.627 2MM.225 1M.845 

AK.24112 - Vừa mác 2(X) m! 1.043.034 288.225 1 £4.845 

AP.24113 - Vừa mác 250 m? 1.110.914 288.225 I94.K45 

AK.24114 - Vừa mác 3(X) m! 1.176.544 288.225 I94.K45 

AK.24115 - Vừa mác 350 m! 1.279.005 288.225 194M5 

ÀK.24116 - Vừa mái: 400 m? 1 346.412 2HH.225 194.845 

AK.24117 - Vừa mac 4?0 m! I.464.H45 2MM.225 1M.845 

ÀK.24118 - Vừa mái: 500 m? U8Ể.7S9 288.225 194.845 

AK.24I iụ - Vừa mac 600 m! 1.699.795 2MM.225 1M.845 

Bỉ tâllg dàm 

AK.24I2I - Vữa mác 150 mJ 976.627 304 695 1M.345 

AK.24I22 - Vừa mac 200 m! 1.043.034 304 695 1M.845 

AH.24I23 - Vừa mác 250 m! 1.110.914 304.695 I94.K45 

ÀK.24I24 - Vừa mái: 3(X) m? 1.176.544 304 695 194.845 

AK.24I25 - Vừa mác 350 m! 1.279.005 304.695 I94.K45 

AK.24I26 - Vừa mác 4ÍX> m? 1 346.412 304 695 I94.K45 

AK.24I27 - Vữa mác 4?0 mJ I.464.H45 304 695 1M.345 

AH.24I28 - Vừa mác 500 m! I.586.7H9 304 695 194M5 

AK.24I29 - Vừa mái: 600 m? 1 6W 795 304 695 194.845 



CÔNG BÁO/Số 166+167/Ngày 15-8-2023 11 

AF_24200 BẺ TÔNG MẢI BÓ KỀNH MựơNC 
Đim vi tính: đỏng/1 m3 

Mã liiậi Danh mục dun giá Dưu vị VậL liệu Nhũn Máy 

LJ.0 lông mái hìr ktnh mưưtig 

AK.24211 • Vữa mác 150 mJ 976.627 370.575 115,148 

ÀK.242I2 - Vữa mác 200 m' 1.043.034 370.575 115,148 

AI-.24213 • Vữa mác 250 mJ 1.110414 370.575 115,148 

À1-.24214 - Vữa mác 300 mJ 1.176.544 370.575 115,148 

AH.242I5 - Vữa mác 350 mJ 1.279.005 370.575 115,148 

AI-.24216 - Vữa mác 400 mJ 1.346.412 370.575 115,148 

AH.242I7 - Vữa mác 450 mJ 1,464,845 370.575 115,148 

AF.24218 - Vữa mác 500 m3 1.586,7*9 370.575 115,148 

AI-.24219 - Vữa mác 600 1.699.795 370.575 115,148 
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AF.25«00 BL TÔNG cục NHỎI, cpc TƯỜNG BARRETTE 

Thiinh phấn cóng việc: 
Chujn bị, kicm Lrj bỏ kliuan vá lun LỊ câl ibcp, lap đặL phtu vả ong dỏ, gi ừ và íiảíiy djn 

ổng dỏ, dũ bẽ tông dam báu đủng y£u cảu kv thuật. 

ĐƯTL vị tính: dung/L M3 

Mả hiệu. Danh mục đtm giá Dưn vị Vặt liệu Nhãn cõng Máy 

Bè tỏng rục nhồi 

TríII cạn 

Dirơný kinh ƯÚC < llỉllllmm 

AP.25 111 - Vda mác 15C m! 1.053.275 249.79$ 200367 

AP.25 112 - VCa mác 20U m! 1.124.894 249.795 200367 

AP.25113 - Vda mác 250 m! 1,198.101 249.79$ 200367 

AP.25 114 - VOa mác 30U m! 1 26« 882 249.795 200367 

AF.25115 - VOa mác 35U m! 1 3 79.3 S6 249.795 200367 

AP.25I16 -Vữa mác 40C m! 1.4 52.082 249.795 200367 

AF.25 117 - VOa mác 45U m! 1 579.S12 249.795 200367 

AP.25118 -Vữa mác 500 m! 1.711.325 249.795 200367 

AF.25 119 - Vừa mác 60C 

Đưửng kính L'ỌC > LUUUmm 

m' 1 833.200 249,795 200367 

AF.25I21 - Vừa mác 15C m' 1.053.275 211.365 137,6Ử1 

AF^5122 -Vữa mác 200 m3 1.124 S94 211.365 137,601 

AP.25I23 - Vùn. mác 250 m! U 98.101 lí 1.365 137,601 

AP.25I24 -Vữa mác 300 m3 1068.882 211.365 137,601 

AP.25I25 - Vùn. mác 350 m! 1 3 79.3 S6 lí 1.365 137,601 

AP.25I26 - Vda mác 400 m! L.452.0S2 21 1.365 137,601 

AP.25I27 - Vùn. mác 450 m! 1 579.H12 lí 1.365 137,601 

AP.25I2K - Vda mác ?0U m! L.711.325 21 1.365 137,601 

AP.25I29 - V(fca mác 60U 

Dưới nưtVc 

Duòný kính tục < IDIHImm 

m! 1 833.200 21 1.365 137,601 

AF.252ll - VOa mác 15U m! 1.058.463 299.205 516.972 

AP.25212 -Vữa mác 20C m! 1.130.435 299.205 516.972 

AF.252l3 - VOa mác 25U 1.204.003 299.205 516.972 
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Mỉ hiện Danh mục đưn tiij Dun vị Vặt Hệu Nhãn cõng Máy 

AP.25214 -Vữa mác 30(1 m' L275J33 299 205 516.972 

AP.25215 -Vữa mát 350 m' 1.386.1 KI 299 205 5IÓ.972 

AP.25216 -Vữa mát 400 m' L459J35 299 205 516972 

AP.25217 - Vừa mác 450 m' I.5H7.594 299 205 516.972 

AP.2521S -Vữa mát 500 m' L719.755 299 205 5IÓ.972 

AP.25219 - Vừa mác 600 

Đirơný kinh CÚC > lUUUmm 

m' 1.842.230 299 205 516.972 

AP.25221 - Vừa mác 150 m! I.05H.463 252.540 344,646 

AP25222 - Vừa mác 200 m? 1.130.435 252.540 344,646 

AP.25 213 - Vừa mác 250 m! 1.204.003 252.540 344,646 

ÁF2522A - Vừa mác j(J0 m! 1.275-133 252.540 344,646 

ÁF3.5ZL5 - Vừa mác 350 m! 1.386,131 252.540 344,646 

AP15226 - Vừa mác 400 m! 1.459.235 252.540 344,646 

AP.25227 - Vừu mái; 450 m! I.5K7.594 252.540 344,646 

AP.2522H -Vữa mát 500 m! I.7IM.755 252.540 344,646 

ÂF2.5219 - Vừa mát; 600 

Bẻ lũng cọc, tiròìiỵ Barrttte 

m! 1.842.230 252.540 344,646 

AP.25Í11 -Vữa mát 150 m' I.05H.463 216.355 132.773 

AR25312 - Vữamic200 m' 1.130.435 216,355 132773 

AP.25Í 13 -Vữa mát 250 m' L204.003 216.355 132.773 

ÀR25314 -Vữa mác 30(1 m' L275J33 216,355 132773 

AP.25315 - Vừa mác 350 m' I.3HÓ.181 216,355 132,773 

AP.25316 -Vữa mát 400 m' 1.45^235 216.355 132.773 

AP.25317 - Vừa mác 450 m' I.5H7.594 216,355 132773 

AP.2531B - Vừa mác 500 m! l_7iy_75? 216,355 112,773 

ÁF253Í9 - Vừa mác 600 m! 1.842.230 216.355 132,773 

Ghi chú: - Đỏi vái câng lác (lu bÊ tâng cọc khuan nhồi tỏ sữ dụng ung vách tổ định 
gi ừ [bánh lồ khoan 1I11 JTÌỬ£ hao hụt vừa bi tỏng cọc nhải bằng 5%. 
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AFJA1M BÊ TÔNG BẼ CHỨA 
Dim vị [inh: đung/lm3 

Mà hiệu Danh mục dưn giá Dưn vị Vật liệu Nhàn cỏny Máy 

Bt t/piig bẻ chứa 

Dạng thành thang 

ÀP.26111 - Vừa mác 150 m' 986.2% 741,150 231.068 

AH.26I 12 - Vừa mác 2(X) m! 1.053.361 741,150 231-068 

AF,26113 - Vừa mác 250 m' 1.121.913 741,150 231.068 

AF.26114 - Vừa mác 300 m' 1.138.193 741.150 231.068 

AH.26I 15 - Vừa mầc 350 m! 1.291 669 74 L150 231-068 

AF,26116 - Vừa mác 400 m' 1.359.743 741.150 231.068 

AF.26117 - Vữa mác 450 m! 1.479.349 741,150 231.068 

ÁF.26Í 18 - Vừa mầc 500 m! 1 602.500 741,150 231-068 

AF,26119 - Vừa mác 600 

Dạng thành Cong 

m! 1.716.624 741,150 231.068 

AK.26I2I - Vừa mác 150 m? 9S6396 1.076.040 231-068 

AF,26122 - Vừa mác 200 m! 1.053.361 1.076.040 231.068 

AF,26123 - Vừa mác 250 m? 1.121.913 1.076.040 231-068 

AF,26124 - Vừa mác 300 m? 1.188.193 1.076.040 231.068 

AK.26I25 - Vừa mác 350 m? U91.669 1.076.040 231.068 

AP.26Ỉ26 - Vừa mác 400 m? 1 359.743 1.076.040 231.068 

ÀK.26I27 - Vừa mác 450 m' 1.479.349 1.076.040 231.068 

AF,26128 - Vừa mác 500 m! 1 602.500 1.076.040 231-068 

AF.26129 - Vừa mác 600 m? 1.716.624 1.076.040 231.068 
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A Ạ 

AF.2620(1 BE TONG MÃNG THLi' Nưỡc Hl.NH CHC V, HÌNH BÁM NGUYỆT VÁ DA 
GIÁC 

Đun vi tính: dũng/1 m3 

Mả hiệu Danh mụtj Jưn giá Dưn vị Vặt liệu Nhãn cỏny Máy 

Bỉ Itíiiịi máng [hu Iiirửc hình 
chừ V, hình lỉản nguvệt vả 
LLI "iiic 

AP.262I 1 - Vừa mác 1.50 m! 976.627 664.290 228,780 

AF,26212 - Vừa mát; 200 m! 1.043.034 (5(54.290 228.780 

AK.26213 - Vừa mầt; 250 mJ I.11C.914 6643.00 22S.7K0 

AP.262I4 - Vừa mác 300 m! 1.176.544 664.290 22K.7HG 

AH.262I5 - Vữa mác 350 m! 1.279.005 664 290 228,730 

AK.262I6 - Vừa mầt; 400 mJ 1,346.412 6643.00 22S.7K0 

AH.262I7 - Vữa mác 450 m! 1.464.845 664 290 22K.7H0 

AK.262IS - Vữa mát; 5ÍX> m! 1.586.789 (5(54.290 228.780 

AH.2Ó219 - Vừa mác: 600 m' 1,699/795 664.290 228.7SỬ 

AF.27000 BÊ TÔNG TRƯỢT LÒNG THANG MÁY, SILỎ, ÓNG KHỎI 
Đtm vị tính: đung/m3 

Mà hiệu Danh mục Jun yiá Đtm vị Vật liệu Nhân tõny Máy 

Bè lỏng truiựt lổng thung mủy 

AF.27111 - Vữa mác 150 m3 9&Ò.291> 792-619 397.626 

AP.27112 - Vữa mác 200 m3 1,051361 792.619 397.626 

AP.27113 - Vữa mác 250 m1 1.121.913 792.619 397.626 

AP.27114 - Vữa mác 300 m3 1,138,193 792-619 397.626 

AP27115 - Vữa mác 350 m-1 1,291.669 792.619 397.626 

AP.27116 - Vữa mác 400 m-1 1.359.743 792.619 397.626 

AP.27117 - Vữa mác 450 m1 ] .479.549 792-619 397.626 

AF.2711S - Vữa mác ?GG m3 1.602.500 792.619 397.626 

AF.271iụ - Vữa mác 600 m-1 1.716.624 792.619 397.626 
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Mà bụ-LI Danh mục dim giá Đun vi Vật liín Nhãn tỏng Máy 

Bỏ Lũng í rươi Sỉló đá ] \2 

AP.27211 - Vữa mát; 150 TU3 986.296 569.136 3H0.&39 

\V.112\2 - Vữa mác 200 m3 1.053.361 569.136 380.839 

AF 27213 - Vữa mát; 250 TU3 1.121,913 569.136 3B0.S39 

AF 27214 - Vừa mác 300 TU3 1.188.193 569.136 3B0S39 

AF2Ĩ1Ì5 - Vừa mác 350 m3 1.291.669 569-136 380.839 

AF 27216 - Vừa mát; 400 TU3 1.359.743 569.136 3B0S39 

Af.272n - Vữa mác 450 m3 1.479.349 569-136 380.839 

AF271ÍZ - Vữa mác: 500 m3 1,602-500 569-136 3H0S39 

AP.27219 - Vừa mái; 600 TU3 1.716.624 569.136 3B0.S39 

Bí1 tũng trưọt Ếng khúí đíi 
1x2 

AP.27311 - Vữa mát; 150 TU3 986.296 1.016.102 459.837 

AF 27312 - Vữa mác 200 m3 1.053.361 1 016.102 459.837 

AI\273I3 - Vửa mác 250 m3 1.121.913 1 016.102 459-837 

AF 27314 - Vừa mát; 300 TU3 1.188.193 1.016.102 459.837 

AF£73I5 - Vừa mác 350 m3 1.291.669 1 016.102 459-837 

AF.273l6 - Vữa mác: 400 m3 1359-743 1 016.102 450-837 

AP.Ỉ7317 - Vừa mái; 4?G TU3 ÌẢ79M9 1.016.102 459.837 

AF.Ỉ7318 - Vừa mát; 500 TU3 1,602.500 1.016.102 459.S37 

AF 27319 - Vữa mát; 6ÍX) TU3 1.716.624 1.016.102 459.837 
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AFJMM Dõ BẰNG MÁV BƠM BẺ TÒNG 

Thành phần cóng việc: 

- Ch oan bị, yia củng, Lap đặt, Iháo dử cầu câng tác (ncu tú); Lẳp đặ[, thát) dừ. dĩ chuvcii 
ony bum bè lỏng theo từng dicu kiẹn thi L'ỏny cụ the. Đo vả bao dường be lỏng ihtu tliirig 
VLU cầu kv [huỊl. 

- VỪÌU bè [ỏng trong đun giả sứ dụny cãp phãi vừa xi măng PC40, đá 1x2, độ sụt 14-
17cm_ 

AF_Ỉ11M BÊ TÔNG MÓNG 
Đưn vi tính: đàng/1 m3 

Mà hiệu Dáiih mục (lun tiÍLL Đtm vị Vật liỂLi Nhân tỏng Máy 

BO timg mủng 

Chiều rộng < 250izm 

AR3I1Ỉ1 - Vữa mủi: 150 ms 1.007.150 138.063 99670 

AP.31112 - Vừa mát: 200 m- ].ỮS 1.598 138-063 99 670 

AFJ1113 - Vữa mất: 250 m1 1.156.241 13B.0&3 99 670 

AP.31114 - Vữa máí; 300 ms 1.230.22^ 138.063 99670 

AFJ1115 - Vữa mất: 350 ni3 I.32S.6K5 I3B.O&3 99 670 

AR3I116 - Vữa mát: 400 m3 1.426.50« 138.063 99670 

AF.31117 - Vữa mát; 450 m1 1/495.365 138-063 99 670 

AR3I118 - Vữa mác 500 m3 I.57I.30S 138.063 99670 

AF.31119 - Vửa mát; 600 m1 1.683.210 ] 38-063 99.670 

Chiều rộng> 25Ucm 

AP.3112I - Vữa mủi: 150 m3 1.027.093 198-308 99670 

AR3I122 - Vữa mất: 200 m1 ] ,103,016 99 670 

AR3II23 - Vữa mát: 250 m3 ] .179.137 198-308 99670 

AF.31124 - Vừa mát: 300 m1 1.254.590 ] 98+303 99 670 

AP.31125 - Vữa máí; 350 m3 1.354.996 198-308 99670 

AF.31126 - Vửa mát: 400 m1 1.454.756 ] 9S30S 99.670 

AFJ1127 - Vữa mất; 450 m1 ] ,522.936 ] 9S30S 99 670 

AR3I128 - Vửa mất: 500 m3 ] ,602 423 198308 99.670 

AP.31129 - Vữa mất; 6tX) m1 1.716.541 99 670 
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AF.31200 BẺ TÔNG NÉN 

AF.31200 BÈ TÔNG BỆ MÁY 
Dim vị tính; (lẻrtg/lm1 

Mà hicu Danh mục đơn yiá Đưn vi Vật liộn Nhãn tỏng Máy 

Bê ẾÔ*£ ntR 

AP31211 - Vữa mát: 150 TU3 1.007.150 100.409 99.353 

AF3Ỉ212 - Vữa mác 200 m3 1.081.598 100.409 99353 
AF31213 - Vữa mát: 250 TU3 1.156.241 100.409 993S3 

AF.3l2l4 - Vữa indc 300 m3 1.230.229 100.409 99.353 

AF 31215 - Vừa mác 350 to? 1328,685 ] 00-409 99353 

AF .31216 - Vữa mác 4CX) m3 M2tì.S0fl 100.409 99353 

AF 31217 - Vữa mác 450 m3 1.4^3.365 100.409 99353 

AF312I8 - Vữa mác 500 m3 1.571.30« 100-409 99353 

AF31219 - Vữa mát: 600 m3 I.6K3.2IU 100.409 993S3 

BO tíìng bệ máy 

AF3132I - Vữa mác 150 TTI3 1.007.150 268.595 WỎ70 

AR31322 - Vữa mát: 2£K) TU3 l.0«l.?9K 268.595 9V.670 

AF 31323 - Vữa mác 250 m3 1.156.241 2Ó&.595 w 670 

AF31324 - Vữa mẩc 300 m3 \.230.229 268.595 9VỎ70 

AP.3I325 - Vữa mác 350 m3 1.328,685 266.595 99.670 

AF 3I32Ó - Vữa mác 400 m3 1426.50« 2Ó&.595 w 670 

AP.3I327 - Vữa mác 450 m3 1.493.365 266.595 99.670 

AP.3I32K - Vữa mác 500 m3 I.57I.3CK 268.595 99.670 

AF31329 - Vữa mác 600 m3 1,683.210 2Ó&.595 w 670 
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AF.313L0 BÊ TÔNG BĂN MẶT CÀL 
Thành phấn cõng việc: 

chuãn bị. lẳp dặt, Lbái> dừ, di chuvên ổng bưm bt; tông, Đù vả báu dưừny bè Lỏny đám 
bát) yẽu cãu tỷ IhuặL 

Đun vị [inh : đồng/Im3 

Mà hiệu Danh mục đun yiá Đtm vị Vật 1ỈẶU Nhãn tỏng Máy 

BO tíing bán mặl càu 

AP31311 - Vữa mái: 150 m3 1.007.150 203.130 9<JÓ70 

AFJ13 L2 - Vữa mác 200 m3 ] .081.593 203.130 99 670 

AP3I3I3 - Vữa mác 250 m3 1.156.241 203.130 99 670 

AP31314 - Vừa mái: 300 m3 1.230.229 203.130 9<JÓ70 

AP31315 - Vữa mái: 350 IĨ13 1,328,685 203.no 9<J 670 

AFJI3I6 - Vữa mác 400 m3 I.426.50K 203.130 99 670 

AP31317 - Vữa mái: 450 m3 ỉ.493365 203.130 99.670 

AP31318 - Vũa mái: 500 m- ] .571.308 203.130 99.670 

AP31319 - Vữa mái: 6(K) m3 1.683.210 203.130 9*J 670 

AF.32U00 BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT 
AF.32L00 BÊ TÔNG TƯỜNG 

Đun vi tính: dong/lm3 

Mà hiệu Danh mục đun Liiii Đtra vị Vật liệu Nhãn tông Máy 

Bẻ LŨn^ tướn« 

Chiều dày < *15cm 

Chiều tao < 6m 

AP32111 - Vữa mác 150 IĨ13 1.047.037 455.670 125 366 

AP32112 - Vữa mác 200 m3 1.124.433 455.670 125 366 

AR321L3 - Vữa mác 250 m3 1.202.033 455.670 125 366 

AP.32114 - Vữa mác 3CỈC m- 1,278-051 455.670 125 366 

AF.32l 15 - Vữa mác 350 m3 1.3« 1.307 455.670 125 366 

AP32116 - Vữa mác 400 m3 ] ,483-005 455.670 125 366 

AP.32117 - Vữa mác 450 m- ] .552.508 455.670 125 366 

AP.32118 - Vữa mác ?00 m3 I.G33.53H 455.670 125 366 

AP32119 - Vữa mác 6Í)0 m3 1,749.872 455.670 125 366 
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Dãnh mục (lun yià Đun vi Vật liệu Nhân tòng 

Chiì u cao < 2Hm 

- Vừa mác 150 m3 1.047.037 617.625 

- Vữa mác 200 TU- LI 24.433 617.625 

- Vừa mác 250 TU3 1.202.033 617.625 

- Vữa mác .3ÍXJ TU3 1.278.951 617.625 

- Vừa mác 350 M3 1.3« 1.307 617.625 

- Vữa mác 400 TH- 1483,003 617.625 

- Vừa mác 450 M3 1.552.50K 617.625 

- Vữa mác ?(XJ TU3 1.633-538 617.625 

- Vừa mác 600 m3 1.749.B72 617.625 

Chiều dày > 45cm 

Chiều tao < (im 

- Vừa mác 15(J TU3 1.047.037 406.260 

- Vữa mác 200 TU- LI 24.433 406.260 

- Vừa mác 25(J TU3 1.202.033 406.260 

- Vừa mát: 300 m3 1,278.951 406.260 

- Vữa mác 350 m3 ] .381307 406.260 

- Vữa mác 400 TU- 1483,003 406.260 

- Vữa mác 45(J TU3 I.552.5UK 406.260 

- Vữa mác ?(XJ M- 1,633.538 406.260 

- Vữa mác 600 M3 1.749. H72 406.260 

Chiẻu cao < 2Hm 

- Vừa mác 150 M3 1.047.037 565.470 

- Vữa mác 200 m3 1.124.433 565.470 

- Vữa mác 250 m3 1.202.033 565.470 

- Vữa mác 3ÍXỈ TU3 1.278.951 565.470 

- Vừa mác 350 m3 1.3« 1.307 565.470 

- Vữa mác 400 m3 1.4K3.003 565.470 

- Vừa mác 450 TU- 1.552.50K 565.470 

- Vữa mác 500 TU3 ] .633.538 565.470 

- Vừa mác 6(X) TH- 1.749.B72 565.470 
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AK.3220U BÊ TÔNG CỘT 
ĐUTL vị tính: dảng/ L M 3  

Mà hiệu Danh mục đon lỊLd Dtrn vị Vật liệii Nhãn tông Máy 

Bt tĩing cột 

TÌỂ1 diện CỘI < tLlrn7 

Chiều tao <fim 

AFJ22I1 - Vữa mác 150 mJ 1 ,D37j065 623.115 125 366 

AP322Ì2 - Vữa mác 200 mJ II 13,725 623.115 125 366 

AR32213 - Vữa mác 250 mJ u 90.585 623.115 125.366 

AP32214 - Vữa mác 3QÍ) m5 1.260.771 623.115 125.366 

AP322Ì5 - Vữa mác 350 m5 1368-151 623.1 15 125.366 

AFJ2216 - Vữa mác 400 mJ 1-468-S79 623.115 125 366 

AR32217 - Vữa mác 450 mJ 1.537.722 623.115 125.366 

AR32218 - Vữa mác 5(X) mJ L617,9SD 623.115 125.366 

AR32219 - Vữa mác 6(X) 

Chiều CHO < ĨSm 

mJ 1.733.207 623.115 125.366 

AFJ2221 - Vữa mác 150 mJ 1 ,D37j065 73X915 125 366 

AFJ2222 - Vữa mác 200 mJ II 13,725 73X915 125.366 

AR32223 - Vữa mác 250 mJ u 90.585 73X915 125.366 

AF 32224 - Vữa mác 3QÍ) m5 1.260.771 73X915 125.366 

AR32225 - Vữa mác 350 mJ 1368-151 732,915 125.366 

AFJ2236 - Vữa mác 400 mJ 1.468-879 73X915 125 366 

AFJ2227 - Vữa mác 450 mJ 1.537.722 73X915 125.366 

AR32228 - Vữa mác 5(X) mJ L617,9SD 73X915 125.366 

AF 32229 - Vữa toác 6CX) 

Tìềl diện cội > 0,1 ra1 

Chiều cao <6m 

mJ 1.733.207 73X915 125.366 

AP.32231 - Vữa mác 150 mJ 1.037.065 543510 131*014 

AF .32232 - Vữa mác 200 mJ II 13.725 543510 131.014 

AR32233 - Vữa mác 250 m5 u 90.585 543510 131.014 

AF.32234 - Vữa mác 300 mJ 1.260.771 543510 131.014 

AFJ2335 - Vữa mắc 350 mJ 1368-151 543510 131.014 
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Mỉ bicu Danh mục đun giắ Dírti vi Vặt liệu Khăn công Máy 

AR32236 - Vừa mác 400 m5 I.46K.H79 543.510 131.014 

AP3223? - Vữa mái: 450 m5 1.537.722 543.510 131.014 

AP3223S - Vừa mác 500 m5 ỉ.617.980 543.510 131.014 

AR32239 - Vừa mác 600 m5 1.733.207 543.510 131.014 

Chiều cao < 28m 

AF 32241 - Vửa mác 150 m5 LD37.Q65 6Ỉ9.5S5 131.014 

AF 32242 - Vữa mác 2(K> m' 1.113.725 639.5ÍÌ5 131.014 

AF32243 - Vữa mác 250 mJ U9Ỡ.585 639.5ÍÌ5 131.014 

AP32244 - Vữa mác 3(K> m' 1.266.771 639.5ÍÌ5 131.014 

AF32245 - Vữa mái: 350 mJ 1.368,151 £39,585 131.014 

AR3224Ó - Vữa mái: 400 m! L4Ó&379 ỔỈ9.585 131.014 

AF32247 - Vữa mái: 450 m' 1.537.722 tiỉ%5S5 131.014 

AP3224Ẵ - Vữa mái: 500 mJ 1.617.98Ử 639.5ÍÌ5 131.014 

AP32249 - Vữa mái: 600 m5 1.733.207 639.5ÍÌ5 131.014 

AF.3230U BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG, SÀN MẢI 
Đom vị tính: dỏng/lm3 

Mả bicu Danh mực đưn giắ Dtm vi Vặt liệu Khăn tống Máy 

Bê lông xà dầm, giằng, sàn 
mái 

AF32311 - Vữa mái: 150 m5 1.007.150 455.670 125.366 

AP323I2 - Vữa mái: 200 m5 1,0$ 1.598 455.670 125.366 

AR323I3 - Vừa mác 250 m5 KI 56.241 455.671) 125.366 

AF 32314 - Vữa mác 300 m' 1.230.229 455.670 125.366 

AP323I5 - Vửa mái: 350 m5 1.328,685 455.670 125.366 

AFJ23ló - Vừa mác 400 m5 1.426.5(JK 455.671) 125.366 

AF 32317 - Vữa mác 450 m' 1.493.365 455.670 125.366 

AFJ23l8 - Vừa mác 500 m5 1.571-308 455.671) 125.366 

AF 32319 - Vữa mác 6UÍ) m' 1.683.210 455.670 125.366 
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AF.33000 BÊ TÔNG MÓNG, MÓ, TRỤ\ MĨ) MỞ, MŨ TRỤ CÀU 
Đun vị tính: đong/lm3 

Mà biệJ •anh mục đun giá Đtra vị Vạt liệu Nhãn cỏny Máy 

Bè lũng mOng, mú, Irụ cảu 

Trên un 

AFJ3111 - Vữa mác 15C m3 1.007.15C 425.475 170 417 

AP.33112 - Vữa mác 200 m3 1,081.593 425.475 170.417 

AR33U3 - Vữa mác 250 m3 1.156.241 425.475 170.417 

AFJ3114 - Vữa mác 300 m3 1.230.22»? 425.475 170 417 

AR33115 - Vữa mác 350 m3 1328,635 425.475 170 417 

AR33U6 - Vữa mác 400 m3 I.426.5GK 425.475 170.417 

AR33U7 - Vữa mác 450 M3 1.493.365 425.475 170.417 

AP3311K - Vữa mác 5CC m3 I.571.30K 425.475 170 417 

AP.33119 - Vữa mác 60c 

DLTỨÌ nuửc 

M3 L.6«3.2IC 425.475 170.417 

AP3312L - Vữa mác 150 m3 1.007.150 543.5 10 458.075 

AK33122 - Vữa mác 2(JC M3 1,081.593 543.510 45H.075 

AR33I23 - Vữa mác 250 M3 1.156.241 543510 45H.075 

AFJ3I24 - Vữa mác 300 m3 1.230.229 543.5 10 45H.075 

AK33I25 - Vữa mác 350 m3 1328,635 543.5 10 45K.075 

AFJ3I25 - Vữa mác 400 m3 I.426.50K 543.510 458.075 

AFJ3I27 - Vữa mác 450 m3 1.493.365 543510 45H.075 

AR3312& - Vữa mác 500 m3 ] .571308 543.5 10 45H.075 

AR33129 - Vữa mác 600 

Bè lông mù mổ, mù trụ cảu 

Trôn Cân 

m3 l.6«3.2IC 543.510 458.075 

AF 33211 - Vữa mác 150 m® ] .007.150 645.075 201.476 

AFJ3215 - Vữa mác 200 m3 1.081.593 645.075 201.476 

AR33213 - Vữa mác 250 m3 1.156.241 645.075 201.476 

AF 33214 - Vữa mác 300 m3 1.230.229 645.075 201.476 

AFJ3215 - Vữa mác 350 m3 ] 328.685 645.075 201.476 

AK33216 - Vữa mác 400 m3 I.426.50K 645.075 201.476 
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Mà tiiựu •anh mục đun giá ĐUTL vi Vặt liệu Nhân tòng Máy 

AF 33217 - Vfla mác 450 TU3 1.493.365 645.075 201,476 

AF33218 - Vữa mác 500 TU3 1.571.30« 645.075 201.476 

AR33219 - Vừa mác 600 TU3 1.6X3.210 645.075 201.476 

Dirửỉ Iiưii'1 

AFJ3221 - Vfla mác 151) TU3 1.00 7.150 730.170 600.518 

A Y.H222 - Vfla mác 200 TU3 I.GK 1.598 730.170 600.518 

AP-33223 - Vừa mác 250 TU3 1.156.241 730.170 600.518 

AF33234 - Vữa mác 300 TU3 1.230.229 730.170 600.51s 

AP33225 - Vừa mác 350 TU3 1.328,685 730.170 600.518 

AT33226 - Vừa mác 400 M3 ] .426.503 730.170 600.518 

AP3Ỉ227 - Vfla mác 450 TU3 1.493.365 730.170 600.518 

AR33228 - Vữa mác 500 TU3 1.571.30« 730.170 600.51s 

AP33229 - Vừa mác 600 TU3 1.6X3.210 730.170 600.51s 

AF.3JJ00 BẺ TỎNG DÃM CÀU THÍ CÔNG RẲNC PHƯONG PHÁP ĐÚC DÃY, ĐÚC 
HẰNG 

E>UTL vì tính: dỏng/lm3 

Mà hicii •anh mục đun giá Đun vi Vật liộn Nhãn tỏng Máy 

Bỉ lông dầm cảu thì công 
lỉảng phươtig pháp đúc đây, 
đúc hang 
Dầm đút: đỉv 

AF333I1 - Vừa mác 150 m3 1.017.122 132g.580 20H. 15K 

AF 33312 - Vừa mác 200 m3 1.092.307 1328.580 20K I5B 

AR333I3 - Vừa mác 250 TU3 1.167.689 1328.580 20K I5B 

AF333I4 - Vữa mác 300 TU3 1.242.4 10 1328.580 20K I5K 

AF333I5 - Vừa mác 350 TU3 1.341.941 1328-580 20K. I5H 

AF.33316 - Vừa mác 400 M3 1.440.632 1328.580 20K I5B 

AF 33317 - Vừa mác 450 M3 ] .503.151 1328.580 20K I5B 

AFỈ3318 - Vừa mác 500 TU3 ] .586.365 1.321Ì.5ÍÌO 20H. 15K 

AF.333I9 - Vừa mác 600 TU3 l.699.876 1328.580 20K I5K 
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Mà hiệu Dành 1TLLLC."1 dtm yiá Đim vị Vật liệu Nhãn cõng Máy 

Dầm đúc liàn« trên cạn 
AR33321 -Vữa mác 150 ms 1.017.122 1 »08.955 216.498 

AP33322 - Vừa mác 200 mi 1,092.307 1.808.955 2Ỉ6A9& 

AF .33323 - Vừa mác 250 ms 1.167.689 1.808.955 216.498 

AF .33324 - Vừa mác 300 ms 1.242.410 1.808.955 216.498 

AF .33325 - VOa mác 350 mi 1.341. «41 1.808.955 2Ỉ6A9& 

AF 33326 - Vừa mác 400 JT13 1.440.632 1.808.955 2Ỉ6A9Ì 

AR33327 -Vữa mác 450 m1 1.508,151 1.808.955 216.49« 

AFJ3328 - VOa mác 500 m1 ].586J8fó 1 .»08.955 2Ỉ6A9& 

AR33329 - Vừa mác Á(JG m1 ] 699 876 1.808.955 11 Ỏ.49B 

Dầm đút hẫng dưứỉ nước 
AP33331 -Vữa mác 150 ms I.UI7.I22 2.237.175 656.397 

AF .33332 - Vừa mác 200 m1 1.092.307 2.237.175 656.397 

AR33333 -Vữa mác 250 ms 1.167.689 2.237.175 656.397 

AFJ3334 - Vừa mác 300 m1 1.242-410 2.237.175 656.397 

AF .33335 - V(ta mác 350 m1 1.341. «41 2.237.175 656.397 

AFJ3336 - Vừa mác 400 ms 1.440.632 2237.175 656.397 

AFJ3337 - VOa mác 450 mi ] ,508,151 2.237.175 656.397 

AR33338 - Vừa mác 500 JT13 ].586J865 237-175 656.397 

AR3333? - Vừa mác 600 ms 1-699,876 2237.175 656.397 

Ghì chù: tiia tông, lap dựng, Iháo dír hự khung giá meo ván khuùtn, vặn hành hự ván 
khuôn dảm chira tính trony ơun giá dự loàn. 
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AF.33400 BỀ TÔNG DẦM HỘP CẰUT DÀM BẢN CẰU 
Đun vị tính: dồng/lm3 

Mà hiặj Danh mục đưn Eiiá Đun vi Vặt EỆU Nhâtt tõny Mầy 

Bẻ tông dầm hộp cầu 

AF33411 - Vừa mác 150 m3 1.017.122 I3S0 735 216.498 

AP3Ĩ412 - Vữa mác 200 TU3 1.092.3Ữ7 I3S0-7Ỉ5 216.49« 

AP3Ĩ413 - Vữa mác 250 TU3 L167-6S9 I3S0 7Ỉ5 2I6.49K 

AF.334I4 - Vữa mác 300 TT1" 1.242.410 1380.735 216.493 

AE.334I5 - Vữa mác 350 TU3 L 341.841 I3S0 7Ỉ5 2I6.49K 

AE.33416 - Vữa mác 400 TU3 1.440.632 1380-735 2I6.49K 

AE.33417 - Vữa mác 450 m3 L508.151 I3S0.735 216.498 

AE.334IS - Vữa mát; ?00 TU3 1,586.865 1380-7 35 2I6.49K 

AP.33419 - Vừa mác 600 TT1" ].tì99.876 1380.735 216.493 

Bỏ lủng dầm han cầu 

AP.31421 - Vừa mác 150 TT13 1.017.122 1-.067.805 216.49« 

AF33422 - Vữa mác 200 m3 1,092.307 1.0Ó7.SŨ5 216.498 

AP33423 - Vừa mác 250 m3 1.167.689 1..067.S0S 216.498 

AE.33424 - Vữa mác 300 TU3 1.242.410 1 067.805 2I6.49K 

AFJ3425 - Vừa mác 350 m3 1.341.841 1.0Ó7.SŨ5 216.498 

AF.3342ó - Vữa mác 400 TTI" 1.440.632 1..067.805 216.493 

AFJÌ427 - Vữa mác 450 m3 L508.151 1..067.805 216.498 

AR3Ỉ42S - Vừa mát: 500 TT13 1,586.865 1..067.805 216.49« 

AP3Ĩ429 - Vữa mát; 600 TU3 1.699.876 1 067.805 2I6.49K 
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AFJ4l0f BÊ TỒNG CẰU CẲNG 
Đim vi tính: đorg/l m3 

Mã hiÊu Danh mục dơn lỊLii Đơn vị Vặl liệu Nhãn cũny Máy 

Bẻ lĩìng tàu cảng 

Bẻ lfìrjí rum 1]ủỉ bán dầm dọc 

AF,34111 - Vữa mát 150 m5 1.007.150 288.225 205.555 

AF.34112 - Vừa mát 200 m5 1.0X1 59K 288.225 205.555 

AF,34113 - Vừa mát 250 m5 1.156.241 288.225 205.555 

AK.34Í 14 - Vữa mảc 300 m5 1.230.229 288.225 205.555 

AK.34Í 15 - Vữa mát 350 m5 1328.635 288.225 205.555 

AK.34Í 16 - Vừa mát 400 m5 ] A26SŨB 288.225 205.555 

AK.34I17 - Vữa mát 450 mJ 1.493.365 288,225 205.555 

AK.34I18 - Vữa mát 500 mJ 1.571.308 288,225 205.555 

AK.34I19 - Vữa mát 600 

Bẻ tông lỉầm 

mJ I.6K3.210 288,225 205.555 

AF.3412I - Vừa mát: 150 m5 ] .007.150 304,695 205.555 

AK.34122 - Vừa mát: 200 m5 I.QK 1.598 304,695 205.555 

AF.34121 - Vừa mát: 250 m5 l.l 56.241 304,695 205.555 

AH.34I24 - Vữa méc 300 m5 1.230.229 304.695 205.555 

AK.34125 - Vữa mát 350 m5 ] 328,635 304.695 205.555 

ÀH.34I26 - Vừa mát 400 m5 I.426.Ỉ0U 304.695 205.555 

ÀK.34I27 - Vữa mủí: 450 m5 1.493.365 304,6^5 205.555 

AK.34I n - Vữa mủí: 500 m5 L57I.30M 304,6^5 205.555 

ÁFMm - Vừa mát 600 m! 1.6X3.210 3ti4,645 205.555 
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AF-34200 BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG 
Đun vị tính: dỏng/lm3 

Mù hiệu Dun.il mục tliTn giả Đem vi Vật liệu Nhãn tòng Máy 

Bù lông mủi hír kênh mưong 
AF.34211 -Vữa mác 1.5C m3 1.007.150 370LS75 125366 

AR34212 - Vữa mác 200 m3 I.081.59H 370.575 125.366 

AF34213 - Vữa mát; 2?0 ms 1.156.241 370.575 125.366 

AP34214 -Vữa mác 300 m1 1.230.229 370.575 125.366 

AF 34215 -Vữa mác 35(1 m3 1 32K 685 370.575 125366 

AF 34216 -Vữa mác 400 m3 1.426.50« 370.575 125366 
AF34217 - Vữa mác 4?c m3 ỈA9336S 370.575 125.366 

AF3421S - Vữa mác 500 ms I.571.30K 370.575 125.366 

AP34219 - Vữa mác <>00 m1 I.6BÌ210 370.575 125.366 

AFJS0Ồề BẾ TÔNG cọc NUỞỊ, CỘC TI ỜNG BARRETTE 
Thanh phần cõng việc: 
Chujji bị, kicm tra lỗ khoan, lu dáu vá lâng Cu! lliứp. làp đặl ung đồ, -JTĨừ vả (lảng dần 

Ẻtig dỏ Dũ bẽ tãrig theo đúng yêu cầu kỹ thuặl. 
Đun vị cính: dỏng/lm3 

Mù hiựu •anh mục đun giá Ekm vị Vật liệu Nhãn tòng Máy 

Bu long cụt; nhồi 

Trén can 

Đưìmg kính tiục < lOLHImm 

AF.35111 -Vữa mác 1.5C m3 1,096.894 227.835 309.152 

AP.35112 - Vữa mát; 200 m3 1,177,978 227.835 369.152 

AFJ5ll3 -Vữa mác 251) m3 1.259.273 227.835 369.152 

AF.35114 -Vữa mác 300 m3 1.339.854 227.835 369.152 

AF.35115 - Vữa mác 350 m3 I.447.0M2 227.835 369.152 

AF35116 -Vữa mác 400 m3 1.553.621 227.835 369.152 

AP.35117 - Vữa mác 4?u m3 1.626.437 227.835 369.152 

AF.3511H -Vữa mác 500 m3 1.71 1.325 227.835 369.152 

AFJ5ll9 - Vữa mác {>00 m3 I.K33.2U0 227.835 369.152 



V 

622 

622 

622 

622 

.622 

.622 

622 

622 

622 

.004 

.004 

.004 

.004 

.004 

.004 

.004 

.004 

.004 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 
200 

CÔNG BÁO/Số 166+167/Ngày 15-8-2023 

Danh mục dơn tiiii Đtra vi Vậ[ IĨL-11 Nhãn tỏny 

Đưửrig kíiih nọt > lUOUmm 
- Vữa mác 15C 

- Vừia mác 20C 

- Vữa mác 250 

- Vữa mác 300 

- Vữa mác: 350 

- VÙÌU mác 400 

- Vữa mác 450 

- Vữa mác 500 

- Vừia mác 600 

Dưới nước 

Dirùmg kính nọt < ] LXIUmm 

- Vừia mác 15C 

- Vữa mác 200 

- Vữa mác 250 

- Vữa mác: 300 

- VÙÌU mác 350 

- Vữa mác 400 

- Vữa mác 450 

- Vừia mác 500 

- Vữa mác 600 

Duủng kính nọt > lOOUmm 
- Vừia mác 150 

- Vùn mác 200 

- Vữa mác 250 

- Vừia mác 300 

- VÙÌU mác 350 

- Vữa mác 400 

- Vữa mác 450 

- VÙÌU mác 500 

- Vữa mác 600 
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1.096,894 

1, 177,978 

1.259.273 

1.339.K54 

1.447.0K2 

1.553.621 

1.626.437 

] .711.325 

1,833.200 

1.102.298 

] .183.78Ữ 

1.265.476 

1.346.454 

1.454.21 I 

1.561.274 

Ì.6Ì4M9 

1.719.755 

I.K42.23U 

] .102.298 

] .183-780 
1.265.476 

1.346.454 

1.454.21 I 

1.561.274 

Ì.6Ì4M9 

1.719.755 

1.842.230 

]Ạ2J50 

192.] 50 

]Ộ2.]50 

192.150 

102.] 50 
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Mù tiiỘLỉ Danh mục dun yiá Đun vi Vặt Hậu Nhãn tỏng Máy 

Bu ló 11« cụt, tưửíig Bamrtte 

AF353ll - Vũa mát: 1 ?0 TU3 1.102.29« 197-640 214.949 

AK353I2 - Vữa mác 200 TU3 ].183.7fiữ 197.640 214.949 

AR353I3 - Vữa mất; 250 TU3 1.265.-476 197.640 211949 

AR353I4 - Vữa mất; 300 TU3 1.346.454 197.640 211949 

AF 35315 - Vừa mác 350 TU3 1.454.211 197.640 211949 

AF353I6 • Vừa mác 400 TU3 1.561.274 197.640 211949 

AK353I7 • Vũa mát; 450 m5 1.634.449 197.640 214,949 

AF353I8 • Vừa mác ?00 m5 1.719.755 197.640 214,949 

AK353I9 - Vừa mác 600 TU3 ] .842.230 197-640 214.949 

Ghì chú: Dõi với tỏng tãc dũ bũ lỏng cọc khoai] nhỏi cỏ sứ dụng ỏng vách cả định gi ừ 
ihảnh là khuan thi mửc bao hụL vũa bũ [ỏng CỘC nhui bang 5%. 
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AF.36000 CÔNG TÁC ĐÓ BÊ TÔNG TRONG HÀM VỮA BÉ TÒNG TRỘN TẠI 
TRẠM TRỌN HIỆN TRirỜNC HOẶC VĨ A BÊ TỎNG THƯ0NG PHÁM VÀ DÕ 
BẮNG MÁY BƠM 

Thánh phấn cõng việc: 
Chuan bị khui đồ. Gia câng, ]ap tlựng lầm bịl đau đoc. Lẳp JặL, tháo dở, di. chuyín ốny 

bom thea từng diũu kiện Lhi củng cụ thê. Đâ VÈ bát) dưừng bi} tỏng theo dung vèu cầu kỳ thuật 
(chưa kíL bc tỏng bù phẩn lẹm). 

AF_5tìllO BÊ TÔNG TOÀN TI ÉT DIỆN HÀM NCANG 
Đưn vi tính: tỉõng/1 ms 

Mi hiệu Danh mục đun tỊLii Dơti vị Vặl liộu Nhãn tõny Máy 

Bê tâng toàn tiết diện hẩm 
ngang 

AP3611I - Vữa mái; 150 mJ 1.093.222 809.775 293-009 

AP3Ó112 - Vữa mái; 200 m5 1.169jS19 S09.775 293.099 

AP36113 - Vữa mái; 250 mJ 1.246.017 809.775 293-009 

AR36114 - Vữa mái; ]00 mJ 1.321.841 809.775 293-009 

AF.3Ó1 15 - Vữa mác ]50 m5 1.422.741 809.775 393.099 

AP.3Ó1 lủ - Vữa mác 400 m5 l 522.QV2 809.775 393.099 

AP36117 - Vữa mác 450 m5 1.591.509 809.775 393.099 

AF3611K - Vữa mát; 500 m5 1.671.Ỉ87 809.775 293.099 

AF36liụ - Vữa mái' 6(M) 1.736.067 809.775 293.099 

AF.3Ố120 BỄ TÔNG NỀN HÂM NGANG 
AF.36130 BÊ TÔNG TirỜNG HẰM NGANG 
AF.3Ố140 BỄ TÔNG VÒM HÀM NGANG 

Đun vi tính: tỉõng/1 ms 

Mà hiệu Dỉinh mục đun tĩiii Dưn vị Vặl liộy Nhãn tõny Máy 

BỄ tôiiỊỊi nền hầm ngang 

AR36IÌ1 - Vữa mái; 150 m5 1.076 153 255.1&5 186-795 

AP36122 - Vữa mái; 200 m5 1.15133S 255.2S5 186.795 

AR36123 - Vữa mái; 250 mJ 1.226.720 255-285 186.795 

AP36124 - Vữa mái; ]00 mJ 1.301 441 255-285 186.795 

AFJ6125 - Vữa mái; ]50 mJ 1,400.872 255-285 186.795 

AR36126 - Vữa mác 400 m5 1.499-663 25 5.1 &5 1 Mé. 795 
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Mủ ttlĩựLl Danh mục đun LÍ j Đun vi Vặl Liệu Nhãn tỏTig Máy 

AF 36127 - Vữa mắc 450 m3 1 567.1S2 255.285 186.795 

AF36m - Vữa mác 500 m3 1.645.«% 255.285 1HÓ.795 

AF 36129 - Vừa mái: 600 m3 L75H.907 255.285 186 795 

BỄ tĩìng lirtYiig him ngang 

ARỈ613I - Vừa mác 150 m- 1 0%.293 551.745 251.960 

AP.36132 - Vừa mác 200 m3 1.17X590 551.745 251.960 

AF 36133 - Vữa mác 250 m3 1:249.088 551.745 251.960 

AP.36134 - Vữa mảc 300 m3 1 324.913 551.745 251.960 

AP.36135 - Vữa mác 350 m3 I.425.K12 551.745 251.960 

AP.36136 - Vừa mác 400 m3 1 526.063 551.745 251.960 

AP.36137 - Vữa mác 450 m3 1 594.5SO 551.745 251.960 

AR3613S - Vừa mái: 500 m- 1.674.459 551.745 251. %0 

AR36139 - Vừa mái: 600 m- 1789,138 551.745 251. %0 

BO tỘMg vòm liầm ngùng 

AF.36141 - Vừa mái: 150 m- 1.092.717 919.575 341.K47 

AP.36142 - Vữa mắc 200 m3 u 09.014 919.575 341.847 

AF.36143 - Vữa mắc 250 m3 1.245.512 919.575 341.847 

AFJ6144 - Vữa mác 300 m3 1321337 919.575 341.K47 

AF 36145 - Vữa mắc 350 m3 L42X236 919.575 341.K47 

AF.36146 - Vừa mái: 400 m3 1 522.4S7 919.575 341.K47 

AFJ6147 - Vừa mái: 450 m3 1 591.004 919.575 341.K47 

AM614H - Vừa mái: 500 m3 1 JÓ70.882 919.575 341.K47 

AF.36149 - Vữa mắc 600 m3 1.7H5.562 919.575 341.847 
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AF.36200 BẺ TÔNG HÀM ĐÚTNG 
AF.3tì300 BÊ TÔNG HÀM NGHIÊNG 
Á F.3 6400 BÊ TÔNG NỨT UÀM 

Đun vị tính: (lõng/lm3 

Mà hiệu Danh mục đun giá Dơn vi Vặl liÊu Nhãn cõng Máy 

Bè tùng hầm đửng 

AP.3621I - Vữa mác 150 m? 1.023.432 1.007.415 225. S22 
AFJ6212 - Vữa mác 200 m! I.09H.9S1 1.007.415 225. S22 

AFJ6213 - Vữa mác 25C m? ÍJ 74.729 1 007.415 225.s 11 

AFJ6214 - Vữa mác 3CC m! L.249 810 1.007.415 225. S22 
AR3G215 - Vữa mác 350 m! 1 349.721 1.007.415 225. S22 
AFJ6216 - Vữa mác 4CC m? I.44M.9BB 1 007.415 225*22 

AP36217 - Vữa mác 450 m! 1 516.834 1.007.415 225. S22 

AP3Ó218 - Vữa mác 5CC m? 1 1 007.415 225.s 11 
AR36219 - Vữa mác 600 

Bẻ tâng hầm nghìrng 

m? 1.709.485 1.007.415 225. S22 

AP3631I - Vữa mác 150 OJ? l.0SMJ26 1 169. ĩ 70 24H.426 
AP.36312 - Vữa mác 200 m! 1.164.623 1 169.370 248.426 

AE-.3Ó313 - Vữa mác 250 m! 1.241 121 l.ltì5370 24H.426 

AR36314 - Vữa mác 300 m? 1316,945 1 169.370 248.426 

AR36315 - Vữa mác 350 m5 1.417.845 1.169370 24H.426 
AE-.3Ó316 - Vữa mác 400 m! 1 518 096 l.ltì5370 24H.426 

AP.36317 - Vữa mác 450 m! 1 5H6 613 1.169370 248.426 

AF3631S - Vữa mác 5(ỉ(ỉ m! 1.666 491 l.ltì5370 24H.426 
AF 36319 - Vữa mác 600 

Bê lũng nul 

m? 1.781 17] 1.169370 24H.426 

AF 36411 - Vữa mác 150 m! 1.099-570 551.745 234.584 

AP.36412 - Vữa mác 2(1D m! 1.175 867 551.745 234.5K4 

AP36413 - Vữa mác 250 m! 1.252.365 551.745 234.584 
AFJ6414 - Vữa mác 300 m? I.32K.190 551.745 234.5H4 

AP.36415 - Vữa mác 35Đ m5 1.429 089 551.745 234.584 
AFJ6416 - Vữa mác 400 m! 1 529.340 551.745 234.584 

AP.36417 - Vữa mác 450 m? 1 597.85 s 551.745 234.5H4 
AP3641K - Vữa mác 500 m5 1 677.736 551.745 234.584 

AT36419 - Vữa mác 600 m? 1.792.415 551.745 234.5H4 
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AFJ«5U0 BL TÔNG CỤT, DẰM, SÀN TRONG HẲM GIAN MẢY, GIAN BIÉN THỂ 
BÊ TÔNG BỆ ĐỜ MÁY PHÁT, HUÒNG XOẮN, ÓNG HÍ T TRONG HẲM 
BÊ TÔNG CHÈN BU ỎNG XOẨN, ỚNG HÚT TRONG HÀM 

Đun vị [inh: dỏng/1 m3 

Mã hiệu Danh mục đơn yiá Đun vi Vật liệu Nhàn c:ỏng Máy 

Bê tcìii" cột trung hầm gỉìin 
máy, gian hầm biền tht 

AF,36511 - Vừa mác 15C m3 1.032.151 867.42D 214.133 

AK.365I2 - Vừa mác 2GG m3 u 08.44$ 867.420 214.133 

AK.365I3 -  V m á c  2 5 0  m3 ] .184,946 867.42Q 214.133 

AK.365I4 - Vừa. mác 3(J(J m3 1.260.771 867.420 214.133 

AK.365I5 - Vừa mác 35C m3 1.361.670 867.42D 214.133 

AK.365I6 - Vừa. mác 4CC m3 1.461.921 867.420 214.133 

AK.365I7 - Vừa mác 450 m3 1.530.439 867.42D 214.133 

AK.365IK - Vừa mác 5UU m3 ] ,610.317 867.420 214.133 

AK.365iụ - Vừa. mác 6UU 

Bẻ lũng lỉảm trũng hấm 
giỉỉJi máy, gỉan hầm hiên Ihe 

m3 1.734.996 867.420 214.133 

AR36521 - Vtta mác 15C m3 1,096.293 716.445 25I.9Ó0 

AK. 36522 - Vừa mác 200 m3 1.172.590 716.445 251.960 

AK. 36523 - V(ỉa mác 25C m3 1.249.088 716.445 251.960 

AK. 36524 - Vừa mác 3(1(1 m3 1.324.913 716.445 251.960 

AF. 36525 - Vừa mác 35U m3 1.425.812 716.445 251.960 

AK. 36526 - Vừa mác 4CC m3 1.526.063 716.445 251.960 

AR36527 -  V m á c  4 5 C  m3 1.594,580 716.445 251.960 

AK.3652K - Vừa mác 5CC m3 1,674.459 716.445 251.960 

AK. 36529 - Vừa mác 600 

Bè tỏng ỉàn trung hàm gian 
máy, gian hầm ])ì«n thé 

m3 1.739.138 716.445 251.960 

AK. 36531 -Vữa mác 15C m1 1.063.97D 853.695 267.450 

ÀR36532 - Vttamic 200 m3 I.I4U.267 853.605 207.450 

AR36533 - Vừa mác 25C m1 1.216.765 853.695 267.450 

AK. 36534 - Vừa. mát; 3UU m3 1.292.590 853.605 207.450 
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Mà hiỏLL Danh mục JUTL GIÁ Đun vi Vật liẹti Nhãn cãng Máy 

AK.36535 - Vừu mát 350 m5 L.393.4Kụ 853-695 267.450 

AK.36536 -Vữa mác 400 MJ 1.4^3.740 853,695 267.450 

AK.36537 - Vừu mác 450 m5 I.562.25K 853-695 267.450 

ARỈ6538 - V ÙTJ mái: 500 mJ 1.642.136 853-695 267.450 

ARỈ6559 - Vừu mát 600 

Bí tông hệ áờ máv phái 
TRUNG hám 

m5 I.756.KI5 853-695 267.450 

AK.36541 - Vừa mát 150 mJ 1.098,204 790.560 238357 

AK.36542 - Vừa mác 200 mJ 1.174.501 790-560 23K.357 

AK.36543 - Vùn mác 250 mJ 1.250.999 790-560 23K.357 

AK.36544 - Vừa mác 300 mJ 1.326,824 790-560 23K.357 

AK.36545 - Vừn mác 350 MJ 1.427.724 790-560 238357 

AK.36546 - Vừa mác 400 MJ 1.527.974 790-560 238357 

AK.36547 - Vtta mác 450 mJ 1.596.492 790-560 238 

AK.3654S - Vtta mác 500 mJ 1.676.370 790-560 238 

AK.36549 - Vtta mác 600 

BL> 1(1 n« BUỒNG MẮN, Í) 11« 
hút trting hầm 

mJ 1.791.050 790-560 238 

AK.36551 - Vữa mác 150 mJ L09&2Ừ4 1.0«7.020 363.879 
AF 36552 - Vữa mác 200 mJ 1.174.501 1.0«7.020 363.879 
AK.36553 - VỪN mát 250 mJ 1,250.999 1.0«7.020 363.879 
ARỈ6554 - Vừu mát 300 m5 ] .326,824 1 D87.02D 363-879 
AK.36555 - V ÙTJ mái: 350 mJ 1.427.724 1.0«7.020 363.879 

AK.36556 - Vừu mát 400 m5 1.527.974 1 D87.02D 363-879 

AK.36557 - Vtta mát 450 mJ 1.596.492 1.D87-02D 363.879 

AK.3655ÍÌ - Vtta mát 500 mJ 1.676.370 1.D87-02D 363.8 79 

AR36539 - Vtta mai: 600 

Bí tông chén huống IOỈIL, 
rii 11 Ịi hút trong hàm 

mJ 1.791.050 1.D87-02D 363.879 

AK.36561 - Vừa mác 150 mJ 1.062.509 2.563.83D 190.136 

AF.365<S2 - Vừa mác 200 mJ 1,141.050 2.563-830 190.136 

AF.36563 - V ừĩi mác 250 mJ 1.219.798 2.563-830 190.136 



36 CÔNG BÁO/Số 166+167/Ngày 15-8-2023 

Mă hiệu Danh mục đun giá Đun vị Vật liỘLl Nhản cồng Máy 

AR36564 • Vừa mác 300 m3 1.297. B53 2.563.S30 190.136 

AK.36565 -Vữa mác 350 m3 1.401.720 2.563-S3D 190.136 

AR36566 - Vừa lĩiác 400 m3 1.504.919 2.563.S3D 190.136 

AK. 36567 - Vừu mác 450 m3 1.575.452 2.563.S3Ữ 190.136 

AR36568 • Vừa mác 500 m3 1.057.619 2.563.S3D 190.136 

AR36569 • Vừa mác 600 m3 1.775,732 2.563.S3D 190.136 

AK3710U BỊT ĐẦY TRONG KHUNG VÂY BẰNG VỮA BÊ TÔNG 
Thảnh phan cóng việc: 
Chuãri bị. Lắp đặt, tháo tlù, di chuyên õng btnn, õny đâ vừa bẽ lỏng.. Dũ vá báu duùng 

bè lũng; Ihcú yên tan kỳ thuật. (Lâm sán (]ạu, vách ngăn chưa. Linh [nung đun tiiá). 
E>un vi tính: dũng/m3 

Mà hicu Danh THỤC đơn yiá Đun vi Vặt liÊu Nhãn cãng Máy 

Bịl (lii) trúng khung vây 
bảng, vửíi bỉ túng 

TrỄn cạn 

AF.37111 - Vữa mác 150 m3 1.032.152 359.595 82.12Q 

AF37112 - Vữa mái: 200 m3 1J 08.449 359.595 82.120 

AP.37113 - Vữa mái: 250 m3 1.184.946 359.595 82.12Q 

AF37l 14 - Vữa mái: 300 m3 1.26Q.772 359.595 82.120 

AF37l 15 - Vữa mái: 350 m3 1.361.670 359.595 82.120 

AF37116 - Vữa mái: 4CX) m3 1.461.920 359.595 82.120 

AF37117 - Vữa mác 450 m3 1.530.43 B 359-595 82.120 

AP.3711 8 - Vữa mái: 500 m3 1.610.315 359.595 82.12Q 

AF 37119 - Vừa mái: 600 

DiriVi nuTỉV 

m3 l.724.WH 359.595 S2.12D 

AF .37121 - Vữa mác 150 m3 1.032.152 400.770 155.924 

AF .37122 - Vữa mác 200 m3 1.108.449 400.770 155-934 

AP37123 - Vữa mái: 250 m3 1JH946 400.770 155.924 

AP37124 - Vữa mái: 300 m3 1.26Q.772 400.770 155.924 

AF37125 - Vữa mái: 350 m3 1 361.670 400.770 155.924 

AF .37126 - Vữa mái: 4CX) m3 1.461.920 400.770 155.924 



CÔNG BÁO/Số 166+167/Ngày 15-8-2023 37 

Mà biỌu Diiĩih mục đưn Liiii Dưn vị Vật liệu Nhãn cãng Máy 

AFJ7I27 - Vữa mái; 450 m5 1 5 30.43 s 400.770 155.924 

AR37I28 - Vữa mát; 5t>0 m5 1.610315 400.770 155.924 

AR37129 - Vữa mái; 600 m5 I.724.99S 400,770 155.924 

AF.37200 BỊT ĐÁY THONG KHUNG VÁY BẰNG VỮA XI MĂNG ĐỘN ĐÁ HỘC 

Thảnh phan cõng việc. 

chuin bi. Lap đặt, tháu dừ. di chuyOn ang du vữa xi màng. Xtp dà hộc, trộn vữa xi 
mãng, bom vừa xi nrâỉi£n huân [hÍLD Ihưo yèu tãu kỹ tluuÂL (Làm sán dạo, vủtb ngăn thưa 
tính trong đon giá). 

Đtm vi tính: đỏng/in11 

Mà hiẹu Dmih mục dim giá Dưn vị Vật liệu Nhãn cãng Mảy 

Bil điv trong khung vỉy 
bằny vữa \[ măng dụn đả 

bộc 

Trên tin 

AR37212 - Vữa XM cál vảng M50 m5 728. KÓ9 505-0fl0 141.232 

AFJ7213 - Vừa XM cál vàng M75 mĩ 765.357 505.UK0 141.232 

AFJ7214 - Vữa XM cát vittgMlŨO 

[)ưri'i nưức 

m5 H03.275 505-DSQ 141.232 

AFJ7232 - Vừa XM cál vàng M5U mĩ 72&.HÓ9 581.94D 259.805 

AR37223 - Vừa XM cál vàng M75 m5 765357 58L94D 259.805 

AV3122A - VừaXM cát vàogMlOỚ mĩ 803.275 581-940 259.805 

Ghì chủ: 

- Dim giá thưa yum tỏng Lác làm sán dạt}, vách ngăn. 

- Vữa trứng ílcm giã sứ dụng vừa xi mãng PC40, cál Cữ mũ đun độ lŨTì ML > 2 
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AFJ7300 BÊ TÔNC ĐIĨỜNG CẤT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỎ. SÂN QUAY 
ĐUỜNG CẮT HẠ CÁNH ĐÕ BẰNG MÁY RÁI BÊ TÔNG SP5ÍMI 

Thanh phấn cóng việc: 

Chuin bị, vỉ sinh. Dỏ b£ tỏng, sứa các thanh Lmvcii lực. ứiiuih liên kõl bị lệch trung 
quá [rình liu câng, hoán Lhiựn tnỉ tùng lại cắt ví tri mắy khùng ứiLh: hiệo được. Hoãn Ibiọi, 
[ạo nhám bữ mặt bẽ tâng thcứ yéu cầu kỳ thuật. 

Đun vị tính: dồng/m3 

Mà tiiựu •anh mục dim giá Đun vi Vật liỘLL Khăn tỏng Mảy 

Bỏ lâng đưửtig Ciit hạ tánh, 
đmừng lìiíi. sàn đỉ, ỉin quay 
điỉửng eảt hụ fánh đ<> lỉẳng 
mây rải hé lũng SP5LHI 

AF373I1 - Vừa mác 1.50 m1 1 022.107 483.120 163.116 

AF373I2 - Vữa mác 200 ms 1 097.662 483.120 168.116 

AF373I3 - Vữa mác 250 m3 1.173.413 483.120 1ÓH.116 

AP.37314 - Vữa mác 300 m1 L24H.501 483.120 16H 116 

AP373I5 - Vừa mác 350 m1 1348.41 s 483.120 16K 116 

AF373I6 - Vừa mác 400 m' Ỉ.447.Ù93 483.120 1ÓH 116 

AF373I7 - Vừa mác 450 m1 1 515.543 483.120 163.116 

AF373IS - Vữa mác 500 m3 1.594.644 483.120 1ÓH.116 

AP373I9 -Vữa mác 6ÍK) m3 1 708.2()ộ 483.120 1ÓH 116 

Ghì ch tí: Đtm giả thua gom củng tác tạo nhám bằng máy sau khi bè Lâng Jạl cưửng 
đủ. 

X F J  7-100 BOM VŨ À XI MÀNG TRONG ỎNG LUÒN CÁP 
Thành phan cõng việc: 

Chujn bị, lảm sạth ỏng luũn cáp vỉ cáp. căn đung trân vữa dửng Lý 1Ể, txnn vữa vảo 
óng, hoàn thiện theo yẽu cằu kỳ thuật. 

Đun vị [inh: dỏng/lm3 

Mà hicu Danh mục đun giá Đun vị Vảt liệu Nhãn cũng Máy 

ÀF .37410 
Biim vtta xi mãng trtmg ỏng 
luồn cáp 

lĩl3 3.^87.138 4.H99 S25 4.973.907 
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AF375ẩ>0 BOM VỮA XI MẰNG LÁP DÂY ÓNGSIẺU ÂM cọc KHOAN NHÔI 
Tháiỉíỉ phấn cõng việc: 
- chuản. bị, lảm -sạch ung íáithi ãm, tàn ủong, trộn vừa đúng lý lộ, bom vừa vào òng 

theo ơửny yôu cãu kỳ ihuặl. Vận chuyên vặt liệu trong phạm vi 30m. 
- Vữa trímgđcm £iá sứ dụng vữa xi măng PC4Í), cál có mũ đun độ lún ML >2 

Dim vị lÍTÍh: đỏngyim3 

Mà hiụu Danh mục dưn giá Dưn vị Vật Liệu Nhãn cõny Mảy 

Bơm vĩhi li mủn« lảp đầv 
óng sicu ỉiin CÚC khoan nhủi 
lVỀit CỤA 

AP.37512 - Vihi mác 50 mJ 693.1 $1 98H.200 1S3.H39 

AR37513 - Vừa. mác 75 m! B02.9H4 98S.200 183-S39 
AF 37514 - Vữa mác 100 m! 917.0$2 98H.200 1K3.B39 

DLTỨÌ nưtVc 
AR37522 - Vữa mác 50 m! «93.181 1 161.135 1.328364 
AF 37523 - Vữa mác 75 m- S02.9S4 1 161.135 1.328 364 

AR37524 - Vữa mác 100 m! 917.092 1 161.135 1.328.364 

AF.377L0 BÊ TÔNG LÁP BÀY PHẺU NHựA MỎNG TOP-BASE 
Tỉiãiỉíỉ phấn cõng việc: 
chuan bị, y.ia củng, lap JặL 1.háu dờ cẲu cỏny lác. Lẳp dặt, di chuycn vả tháo tlỏ ồny 

btim. Dỏ vả bau dưừny bẽ tâng theo đúng yêti cẩiằ kỹ iliui.il. 
Đim vi tính: dũng/lm3 

Mà hiụu Danh mục dơn giá Dưn vị Vật Liệu Nhãn cỏny Mảy 

Bẻ lông láp dầ\ phỉu nl]ự;i 
móng Túp-base, đu 1 \2 

AR377I1 - Vữa mác 150 m! 1.007.150 249.795 99.670 

AF 37712 - Vữa mác 200 m! IMIS9% 249.795 99 670 

AF 37713 - Vữa mác 250 m- 1,156.541 249.795 99 670 

AR37714 - Vữa mác 300 m! 1.230.229 249.795 99 670 

AF 37715 - Vữa mác 350 m! u 28.685 249.795 99.670 

AK37716 - Vữa mác 4U0 m! 1.426 50H 249.795 99.670 

AP.37717 - Vữa mác A5Ũ mJ 1.493.365 249.795 99.670 

A F .3 7 71K - Vữa mác 500 m- 1.571.308 249.795 99 670 

AR37719 - Vữa mác 600 m! I.ÓH3.210 249.795 99 670 
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AF.3«2U0 BẾ TÔNG XI MĂNG MẶT ĐƯỜNG Đõ BẰNG MẢY RÂI SP500 
Thánh phản cõng việc: 
Chuẩn bị, vệ bỉnh, urới ẩm bé lĩiặl nen. Dô bò lõ nu. sứa cúc thanh truyòn lực, Ihãnh ]i£n 

kc[ bị lệch Inong quá trình thi củny, hoàn ihiựn bc tửng [ạì các vị trí mảy khủng ihựic hiện 
dượm. Huán ihiẹn, lạu nhảm bè mặt bè lũng. Lfcio dưùriy bc tốdg thc;o yéu cảu kỳ thuỊL 

Đun vị tính: dỏng/lm5 

Mà hiệu Danh mục đem giá Dưn vị Vật liẺu Nhãn tĩ&Ịg Máy 

Bê tâng lí mỉng mặt 
đirímg, đá ỉ \ 2 ,  đố băng 
máv rái SPSLHI 

AFJg211 • Vừa mác 150 m3 1 022.107 332.145 127.491 

AP38212 - Vừa mác 20C Itì1 1 (Í97.ỎÒ2 332.145 127.491 

AE.3Ê213 - Vừa mác 250 m3 1.173.413 332-145 127.491 

AF.3Ê2 14 - Vừa mác 300 m3 1.248.501 332-145 127.491 
AFJg215 - Vừa mác 350 m3 1348,418 332.145 127.491 

AR38216 - Vừa mác 4CC m3 1 447.6« 332.145 127.491 

AE.3Ê217 - Vừa mác 450 m3 1.515.543 332-145 127.491 

AFM2 18 -Vữa mác 500 m1 1 594.644 332-145 127.491 

AR382I9 - Vừa mác 600 m3 170$ .209 332.145 127.491 

AF391LO BẺ TÔNG ĐẦM LÁN (RCQ MẬT DƯỜNG 
Thành phim cóng việc : 
Chuãn bị, vệ sinh, tuúi nưứic bC' mặt nẽn. Ríii vừn bi; lỏng đãm lăn (RCC) băng máy 

ráỉ, LĨLL1TI bang máv tlam binh thép, binh lỏp. Rui hii vữa, xử lý đưừiiy bicn vả khuyết tật 
bang ihú câng. Hoán IhiỊn, báo dưửng bí: tỏny [heứ đúng vèu cảu kv tliuLLl. 

Lhm vị tính: đũng/lOOm2 

Mà hiệu Danh mục đem giá Đun vi Vạt liệu Nhãn tĩâng Máy 

Bè lũng đầm lăn (RCC) 
mặt dirớný, vía liê tỏng 
RCC, chiều tlàv lớp rái 

AP39111 - ]2tm ]00mJ I5.9S0.544 647.820 817.924 

AP39112 - 14cm lOOm1 IK.643.9ÓS 749-385 926.437 

AF39113 - ]Ó£TH lOOm1 11.307.392 922.320 1.016.705 

AF39114 - ] Htm lOOm1 23.970,816 1.095.255 1.106.974 

AF39115 - 20cm ]00mJ 26.634.240 1.216.035 1.020.499 

AF391Ỉ6 - 22ern ]00mJ 20297.664 1.339.560 ] .120.548 
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AF.4II000 CỒNG TÁC BÈ TÔNG THỦY CÔNG 
Hìũmg dán áp dụng: 
- Cõng tác b£ lỏng thúy eữttg ilược dtra tho trưùng hụp dỏ bằng tan t;au 16 tin, 25 

tán, 40 tản vá đu bang bum bê Lỏny, tLTCíTiLr ứng từng loạ.1 kct can bc tùng thúy cãng vả chưa 
tính đen. tắt' chi phí cho củng tác lap đặl lủm thổng tham Riêng b£ [ỏng [hắp đitu ắp. mổ 
dừ, mõ ntođưùng ũíig ắp lựit: đuựt dưn giá tính chung cho lãl c:á t;ác; bụ phận kcL cấHL 

- Chi phi nhãn tỏng Iruny đun giá câng tát: bẽ tòng [huv câng Jà biLt) gồm câng lác 
dành \ÌTTH mặ[ đứng vá xứ li phản bí' mặl năm ngang (yỏin cả hột; kỳ thuật) tiòp yiàp giừa 

hai khỏi đỏ, tính binh quân tho L nvl bí lâng. 
- Đỏi vói tỏng [át bí lủng mÍLÌ phúng: Chi phí nhản cỏny trtmg đưn giá đà bao yũm 

cồng Lác mái mặl bí lâng. 
- Câng tát: bẽ lỏng bụt; đuímg ổny áp lựt chưa bao ìLTỏm chi phí cho cỏng tác gia tỏng, 

làp tlLmy, Iháo dir t;ổp pha đáu đuc (nếu cú). 
Thanh phản cõng ri ộc. 
- VÊ sinh khui đỏ, íiia câng, [ắp dặl Iháu dÍT hột kỹ thuậl. cầu cùng lác ([lỗL củ). Tháo 

mù phồn dỏ. đỏ đăm và báu dưủạg bò lủng ihco đúng yều củu kỳ ihuạL. 

- Vừa bè tùng trứng duTL giá sứ ỉlụiig cap phối vữa xi măng PC40, đá 1x2, độ sụl 6-
Kt'm. 

AF.4l0M CÔNG TÁC BÊ TÔNG 1HL Y CÔNG DÕ RÀNG CẢN CÃL 16 TẦN 
AFJ4111« BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LÁP ĐẤY 
AF.4lắ20 BỀ TÔNG BẲN ĐÁY 
AFJ4113Ừ BÊ TÔNG NỀN 

Ekm vi tính: đủng/lm3 

Mà hiệu Danh mLit đun giá Đtm vị Vật liộll Nhãn tỏny Máy 

Bê lũng Ihũv cũng đá 1\2 đu 
hanji tần cáu ] 6T 

BẾ ICIII" lùt mủng, lắp đầv 

AP41111 - Vữa mái: 150 m3 Qtìtì.957 72.797 6M.012 

AR411L2 - Vữa mái: 200 m3 1.032.707 72.797 68.012 

AP4111Ỉ - Vữa mác 250 m3 1.099.915 72.797 68.012 

AP41114 - Vữa mái: 300 m3 1.164.395 72.797 68.012 

AF.41115 - Vũa mái: 350 m3 1.266.342 72.797 68.012 

AP41116 - Vữa mái: 400 m3 1,333.081 72.797 68.012 

AP41117 - Vữa mái: 450 m3 1.450.342 72.797 68.012 

AR411L8 - Vữa mái: 5tx> m5 1.571.078 72.797 68.012 
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Mà hiệu Danh mụu dun giá Đun vi Vật liệu Nhãn tỏng Míy 

AF 41119 - Vữa mất 600 m3 1.682,965 72.797 6K012 

BÉ tong bán đáy 

AF 41121 - Vữa mác 150 m3 986-296 170.6% 72.226 

AF 41122 - Vừa mát 200 TU3 1.053.361 170.696 72.326 

AF 41123 - Vừa mát 250 TU3 1.121.913 170.696 72.326 

AK 41124 - Vữa mảc 300 TU3 1,188.193 170.696 72.326 

AF 41125 - Vữa mác 350 m3 1.291.069 170.696 72326 

AF 41126 - Vừa mác 400 m3 1.359.743 170.696 12316 
AF 41127 - Vữa mát 450 m3 1.479.349 170.696 12316 

AR4112S - Vữa mất 500 m3 1,602.500 170.6% 72.326 

AF+41129 - Vữa mác 600 m3 1.716.624 170.6% 72.326 

Bỉ tĩìng nén 

AF+4113I - Vữa mác 150 TU3 976.627 110.450 67.69B 

AF 41132 - Vữa mác 200 TU3 1,043.034 110.4S0 67.69Ã 

AF+41133 - Vữa mác 250 m3 LI 10914 110.450 Ó7Ó9H 

AF+41134 - Vữa mác 300 m3 1.176.544 110.450 Ó7Ó9H 

AF 41135 - Vữa mát 350 m3 ] ,279,005 110.450 Ó7.69H 

AF 41136 - Vữa mất 4CX> m3 1.346.412 110.450 Ó7.69H 

AF 41137 - Vữa mác 450 m3 ] .464,845 110.450 Ó7.69K 

AR4113S - Vữa mác 500 m* I.5H6.7H9 110.450 Ó7.69K 

AF+41139 - Vừa mác 600 TU3 1.699.795 110.450 67. 69B 
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AF.4LĨM BẺ TÔNG TITỜNG CÁNH, TITỜNG BIỀN 
Đun vi tính: dỏng/lm3 

Mà hiỊn Danh rnụt; đtm giá Dưn vị Vật liệu Nhãn tỏny Mây 

Bè Lỏng Ihiiy ròng thi 1x2 đu 
hằng nản cầu ItìT 

Bè tâng luửtig dnh, lưìntig 
bíỀrt 

Chiều dàv < 0,45 m 

AE.41211 - V ì™ mảc 150 m? 1.015 305 4K5.B65 108.55Ữ 

ÁR41212 - Vữa mác 200 m? Í.ŨH342 485.KÓ5 10S.55Ữ 

AE.41213 - Vtta mác 250 m? 1.154.911 485,865 ms.550 

AF.41214 - Vtta mác 3UU m? 1.223.140 485 HÓ5 I0S.550 

AE.41215 - V ừii mác 350 m? 1.329.659 4K5.H65 I0S.55Ử 

AE.41216 - Vtta mác 4UU m? 1,399.735 485 S65 ms.550 

AE.41217 - V ì™ mác 450 m? 1.522.859 4K5.B65 108.55Ữ 

AE.4121H - V ì™ mác 50C m? 1.649 635 4K5.B65 108.55Ữ 

AK.41219 -Vữa mát 6UC 

Chỉêu dáv < lm 

m? 1.767.113 485.KÓ5 10S.55Ữ 

AF.4l22l - Vtta mác 15U m? 1.005 635 441.94 5 I0S.550 

AE.41222 - Vừiẵmác20C m? 1.074.015 441945 ms.550 

AE.41223 - Vtta mác 250 m? 1.143.912 441945 ms.550 

AE.41224 - V ì™ mác 300 m? 1.21 1.491 441.945 108.55Ữ 

AF.41Z25 - V Lhi mác 350 m' 1.316.996 441.945 I0K.550 

AR41226 - V Lhi mác 400 m' 1.386.404 441.945 I0K.550 

AF.4l227 - Vtta mác 45U m? 1.5Ữ3356 441.945 I0S.550 

AF.4122fi - Vtta mác 5UC m? 1.633.921 441.945 108.55D 

AE.41229 - Vtta mác 
Chỉeu div < lm 

m? L.750.284 441945 ms.550 

AE.41231 - V ì™ mác 150 m? 1.005 635 395 2 SO 104.237 

AR41232 - V ùn mác 20C m' 1.074.01? 395 2 HO 104.237 

AF.41233 - v®a mác 25C mJ 1.143.912 395 2 HU 104.237 

AF.41234 - Vtta mác 3UC m? 1,211.491 395.2 BO 104.237 

AE.41235 - Vtta mác 35C m? L316.996 395 2 H0 104.237 

AE.41236 - Vtta mác 4UU m? L386.404 395 2 H0 104.237 

AE.41237 - Vtta mác 45C m? 1.508356 395 2 HU 104.237 



44 CÔNG BÁO/Số 166+167/Ngày 15-8-2023 

Mả hiệu Danh mục đtm giá Dun vi Vật lièa Nhũn tỏng Máy 

AE.41238 -Vữa mác 500 m5 1.633,921 395.280 104.237 

AE.41239 - Vừa mác 600 m5 1.750.2 84 395*230 104.237 

< h K U  dày < 3 m  

AP.4I241 -Vữa mác 150 mJ 995.966 356.H50 104.237 

AF,41242 - Vừa mác 200 m5 1,063,688 356-350 104.237 

AE.4I243 - Vừa mác 250 m5 1.132.912 356-350 104.237 

AE.4I244 - Vừa mác 300 m5 1.199,842 356350 104.237 

AF.4I245 - Vtta mác 350 mJ 1 304 332 356.R50 104.237 

AF.41246 - Vtta mác 400 mJ 1 373.073 356.R50 104.237 

AF 41247 - Vừa mác 450 m' 1.493. 8 52 356.K50 104.237 

AE4I24B - Vừa mác 500 m' 1 61« .210 356.K50 104.237 

AF.41249 - Vừa mác 600 m5 1.733.454 356.K50 104.237 

( h k u  dày < S m  

AF.41251 - Vtta mác 150 mJ 986.296 321,165 97.76M 

AE41252 -Vừa mác 200 m' 1 053.361 32 L165 97.768 

AE41253 -Vừa mác 250 m' 1.121,913 321,165 97.768 

AE.41254 - Vừa mác 300 m5 1.188.193 321,165 97.768 

AE.41255 - Vừa mác 350 m5 1291,669 321,165 97.768 

AP.4125Ó -Vữa mác 400 mJ 1 359.743 321,165 97.768 

AE.41257 -Vừa mác 450 m' 1.479.349 321,165 97.768 

AE.4125B - Vừa mác 50G m' 1.602.500 321,165 57.768 
AE.41259 - Vừa mác 600 m5 1.716.624 32 L165 97.768 

í h ÍO u dày > 5m 

AE.41261 -Vữa mác 150 m5 986,296 288J25 93,454 

AF.4l262 - Vtta mác 200 mJ 1.053.361 2XX.225 93.454 

AE41263 - Vừa mác 250 m' 1,121,913 2HH .225 93.454 

AE41264 - Vừa mác 300 m5 1.IS8-I93 2XX.225 93-454 

AE41265 - Vừa mác 350 m5 1291,609 2XX.225 93.454 

AR41266 - Vtta mác 400 mJ 1 359.743 2XX.225 93.454 

AF.4l267 - Vtta mác 450 mJ IA79349 238*225 93.454 

AF.41268 - Vtta mác 500 mJ 1.602.500 2XX.225 93.454 

AE41269 -Vữa mác 600 m' 1,716.624 2HH .225 93.454 
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A 1.41300 BẺ TÔNG TRỤ PIN, THỤ B1LN 

Đem vi tính: đàng/lm3 

Mà hiệu Danh mụu dưn giá Dưn vị Vật liệu Nhãn tỏny Mây 

BỄ lũng thúy níìng đá 1\2 đtì 
líầng cần náu ItìT 

Bê lâng trụ pin., trụ hiền 

ChLỀu dàv í 0,-lSm 

AK.4I3I 1 - Vữa mát 150 mJ 1.015 305 521 550 LÚS.55Ữ 

AF,41312 - Vữa mát 200 m' 1.0K4.342 521.550 I0K.55G 

AP.4I313 - Vữa mát; 250 m' 1.154.911 521.550 L08.55D 

AF,41314 - Vữa mát 300 m' ỉ.223.140 521.550 I0S.550 

AK.4I3I5 - Vữa mát; 350 m' 1.329 659 521.550 L08.55D 

AP.4I3 16 - Vữa mát 400 m! 1.399.73 5 521.550 10K.55D 

AK.4I3I7 - Vữa mát; 450 m' 1.522.859 521.550 L08.55D 

AE41318 - Vữa mát 500 m? 1.649.632 521.550 10K.55D 

AF,41319 - Vữa mát 600 

ChiỀu dàv í lm 

m? L.767.113 521.550 I0S.55C 

AK.4L32I - Vữa mát 150 m? 1.005.63? 469395 I0S.55C 

AF,41322 - Vữa mát 200 m? 1.074.015 469395 I0S.55Ữ 

AF,41323 - Vữa mát 250 m? 1.143.912 469395 108.55Ử 

AF,41324 -Vữa mác 300 m? 1.211+491 469395 I0B.55Ữ 

AK.41325 - Vữa mát 350 m? 1,316.996 469395 108.55Ử 

AF ,41326 - Vữa mát 400 mJ 1,386.404 469395 I0S.550 

AK.413Ỉ7 - Vữa mát 450 m' L5ữăJ5tì A69395 I0S.550 

AF ,41328 - Vữa mát 500 mJ 1.633.921 469395 I0S.550 

AF ,41329 - Vữa mát 600 

Chiều duy < Im 

m' L.750.284 A69395 I0S.550 

AK.4I33 1 - Vữa mát 150 m' 1.005.63? 422.730 104.237 

AF,41332 - Vữa mát; 200 m' 1.074.015 422.730 104.237 

AP.4I333 - Vữa mát 250 m? 1.143.912 422.730 104.237 

AF,41334 -Vữa miữ 300 m? 1,211.491 422.730 104.237 

AH.4I335 - Vữa mát 350 m! 1.316.9% 422.730 104.237 
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TU_F 

Mã hiệu Danh mục Jưn giá Dơn vị Vật liệu Nhãn cõny Mảy 

AP.4I336 - Vừa mát: 400 m? 1.386.404 422.730 104.237 

AK.4I337 - Vừa mác 450 m? 1.508.356 422.730 IU4.237 

AK.4I33H - Vừa mác 500 m! 1.633.921 422.730 104.237 

AF,41339 - Vừa mác 600 

Chiều div > 2m 

m5 L.750.2B4 422.730 104.237 

AK.4I34I - Vttamác 150 m? 995.966 381.555 104.237 

AK.4I342 - VLnẫTnáe 200 m? 1.063 688 3KI.55 5 IU4.237 

AH.4I343 - Vừa mác 250 m5 L. 132.912 3S 1.555 IC4.237 

AK.4I344 - Vừa mác 300 m5 u 99.842 381 áSS 104.237 

AK.4I345 - Vừa mát 350 m! 1.304.332 3KI.555 104.237 

AK.4I346 - Vừa mát: 400 m? I.373.Ừ73 3K ỉ .555 104.237 

AK.4I347 - Vừa mác 450 m? 1.493.8 381-555 IU4.237 

AK.4I34H - Vừa mác 500 m! 1.618.210 381.555 104.237 

AF,41349 - Vừa mác 600 m5 L 733.4 54 381.555 104.237 

AF.4l4ftệ BÊ TÔNG TUỜNC THƯỢNG LUÌJ ĐẠP 
Đun vị [inh: dỏng/lm3 

Mà hiệu Danh mục dun giá Dun vi Vặt liộu Nhãn i:ỎTiy Máy 

Bí tông thiiv cũnu đá 1 \2 du 
hàng tằn cẩu 16T 

130 tíìng lưiừtig Ihirụnỹ lưu 
dập 

Chiều dày < u,45m 

AF 41411 - Vừa mác 150 m! 1.005.635 389.790 104.237 

AE.4I4I2 - Vữa mác 200 m? L.074.015 389.790 104.237 

AE4I4I3 - Vừa mác 250 m5 1.143.912 389.790 104.237 

AE.4I4I4 - Vữa mác 300 m? L.211.491 389.790 104.237 

AF.41415 - Vừa mác 350 m? 1.316.996 389.790 IU4.237 

AF 41416 - Vừa mác 400 m! 1.386.404 389.790 104.237 

AF.41417 - Vừa mác 450 m? 1.508.356 3SSL790 IU4.237 

AR41418 - Vừa mác 500 m! 1.633.921 389.790 104.237 

AE.4I4I9 - Vữa mác 6ÍK> m? L.7Í0.2H4 3K9.790 IC4.237 
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Mì biặ.1 Danh mục dun giá Dưn vị Vật liệu Nhãn cỏny Máy 

Chiều ditv < ]m 

AR4I421 - Vừa mác 150 mJ 995.966 351 360 104.237 

AE.4I422 - Vữa mác 200 mJ 1.063-68$ 351 360 104.237 

AE.4I423 - Vữa mác 250 m5 1.132.912 351.36« 104.237 

AE.4I424 - Vữa mác 300 mJ 1.199.842 351 360 104.237 

AE.4I425 - Vữa mác 350 m5 1.304.332 351.360 104.237 

AE.4I426 - Vữa mác 400 m5 1.373.073 351 -360 104.237 

AE.4I427 - Vữa mác 450 m5 1.493 852 351.360 104.237 

AR4142S - Vữa mát: 500 m5 1.61 Hi 10 351 -360 104.237 

AR4I429 - Vừa mác 600 

Chiều dày < 2ni 
mJ 1.733.454 351 360 104.237 

AP4143I - Vừa mác 150 mJ ỢB6396 31 «-420 97*768 

AE.4I432 - Vữa mác 200 mJ 1.053.361 31 H.420 97.768 
AF+41433 - Vừa mác 250 mJ 1.121.913 31 «-420 97*768 

AP.4I434 - Vữa mác 300 mJ L1S8.193 31 H.420 97.768 

AF.4I435 - Vữa mác 3?0 m5 1.291 669 31 «420 97,7(58 

AE.4I436 - Vữa mác 400 mJ 1.359.743 31 H.420 97.768 

AF.4I437 - Vữa mác 450 m5 1.479 349 31 «420 97,7(58 

AT4143S - Vữa mác 500 m5 1.602.500 31« 420 97,768 
AM1439 - Vữa mác 600 

Chiều dày > Im 

m5 1.716.624 31 «420 97,7(58 

AP41441 - Vừa mác 150 m! 9S&296 2K5.4S0 97.768 
AE.4I442 - Vữa mác 200 m5 1.053.361 285+430 97,768 

AP41443 - Vừa mác 250 m! 1.121.913 2K5.4S0 97.768 

AP.4I444 - Vữa mát 300 mJ L188-193 2K5.4KC 97.768 
AP41445 - Vừa mác 350 m! 1.29 1 669 2K5.4S0 97.768 

AP.4I446 - Vữa mác 400 mJ 1.359.743 2K5.4KC 97.768 
AP.4I447 - Vữa mác 450 m! 1.479.349 2K5.4SC 97.768 

AE.4I44S - Vữa mác 500 mJ 1,602J 00 2K5.4KC 97.768 

AR41449 - Vữa mát: 600 m5 L716.624 2K5.4BG 97,768 
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AFJ4Ỉ5I0 BÊ TÔNG THÂN ĐẬP 
AVV4Ỉ520 BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN 
AF.41530 BỄ TÔNG MOI PHÓNG 
AF.41$46 &L TÔNG Dốc NLTỞC 

Đun vị tính: dỏn.g/lms 

Mà hiệu Danh mục dưn giá Dưn vi Vật liệu N hãn. cõng Máy 

Bè tiìn" thiiv cũng đá 1\2 đo 
bằng tan cẫu ]6T 
Bè tcìii" phía thân đập 

AK.4I5I 1 - Vừa mác 150 mJ 9S6396 139.995 72.326 

AK.4I5I2 - Vừa mầc 200 m5 1.053.361 159.995 72.326 

AK.4I5I3 - Vừa mác 250 mJ 1.121.913 139.995 72.326 

AK.4I5I4 - Vừa mác 300 mJ 1.188.Ỉ93 139.995 72.326 

AF ,41515 - Vừa mác 350 m5 L291.669 159.995 72,326 

AF ,41516 - Vừa mác 400 mJ \.359.143 139.995 72.326 

AK.4I5I7 - Vừa mác 450 mJ ÍA79349 139.995 72.326 

AF ,41518 - Vừa mác 500 m5 1.602.500 159.995 72,326 

AF <41519 - Vừa mác 600 

Bé tâng mặt Cúng đập irkn 

m5 L.716.624 139.995 72.326 

AK.4I52I - Vừa mác 150 mJ 9S6396 576.450 58.746 

AK.4I522 - Vừa mác 200 m5 1.053.361 576.450 98.746 

AK.4I523 - Vừa mác 250 mJ 1.121.913 576.450 98-746 

AK.4I524 - Vừa mác 300 mJ 1.188.Ỉ93 576.450 58.746 

AK.4I525 - Vừa mác 350 m5 L.29 1.669 576.450 98746 

AK.4I526 - Vừa mác 400 mJ \.359.143 576.450 98-746 

AK.4I527 - Vừa mác 450 mJ ÍA79349 576.450 98-746 

AK.4I52K - Vừa mác 500 m5 1.602.500 576.450 98746 

AK.4I529 - Vừa mác 600 

Bù tâng mũi phúng 

m5 L.716.624 576.450 98.746 

AK.4I53I - Vừa mác 150 mJ 9S6396 301.950 72.326 

AK.4I532 - Vừa mác 200 m5 1.053.361 301.950 72.326 

AK.4I533 - Vừa mác 250 mJ 1.121.913 301.950 72.326 

AK.4I534 - Vừa mác 300 1.188.Ỉ93 301.950 72.326 
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Danh mụt dun giá Dtm VỊ VẾt liữii Mhâũ cồdg 

• Vừa mác 350 

- Vừa mác 400 

- Vừa mác 450 

• Vừa mác ?00 

- Vừa mác 600 

IÌ0 Lỏng dốc nirtVt: 

• Vừa mác 150 

- Vừa mác 200 

• Vừa mác 250 

- Vừa mác 300 

• Vừa mác 350 

- Vừa mác 400 

- Vừa mác 450 

- Vừa mác 500 

- Vũa mác 600 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

Ỉ.29LỂỂ9 
1.359 743 

1.479 349 

1.602.500 

1.711624 

971627 
1.043.034 

1.110 914 

1.176.544 

1279.005 

1.346.412 

1,464*343 

1.5817Ã9 

1.699.795 

3DL95Ử 
30L95Ử 
3QLỘ5Q 

3ỮL950 

3ỮL950 

252.540 

252.540 

252.540 

252.540 

252.540 

252.540 

252.540 

252.540 

252.540 
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ÁMIÓOI BÊ TÔNG THÁP D1ÉL ÁP 

Đun vị [inh: dung/lm3 

Mỉ hiặj Danh mụt: đưn giá Dun vi Vật liẻLi Nhũn tỏng Máy 

Bẻ lũn" thúv fốnjỊ; đá 1x2 đo 
hằng cản tiiu 16T 

Bẻ lúng tháp dii'u :ijj 

Chiẻu taip < 25m 

AF.41 ó 11 -Vữa mác 150 m5 976.627 760 365 IUS.550 

AP.4I6I2 - Vtta mác 200 m5 1.043.034 7tìOJ65 108.550 

AR4I6I3 - Vừu mác 250 m5 1.110.914 760.365 ICS.55C 

AF.4I6I4 - Vừu mác 300 m5 1.176.544 760 365 108,550 

AE.4I6I5 - Vữa mác 350 mJ 1.279.005 760.365 ICS.55C 

AF.4I6I6 - Vừa mác 4t)t) m5 1 346.412 760 365 108.55D 

AE.416I7 - Vừa mác 450 m5 1.464.845 760 365 108.55D 

AF.41618 - Vữa mác 500 m! 1 58Ỏ.7H9 760.365 ICS.55C 

AP.4I6I9 • Vừa mác 600 

Chi tí 11 CAO > 25m 

m5 1.699.795 760.365 108.550 

AF.41621 - Vtta mác 150 m5 976.627 850.950 115.C2C 

AE.41622 - Vừu mác 200 m5 1.043.034 850.950 115.02C 

AE.4I623 - Vừia mác 250 m5 1.110914 850.950 115.C2C 

AE.41624 - Vừa mác 300 mJ 1.176.544 850.950 115.C2C 

AE.4I625 - Vữa mác 350 m! 1.279.005 850 950 115.020 

AF.41626 - Vữa mác 400 m5 1 346.412 850.950 115.020 

AP.41627 • Vừa mác 450 m5 1.464.845 $50.950 115-020 

AF.4I628 - Vtta mác 500 m5 1 5BÓ.7H9 850.950 115-020 

AF.4I629 - Vừa mác; 600 m5 1 J&9395 H5G/950 115.020 
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AFJ4I710 BÊ TỎNG MỎ ĐỠ, MÒ NẺO ĐƯỜNG ỎNG ẢP Lực 
Đun vi tính: dung/lm3 

Mà hiín Danh mục đem giá Dưn vị Vặt liệu Nhãn tỏny Máy 

Be tỏng [huy cũng đá 1x2 đố 
hằng cán cầu ITÌT 
Bề tâng mủ drj; mổ nétì 
đirtlìig ồng úp lụu 

AF.4I711 - Vtta mảe 150 mJ 976.657 354.105 1 15.020 

AM 1712 - VừíL mác 200 m! 1.043.034 354.105 1 15.020 

AP.41713 - Vừa. mác 250 m! 1.110 914 354.105 ] 15.020 

AF 41714 -Vữa mác 300 m! 1.176.544 354.105 1 15.020 

AF.41715 -Vùn mác 350 m! 1.279.005 354.105 1 15.020 

AP.41716 - Vùn mác 400 m! 1.346 412 354.105 1 15.020 

AP.41717 - Vtta mát; 450 m! 1,464.845 354.105 1 15.020 

AF.4I71S - Vtta mảc 500 mJ I.5M6.7K9 354.105 1 15.020 

AP.41719 - Vừa. mác 600 m! 1.699.795 354.105 ] 15.020 

AF.4I720 BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNC ÓNG THÉP ÁP Lực 
AF.*11730 BÊ TÒNt; BỆ ĐỠ MÁY PHÁT 
AFJ4I740 BÊ TÔNG MÁI KỀNH, MẢI HÔ XÓI 

Đun vi tính: dung/lm3 

Mả hiện Danh mụe dun giá Dưn vị Vặt liệu Nhãn tỏny Máy 

BÉ IỎII"  Lhúv tung đá l\2 đò 
bìinỵ tần tấu 161" 

BÉ lũng t>ục dướíiỊi ung Ihép 
áp 1 ưc 

AP.4L721 - Vừa mác: 150 mJ 1.005.635 436.455 104.237 

AK.4I722 - Vữa mác 200 m! 1.074.015 436.455 104.237 

AH.4I723 - Vừa. mác 250 m! 1.143.912 436.455 104.237 

AH.4I724 - Vữa mác 3(X) m! 1.21 1.491 436.455 104.237 

AK.4I725 -Vữa mác 350 m! 1.316.996 436.455 104.237 

AF<41726 -Vữa mác 400 m! 1.386.404 436.455 104.237 

AK.4I727 - Vữa mác 450 m! I.50H356 436.455 104.237 
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Mã hiÊii Diinb mục (lun giá Dun vị Vật liộii NMũ tỏny Máy 

AK.4I72S - Vừa mác 500 m! 1.633.921 436.455 104.237 

AH.4I729 - Vừa mất; 600 

tít tàng bé dử mảy phái 

m! 1.750.2 S4 436.45? 104.237 

AP.4I73I - Vừa mác 150 m? 9Ĩ63.96 430,965 97,768 

AH.4I732 - Vữa mát: 200 m? l.0?3.3ól 430 965 97,768 

AF,41733 - Vừa mác 250 m! 1.121.913 430 965 97.761* 

AP.4I734 - Vừa mác 300 m? USS193 430,965 97,768 

AH.4I735 - Vừa mầc 350 m! 1.291.669 430 965 97,768 

AF <41736 - Vừa mác 400 m' 1 359.743 430 965 97,768 

AP.4I737 - Vừa mác 450 m? 1.479.349 430,965 97,768 

AH.4I738 - Vửa mất; 500 m! 1 602.500 430 965 97,768 

AF ,41739 - Vừa mác 600 

Bỉ tông mái ktrnli. mui hó 
\ủL, đá 1x2 

m? 1.716 624 430,965 97,768 

AF ,41741 - Vừa mầc 150 m! 976.627 370.575 104.237 

AH.4I742 - Vừa mát: 200 m! 1.043.034 370.575 104.237 

AK.4I743 - Vừa mác 250 m! 1.110.914 370.575 104.237 

AF .41744 - Vừa mác 300 m! 1.176.544 370.575 104.237 

AK.4I745 - Vữa mác 350 m! 1.279.005 370.575 104.237 

AF<41746 - Vừa mác 400 m! 1.346.412 370 575 104.237 

AF .41747 - Vừa mác 4?0 m! 1.464.S45 370.575 104.237 

AF.4174S - Vừa mác 500 m! 1 586.7K9 370.575 104.237 

AM 1749 - Vừa mác 600 m? 1.699 795 370 575 104.237 
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AF.4I75Ù BÊ TỎNG BƯÒNC XDẲN 
AF.41760 BÊ TÔNG ÓNG HỤT 

E>4T¥1 vi tính: đồng/lm3 

Mầ hiÊu Danh mục dun giá Dim vị Vặt liệu Nhâũ cỏny Máy 

BÉ ifm« thủv trỏng đá l.\l đo 
bìiny tản ciu 161" 

BỄ Lũng biHPny Mìắn 

ÀK.4I75 1 - Vừa mác 150 m' 1.005 635 524.295 97,768 

AF>41752 - Vữa mác 200 mJ 1.074.015 524.295 97.768 

AK.4I753 - Vữa mác; 250 mJ 1.143.912 524.295 97,768 

ÀK.4I754 - Vữa mác; 300 m? 1.211.491 5ĨA295 97,768 

AK.4I755 - Vữa mác; 350 mJ 1,316.996 524.295 97,768 

AK.4I756 - Vữa mầt: 400 m? 1.386.404 524.215 97,768 

AK.4I757 - Vữa mắc 450 m? I.50H356 52A295 97,768 

AK.4I75S - Vữa mác; 500 mJ 1.633.921 524.295 97,768 

ÁFẢỈ7$9 - Vữa mác; 600 

BÉ Lũng ung hút 

m? 1.750.2 H4 5ĨA295 97,768 

AF.41761 - Vữa mác 150 m3 1.005 63? 463*905 97,768 

ÀH.4I7Ó2 - Vữa mác 200 mJ 1.074.015 463.905 97,768 

AK.4I763 - Vữa mác; 250 mJ 1.143.912 463.905 97,768 

AF.41764 - Vữa mác; 300 m3 1.211.491 463.905 97,768 

AK.4I765 - Vữa mát; 3 50 mJ 1.316.996 463,905 97.768 

AK.4I7Ó6 - Vữa mác; 400 m3 1.386.404 463*905 97,768 

AK.4I767 - Vữa mác; 450 m? 1.50S35Ể 463.905 97,768 

AR41768 - Vữa mác; 500 mJ 1.633.921 463.905 97.768 

AF.41769 - Vữa mác 600 ttí* 1.750 2S4 463+905 97,768 
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AF.41770 BẺ TÔNG SÀN DÀY >3t)CM 

Đun vị [ính: dỏng/lm3 

Mả hiệu Danh mục đem giá Dưn vị Vật liệu Nhãn tỏny Máy 

Bè lũng Ihủy CỎÍ1JỈ đá li2 đỗ 
Ititii" cần cấu 16T 

Bè tònỊỉ sá II dày 

AE.41771 - Vừa mác 150 m' 976.627 2H2.735 104.237 

AF.41111 - Vữa mác 200 m! 1.043.034 282.735 104.237 

AF.41773 - Vtta mác 250 m! 1.110.914 2H2.735 104.237 

AE.41774 - Wa mác 300 m' 1.176.544 2H2.735 104.237 

AF.4l775 - Vtta mác 350 m! L.2 79.005 2H2.735 104.237 

AE.41776 - Vừa mác 400 m' 1.346.412 2H2.735 104.237 

AF_41777 - Vừa mác 450 m! 1.464.845 282.735 104.237 

AE.4177K - Vừa mác 500 m' 1 5B6.7H9 282.735 104.237 

AP.41779 - Vừa mác 600 m! 1 699.795 282.735 104.237 

AF.41S0U BÊ TÔNG CÓT LIỆU LỚN DVIA\>AOMM 
Đun vị tính: dỏng/lm3 

Mả hiệu Danh mục đcm giá Dưn vi Vật liẻu Nhãn tông Máy 

Bè tông Ihiiv cũng L'iỉl liệu 
lứn Dnat > ítdmm. đá 4\6 đo 
liằng cỉn cảu 161" 

AP.41S11 - Vừa mác 150 m' 942.002 150.975 143.729 

AP.41K12 - Vữa mác 200 m! 1.000.116 150.975 143.729 

AP.41S13 - Vừa mác 250 m' 1.061 4 Bó 150.975 143.729 

AP.41K14 - Vừa mác 300 m! 1.119.040 150.975 143.729 

AF.41S15 - Vtta mác 350 m! 1.180-720 150.975 143.729 

ARA1816 - Vừa mác 400 m' 1.271.373 150.975 143.729 

AF.41S17 - Vtta mác 450 m! u 39-410 150.975 143.729 

AE.41S1K - Vừa mác 500 m' 1.461,195 150.975 143.729 

AP.41K19 - Vừa mác 600 m! I.656.32K 150.975 143.729 



CÔNG BÁO/Số 166+167/Ngày 15-8-2023 55 

AF.41900 BÊ TÔNG CHÈN (KHE VAN, KHE PHAI, KHE LLỚI CHÁN RÁC, MỦ 
ĐỠ, GÓI VAN) 

Đun vi tính: dồng^lm3 

Mí hiộn Danh mụt: đem giá Dưn vị Vật Hệu Nhãn cỏny Máy 

Bẻ tỏng Ihũv t(ìnjí đá 1x2 đố 
BẰNG tản Cấu 16T 
Bẻ lông chén (khe ván, 
phaL kh<j lirửi chần ríc, 
dò', gói van), đủ 1x2 

khe 
mổ 

AP.41911 -Vữa mát; 150 mJ 1.015 305 1.921 .500 126. 163 

AR41912 -Vữa mát 2(1(1 m' 1.0X4 342 1.921 .500 126, 163 

AR41913 -Vữa mác 250 m! 1.154.911 1.921 .500 126. 163 

AP.41914 -Vữa mát 3U(1 m! 1.223.140 1.921 .500 126. 163 

AP.41915 -Vữa mát; 350 mJ 1.329.659 1.921 .500 126. 163 

AR4I91Ó -Vữa mát; 4U(1 m- 1. Ĩ99.735 1.921 .500 126. 163 

AP.4I917 -Vữa mát; 450 m! I.522.B59 1.921 .500 llò. 163 

AR41918 -Vữa mát 5(1(1 m' 1649Ì3Ỉ 1.921 .500 126. 163 

AF,41919 -Vữa mát 600 m! 1.767.113 1.921 .500 126. 163 

AF.42Ủ00 CỒNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG BỎ BÀNTỈ CÀN CÃL 25 TÂN 
AF.4ỉllt BÊ TÔNG LỚT MÓNG, LÁP ĐÂY 
AF.4212ậ BÊ TÔNG BẲN ĐÁY 
AF.*12130 BÊ TÔNG NỀN 

Đun vi tính: dồng/lm3 

Mà hiệu Danh mục dưn giá Dơn vị Vảt Hệu Nhãn cõng Máy 

Bt túng thúv tâng đả 1x2 đo 
tmnị; cần cảu 251 

Bê lùng ](it incìri". lấp đầy 

AP.42I 1 1 - Vừa mk 150 m! 966.457 72.797 60.734 

AK.42I12 - Vữa mác 200 m- 1.032.707 72.797 60.734 

AP.42113 - Vừa mác 250 m' L093.915 72.797 60.734 

AP.42114 - Vữa mác 300 m' L164.895 72.797 60.734 

AK.42115 - Vữa mác 350 m! 1.266.342 72.797 60.734 

AP.42116 - Vữa mác 400 I.333.0K1 72.797 60.734 
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Mã hiÊu Danh mục dun giá Dun vị Vật liệlỉ Nhãn tỏng Máy 

AK.42117 - Vữa mác 450 m5 ÌA5Ồ342 72.797 60.734 

AK.42118 • Vừa mát: 500 m5 1 57I.07H 72.797 60.734 

AK.42I 10 • Vừa mát: 000 m5 1 6H2.9Ó5 72.797 60.734 

Bé tíing bản 

AK.42I2I • Vừa mác 150 m5 m.2% 170 6% 65.515 

AK.42I22 • Vừa mac 200 m5 1 053.361 170 6% 65.515 

AK.42I23 • Vừa mac 250 m5 1.121.913 170 6% 65.515 

AK.42I24 • Vừa mac 300 m5 I.1RK.193 170 6% 65.515 

AK.42I25 • Vừa mác 350 m5 1291,669 170 6% 65.515 

AK.42I26 • Vừa mác 400 m5 1 359.743 170 6% 65.515 

AK.42I27 • Vừa mác 450 m! 1 ,479.349 170 6% 65.515 

AK.42I28 • Vừa mác 500 m5 1 602.500 170 6% 65.515 

AK.42I29 • Vừa mác 600 m5 1 716.624 170 6% 65.515 

Bé tíìng nồII 

AK.42I3I • Vừa toát 150 m5 976.627 110.450 60.421) 

AK.42I32 • Vữa mác 200 m5 1.043.034 110 450 60.420 

AK.42I33 • Vừa mác 250 m5 u 10414 110 450 60.420 

AK.42134 • Vừa mác 300 m5 1.176.544 110 450 60.420 

AK.42I35 • Vừa mác 350 m5 1.279.005 110 450 60.420 

AF,42136 • Vừa mác 400 m5 1.346.412 110.450 60.420 

AK.42I37 • Vừa mác 450 m5 1.464.845 110 450 60.420 

AK.42138 • Vừa mác 500 m5 1 5K6.7BS 110 450 60.420 

AK.42I39 • Vừa mac 600 m5 1 699.795 110 450 60.42U 
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AK.42200 BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TL ỜNt; BIÊN 
Đun vi tính: (lõng/1 rni 

Mả hiệu Danh mục đứn giá Đơti vị Vặt liệu Nhãn, cỏny Máy 

Bè tống [huy tilíiỊí đủ 1x2 đu 
hằng cản cầu 25T 

Bè lũng lirửtig canh, lưìmg 
bíèrt 

Chiều dày < (l,4Sm 

AF.422ll - VOa mác 150 in1 1.015.305 485,865 102.907 

AR42212 - Vda mác 200 mJ 1,084342 4K5.H65 IU2.907 

AR42213 - Vừn mác 250 mí* 1.154911 4K5.H65 102.907 

AP42214 - VOa mác 300 m5 1,323.140 4K5.HÓ5 IU2.907 

AP.42215 - VOa mác 350 in1 1.329.659 485,865 102.907 
AP.42216 - Vừn mác 400 m' 1,399.735 4K5.H65 102.907 

AP.42217 - VOa mác 450 mJ 1.522.859 485,865 102.907 

AR422I8 - V ừii mác 500 mí* 1.649 632 4K5.H65 102.907 

AM2219 - V<1& mác 6GG 

<"hiiu dày < liti 

m5 L.767.113 4K5.H65 102.907 

ÀR42221 - Vda mác 150 mJ 1.005.63? 441.945 IU2.907 

AP.42222 - VOa mác 200 mí* 1.074.015 441.945 102.907 

ÀR42223 - VOa mác 250 m5 1.143.912 441.945 IU2.907 

AP.42224 - VOa mác 300 m? 1.21 1.491 441.945 102.907 

ÀR42225 - Vda mác 350 mJ 1.316.996 441.945 IU2.907 

AK.42226 - VOa mác 400 mJ 1,386.404 441.945 102.907 

ÀR42227 - VOa mác 450 m5 1.50« 356 441.945 IU2.907 

AK.42228 - Vda mác 500 m5 1.633.921 441.945 102.907 

APA2229 - Vùn mác 6GG 
Chiều dày < ỉm 

m' 1.750.284 441.945 102.907 

AR42231 - Vtta mác 150 mí* 1.005.635 395 2 SO 98,127 

AP.42232 - V<1& mác 200 m5 1.074.015 395 2 SO 9K.I27 

AP.42233 - VOa mác 250 in1 1.143.912 395 2 HO 98,127 

AP.42234 - Vda mác 300 mJ 1,211.491 395.2 HO 98.127 

AR42235 - Vừn mác 350 mí* L316.996 395 2 SO 98,127 
AK.42236 - VOa mác 400 m5 I.3M6.404 395 2 HO 98.127 

AM2237 - Vda mác 450 m5 1.50« 356 395 2 SO 9«,127 
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Mà hiộu Danh mục đon giá Đơll vi VậL liộii Nhãn tỏng Máy 

AF.4223B - Vừa mác 500 m' 1 633.921 395.280 98-127 

AR42239 - Vừa mác 600 m5 1.750.284 395-280 98,127 

<'ho dà) < 3m 

AE.42241 - Vừa mác 150 m5 995.966 356-350 98,127 

AE.42242 - VÙTd mác 200 m' 1 063 6RS 356. H 50 98-127 

AE.42243 - Vừa mác 250 m5 1 132.912 356-350 98,127 

AR42244 - Vtta mác 300 mJ 1.199.842 356. H 50 98,127 

AF.42245 - Vừa mác 350 m5 1 304.332 356. s 50 9S.I27 

AP.4224Ó -Vữa mác 400 mJ 1 373.073 356. H 50 98,127 

AF.42247 - Vừa mác 450 m5 1 „493-852 356. s 50 9S.I27 

AK.4224EỈ -Vữa mác 5CỈC mJ 1 618.210 356. H 50 98-127 

AR42249 - Vừa mác 600 m5 1.733.454 356.8 50 98,127 

Chiều dày < ỉm 

AE.42251 - VOa mác 150 m5 9BÓ.29Ó 321,165 90.957 
AF.42252 - Vữa mác 200 m' 1 053.361 321.165 90.957 

AE.42253 - Vừa mác 250 m5 1 121.913 321,165 90.957 

AE.42254 - Vừa mác 300 m' 1.188.193 321.165 90.957 

AE.42255 - Vừa mác 350 m5 L.29I.669 321,165 90.957 

AF.42256 - Vừa mác 400 m' 1 359.743 321.165 90.957 

AE.42257 - Vừa mác 450 m5 1 479.349 321,165 90.957 

AF.42Í5B - Vtta mác 500 mJ 1 602.500 321,165 90.957 

AE.42259 - Vừa mác 600 m5 1.716.624 321,165 90.957 

Chiều dàv > 5m 

AE.42261 - Vừa mác I5G m' 986.296 2SS-225 86,176 

AF.422&2 -Vữa mác 200 mJ 1 053.361 288-225 86,176 

AF.42Í63 - Vừa mác 250 m5 1.121,913 2H8.325 86.176 

AK.42264 -Vữa mác 300 mJ 1.188.193 288-225 86,176 

AĨ.42ĨÒ5 - Vừa mác 350 m5 1.291.669 288-225 86,176 

AF.42266 - Vừa mác 400 m' 1.359.743 2SS32S 86,176 

AE.42267 - VOa mác 450 m5 1 479.349 288.225 86,176 

AF.4226B - Vừa mác 500 m5 1 602.500 2H8.325 86.176 

AE.42269 - Vừa mác 600 m5 1.716.024 288.225 «6.176 
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AK.4I300 BỀ TÔNG TRỤ PÍN, TRỤ BI ẺN 

Đun vi tính: dảng/l [TI3 

Mã hiụu Danh mục dưn giá DơtL vị Vặt liệu Nhãn câng Máy 

Bù tĩìng Ihiiv cũng đá 1x2 đổ 
bìinỵ càn táu 25T 

Bẻ lũng Irụ pin. Irụ hĨL'R 

Chiều diy < u,45m 

AP.423I 1 - Vừa mác 150 mJ 1.015 305 521 550 102.907 

AK.423I2 - Vừa mát: 200 m' L0S4342 521 550 102.907 

AF .42313 - Vữa mầc 150 mJ 1.154,911 521 550 102.907 

AP.423I4 - Vừa mát: 300 m' 1.223,140 521 550 102.907 

AF.423Í5 - Vữa mầc 350 mJ 1.329 659 521 550 102.907 

AF.423Í6 - Vừa mắc 400 mJ 1.399.735 521 550 102.907 

AK.423I7 - Vừa mầc 450 mJ l.522.s?9 521 550 102.907 

AF.423Í8 - Vừa mắc 500 mJ 1.649 632 521 550 102.907 

AK.423I9 - Vừa mác 600 mJ 1.767.113 521 550 102.907 

Chiều dity í Ini 

AF.42321 - Vừa mác 150 mJ 1.005.635 469395 102.907 

AF .42322 - Vữa mác 200 mJ 1.074.015 469395 I02.9U7 

AF .42323 - Vừa mác 250 mJ 1.143.912 469395 102.907 

AF .42324 - Vữa mác 300 mJ 1.21 1.491 469395 I02.9U7 

AF .42325 - Vừa mác 350 mJ 1.316.996 469395 102.907 

AF ,42326 - Vừa mác 400 mJ L386.404 469J95 102.907 

AF ,42327 - Vừa mát: 450 m' 1.50« 356 469J95 102.907 

AF .42328 - Vừa mác 500 mJ 1.633.921 469J95 102.907 

AF .42329 - Vừa mát: 6ÍX) m' 1.750 284 469J95 102.907 

Chiều dày < 2m 

AP.42331 - Vừa mát: 150 m' 1.005.635 422.730 98,127 

AF .42332 - Vừa mầc 200 mJ 1.074.01? 422.730 98.127 

AF .42333 - Vừa mác 2 50 mJ 1.143.912 422.730 98.127 

AK.42334 - Vừa mác 300 mJ 1.21 1.491 422.730 98,127 

AF.42335 - Vừa mác 3 50 mJ L316.996 422.730 98.127 



60 CÔNG BÁO/Số 166+167/Ngày 15-8-2023 

1 

Mà hiÊu Danh mục dơn giá Dơn vị Vật tiệp Nhãn tõny Máy 

AF,42336 - Vữa mát: 400 m! 1 3K6.404 422.730 98.127 

AK.42337 - Vữa mát: 4?0 m! 1 50« 356 422.730 98.127 

AF,42338 - Vừa mát; 500 m' 1.633.921 422.730 98.127 

AF,42339 - Vừa mát &00 

Chiều dày > 2m 

m! L750 2H4 422.730 98.127 

AF.42341 - Vừa mầt; 150 mJ 995.966 3KI 555 98-127 

AK.42342 - Vừa mát 200 m! 1 063 6KS 3KI .555 98.127 

AK.42343 - Vữa mát: 250 m! 1,132*912 3KI .555 98.127 

AK.42344 - Vữa mát: 300 mJ 1.199-£42 3KI 555 98-127 

AK.42345 - Vừa mát; 350 m' 1304332 3KI .555 98.127 

AF,42346 - Vữa mát: 400 m! 1 373.073 381 555 98.127 

AH.42347 - Vữa mát: 4?0 m! 1,403.852 381 555 98.127 

AF,4234S - Vừa mát; 500 m' 1.618.210 3&1J55 98.127 

AF,42349 - Vừa mát &00 m! L 733.454 3KI .555 98.127 

AF.4Ỉ460 BE TÔNG TirỜNG TUIĨỢNG LL L DẬP 
Đưn vị [inh: dỏng/1 TU3 

Mà hỉụu Diinh [nục Jưn yiđ Đun vi Vật Hệu Nhân tống Máy 

Bẻ lãng thúy íông đủ l\2 đo 
bẳng tản tẩu 25T 

Bẻ lônịi luửtig tKưtfn" Jưu dập 

ChíỂu iỉiy<0,45m 

AR42411 - Vừa mác 150 m5 1.005.635 389:790 98.127 

AF 42412 - Vừa mác 200 mJ 1.074.015 389.790 98.127 

AF 42413 - Vừa mác 250 mJ 1,143.912 389,7» 98,127 

AF 42414 - Vữa mác 300 m* 1.211.491 3K9.790 98.127 

AR42415 - Vfla mắc 350 mJ 1316-996 389.790 98.127 

AF 42416 - Vừa mác 400 mJ 1.3HÓ.404 389.790 98.127 

AP.424I7 - Vữa mác 450 m* L 503356 3K9.790 98.127 

AR42418 - Vừa mác ?00 m5 1.633.921 389:790 98.127 

AF424iụ - Vừa mắc {ỹ(J0 mJ 1,750.2 84 389.790 98.127 
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Danh mục đun yiá Đun vi Vât MỀư Nhãn cỏny 

Chiĩu dàv < Im 

- V ữa mác 150 

- Vừa mác 200 

- Vừa mác 250 

- Vừa mác 300 

- Vừa mác 350 

- Vừa mác 400 

- Vừa mác 450 

- Vừa mác 500 

- Vữa mác GOU 

Chiều dàv < 2m 

- V ừa mác 150 

- Vừa mác 200 

- Vừa mác 250 

- Vừa mác 3(J0 

- Vừa mác 350 

- Vừa mác 400 

- Vừa mác 450 

- Vừa mác 500 

- Vừa mác 600 

( hk u dàv > 2m 

- V ừa mác 150 

- Vừa mác 200 

- Vừa mác 250 

- Vừa mác 300 

- Vừa mác 350 

- Vừa mác 400 

- Vừa mác 450 

- Vừa mác 500 

- Vừa mác 600 

irT 

m5 

m5 

m5 
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m' 

m5 

m5 

m5 

m5 

m' 

m5 

m5 

m5 

m5 

m' 

m5 

m' 

m5 

m5 

m5 

m' 

m5 

m' 

m5 

m5 

m3 

WJ5.966 

1.063.6HH 

I 132.912 

1.199.S42 

I.304.332 

1.373 073 

I A9Ỉ.&52 

1.618.210 

1.733 454 

986.296 

1.053.361 

1.121.913 

1.188 .193 

1,291-669 

1.359.743 

M7934Ộ 

I 602 .500 

1.716.624 

986.296 

1.053.361 

1.121.913 

I . 1 S B . L 9 3  

1,291-669 

1.359.743 

ị.479.3 w 

L6Ũ2.500 

1.716.624 

351.360 

351.360 

351.360 

351.360 

351.360 

351.360 

351-360 

351.360 

351-360 

3IK.420 

3IK.42U 

3 IK.42C 

3 IK.42U 

3 IK.42C 

3 IM.42C 

3 IK.42C 

3 IK.42C 

3 IK.42C 

2K5.4KU 

2K5.4KC 

2K5.4KU 

285.4SQ 

285.480 

285.4SQ 

2H5.4H0 

2K5.4KC 

285.4SD 
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AF.425]0 BÊ TỎNG THÂN DẬP 
AF.42520 BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẠP TRÀN 
AF.42530 BÈ TÔNG ML I phóng 
AF.42540 BÊ TÔNG DỚC NƯỚC 

Đun VỈ tính: dỏng/lms 

Mà hiộn Djnh mục đtrn giá Dơn vị Vật liệu Nhãn, tỏng Máy 

AE.42511 

Bí> lùng thiiv tiiriỊí đá 1x2 đu 
hàn" cản tắu 25T 
Bí lỉnj> phía trong 1 hút 1] dập 
-Vữa mảc 150 m? 986.296 139.995 65.515 

AF.425l2 - Vữa mác 200 m5 1.053.361 139 995 65.515 

AĨA25Ỉ3 -Vữa mác 250 m5 1.121.913 139 995 65.515 
AĨA25Í4 -Vữa mác 300 m5 1.188.193 139 995 65.515 

AF.42515 -Vữa mác 350 m5 L.29I 669 159 995 65.515 
AP.42516 -Vữa mác 400 m5 1350-743 139.995 65.515 
AF.42517 -Vữa mác 450 m5 ÍA79349 159 995 65.515 
AP.4251S -Vữa mác 500 m5 1.602.500 139.995 65.515 
AF,42519 -Vữa mác 6(1(1 m5 L716.624 139.995 65.515 

APA2521 
Bí lùn" mội cong đập tràn 
-Vữa mác 150 m5 9S6396 576.450 91J867 

AM2522 - Vừa mác 200 m5 1.053.361 576.450 91J867 
AP.42523 - Vừa mác 250 m5 1.121.913 576.450 91J867 
AP.42524 - Vừa mác 300 m5 1.188.193 576.450 91J867 
AP.42525 - V ừu mảe 350 m' 1.29 ì 669 576.450 91J867 
AP.42526 -Vữa mát: 400 m5 1.359.743 576.450 91.867 
AP.42527 - V ừu mảe 450 m' L479.349 576.450 91J867 

AP.4252B - V ừu mát: 500 m5 1.602.500 576.450 91.867 

AP.42529 -Vữa mảc 600 m! L716.624 576.450 9I.S67 

AM253I 
Bí lũng 111 ù ĩ phtỉng 
-Vữa mác 150 m! 986,296 301.950 65.515 

AP.42532 - Vữa mẳc 200 m! 1.053.361 301.950 65.515 

AE.42533 -Vữa mát: 250 m? 1.121.913 301.950 65.515 
AP.42534 -Vữa mác 300 m! 1.188,193 301.950 65.515 
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Mà hiựLi Danh mục đun túii Dơn vị Vặt liệu Nhãn, cõng Máy 

AF .42535 - Vữa mái; 350 m! 1.291.669 301.950 65.515 
AF .42536 - Vữa mát; 400 m! 1.359.743 301.950 65.515 

AF .42537 - Vữa mái; 450 m! L479349 301.950 65.515 

AK.4253B - Vữa mát; 500 m! 1.602.500 301.950 65.515 
AF .42539 - Vừa mảc 600 

Bê lũng lỉủc nLTÚt 

m! 1.716.624 301.950 65.515 

AP.42541 - Vữa rnát 150 mJ 976.627 252.540 65.515 

AF .42542 - Vữa mát 200 m' 1.043.034 252.540 65.515 

AF.42543 - Vữa mát 250 mJ 1.110.914 252.540 65.515 

AK.42544 - Vữa mát 300 m' 1.176.544 252.540 65.515 

AF.41545 - Vữa mát; 350 m! 1.279.005 252.540 65.515 
AF 42546 - Vữa mát 400 m' 1.346.412 252.540 65.515 

AH.42547 - Vữa mát; 450 m! L464.845 252.540 65.515 

AK.4254B - Vữa mát 500 m- I.5H6.7H9 252.540 65.515 

AF.42549 - Vữa mác 600 m! LỚ99.7S5 252.540 65.515 

AF.42W)0 BÊ TÔNG THÁP DIÉL ẦP 
Ekm vi tính: dong/lm3 

Mả hiịru Danh mục đem giá Dơn vị Vặt liệu Nhãn, củng Máy 

Bề túng [huy công đá 1x2 đổ 
bằng cản Cầu 25T 

Bê lông tháp đìèu ảp 

Chiều dàv < 25m 

AF.42611 - Vừa mát; 150 mJ 966396 760.365 102.907 

AP.42Ó12 -Vữa mác 200 m! 1.053.361 760.365 102.907 
AF.42613 - Vừa mát; 250 mJ I.12L.913 760.365 102.907 

AP.42Ó14 -Vữa mác 300 m! LI 88-193 760.365 102.907 

AP.42615 - Vừa mác 350 m! 1.291.669 760.365 102.907 
AF.42Ó1Ó -Vữa mác 400 m! 1.359.743 760.365 102.907 

AP.42617 - Vừa mác 450 m! 1.479 349 760.365 102.907 

AF.4261K -Vữa mát; 5GU m? 1.ỂỠ2JQ0 760.365 102.907 
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Mã hiệu Danh mục đứn giá Dun vị Vật liệu Nhãn tỏny Máy 

AR42Ể19 -Vữa mác 60 c m! 1.716.624 760.365 102.907 

{"hk u div > 25m 

AF,42621 - Vừa mác 150 m! m.2% H50.950 110,078 

AR42622 - Vừa núc 200 m! 1.053.361 H50.950 110,078 

ÁPA2623 -Vữa mác 250 m! 1.121.913 K50.950 110.078 

ÁPA2624 -Vữa mác 3(JC m! 1.138.193 K50.950 110.078 

APA2625 -Vữa mác 350 m! 1.29 ỉ 669 K50.950 110.07& 

AĨA2Ố26 - Vừa mác 4(JC m! 1.359.743 B50.950 110.078 

ÁFA26tt - Vừa mác 45C m! 1.479.349 B50.950 110.078 

APA262Ẵ - Vừa mác 500 m! 1.602.500 B50.950 110.078 

AE.42629 - Vừa mác 6ÍJC mJ 1.716.624 K50.950 110.078 

AÍ .4271U BẺ TÒNG MÓ BỞ, MỔ NÉO NÉN DƯỜNG ỎNG ÁP Lực 
EXm VĨ [inh: dũng/lm3 

Mà hiệu Danh mực đon giá Dun vị Vặt liộii NMũ tõny Máy 

Bè lũng Ihủy cùn." đá 1*2 EÍci 
hằng tản tau 25T 

Bê tỏng mu Jù: mồ néu nền 
đirilìig úng úp lụ t; 

AP.42711 - Vừa mác 150 m! 976.627 354105 110.078 

AR42712 -Vữa mác 200 m? 1.043.034 354.105 110,078 

AF.427I3 -Vữa mác 2 50 m? 1.110.914 354.105 110,078 

AF.427I4 -Vữa mác 300 m? 1.176.544 354.105 110,078 

AR42715 -Vữa mác 350 m? 1.279.005 354.105 110,078 

AP.42716 - Vừa mác 4QC m! 1.346.412 354.105 110,078 
AP.42717 - Vừa mác 45C m! 1.464.845 354.105 110-078 

AP.4271K - Vừa mác ?G0 m! 1 5B6.7K9 354.105 110-078 

AF.427I9 -Vữa mái; 600 m! 1.699 795 354.105 110.07& 
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AI".42720 BỀ TÔNG BỤC ĐƯỜNG ÓNG THÉP AP Lực 
AK.42730 BÊ TÔNG BẸ ĐỜ MÁV PHÁT 
AI".42740 BỀ TÔNG MẢI KÊNH, MÁI HÓ XÓI 

Đun vi tính: dõng/ lm3 

Mà hiỆL Danh mục dim giá Dưn vị Vặt liệu Nhãn cỏny Máy 

Bé 1.CÌII" Ihiiv công đá lxl du 
hằng cản cấu 25T 

tìt lũng liọc đtrừng ổng thép 
úp 1 LTC 

AF .42721 - Vfla mắc 150 mJ 1.005.635 436.455 ạs, 127 

AF .42722 - Vữa mác 200 mJ 1.074.015 436.455 í*s, 127 

AF .42723 - Vừa mác 250 mJ 1.143.912 436.455 í*s, 127 

AF .42724 - Vữa mác Ỉ00 mJ 1.211.491 436.455 í*s, 127 

AF ,42725 - Vừa mác 350 mJ L316-996 436.455 í*s, 127 

AK.42726 - Vfla mác 400 m5 L386.404 436.455 í*s, 127 

AF .42727 - Vừa mác 450 m5 1.50« 356 436.455 í*s, 127 

AK.4272S - Vừa mác ?00 m5 1.633.921 436.455 í*s, 127 

AF .42729 - Vừa mác 6ÍX) 

Bè lỏng bệ đừ mảv phái 

m5 1.750 284 436.455 í*s, 127 

AP.42731 - Vừa mác 150 m5 986-35*6 430 965 90.957 

AF ,42732 - Vữa mác 200 mJ 1.053.361 430 965 90.957 

AK.42733 - Vừa mác 250 mJ 1.121.913 430 965 90.957 

AP.42734 - Vữa mác 300 mJ 1.188.193 430 965 90.957 

AF ,42735 - Vừa mác 350 mJ 1.291.669 430 965 90.957 

AK.42736 - Vữa mác 400 mJ 1.359.743 430 965 90.957 

AF ,42737 - Vữa mác 450 mJ 1.479 349 430 965 90.957 

AF ,42738 - Vữa mác 500 mJ 1.602.500 430 965 90.957 

AF,42739 - Vừa mác 600 

Bè lủng mải kính, mủi hó mii 

mJ 1.716.624 430 965 90.957 

AP.4274I - Vừa mác 150 mJ 976.627 370 575 ÍW,127 

AF .42742 - Vừa mác 200 mJ 1.043.034 370 575 98.127 

AF .42743 - Vừa mác 2 50 mJ 1.110.914 370.575 ạs, 127 

AF ,42744 - Vừa mắc 300 mJ 1.176.544 370.575 ạs, 127 
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Mà hiệu Danh mục dun giá Dơi] vị Vật Uệu Nhãn tỏny Máy 

AK.42745 - Vừa mác 350 m! L279.005 370.575 98.127 

AF,42746 - Vừa mác 400 m! 1.346.412 370 575 98.127 

AP.42747 - Vừa mát: 450 m? 1.464.845 37(J 575 98.127 

AK.4274S - Vừa mát: 500 mJ I.5B6.7H9 370.575 98-127 

AF,42749 - Vừa mác 600 m! 1 699.795 370.575 98.127 

AFJ42750 BÊ TÔNG BUÒNG XOẮN 
AF.42760 BẺ TÔNG ỚNG HÚT 

Đim vi tính: đung/lm3 

Mà hiÊit Danh mục dơn giá Dơn vị Vật liệu Nhãn tõny Máy 

BỄ tông (hiiv câng đá l\2 úổ 
h^n" tằn cẩu 25T 

lỉi tông lỉuỏng xoắn 

AF,42751 - Vừa mác 150 m! I.005.H36 524,295 90-957 

AF,42752 - Vừa mác 200 m! 1.074216 524,295 90.957 
AF ,42753 - Vừa mát: 250 mJ 1.144.112 524.295 90-957 

AF,42754 - Vừa mát: 300 m? 1.211.692 524.295 90,957 
AF,42755 - Vừâ mát 350 m! 1 317,196 524,295 90-957 

AF,42756 - Vữa mác 400 m! 1386.605 524,295 90.957 

AF ,42757 - Vừa mát: 4?0 mJ 1.50«.556 524.295 90-957 
AK.4275K - Vừa mát: 500 m? 1 634.122 524.295 90.957 

AF,42759 - Vừa mát 6(00 

Bt tĩìiig ung hut 

m! L75G.4H4 524,295 90-957 

AF ,42761 - Vừa mát; 150 mJ I.005.K36 463.905 90-957 
AK.42762 - Vừa mát: 2(X) m? 1.074.216 463.905 90.957 

AK.42763 - Vừa mát 250 m! 1.144.112 463.905 90-957 

AF,42764 - Vừa mát 300 m! L.211.692 463.905 90-957 
AF.42765 - Vừa mát: 350 mJ 1.317.196 463.905 90-957 

AF ,42766 - Vữa mát; 400 m? 1 3K6 605 463.905 90-957 

AK.42767 - Vừa mát: 4?0 m? 1 508 556 463.905 90.957 
AH.42768 - Vừa mác 500 m! 1 634.122 463.905 90.957 
AF.42769 - Vừa mát: 600 L75G.4H4 463.905 90-957 
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AFj4277» BÊ TÔNG SÀN DÀY> 30CM 

Đưn vi tính: đõng/1 m3 

Mả hiẾu Danh mục đtm yiá Dun vị Vật liệu Nhâtt củng Máy 

Bẻ tông IhŨỴ ttìnịỉ đủ hỉ đu 
bằng cản cầu 25T 

Bẻ lõng sàn dà\ > 3ikm 

AE.42771 - Vừa mác 150 m' 976.627 282.735 98.127 

AP.42772 -Vữa mác 200 m! 1.043.034 282,735 98,127 

AF.42773 • Vừa mát 250 m! l.llũ.914 282.735 98.127 

AE.42774 • Vừa mác 300 m' 1.176.544 282.735 98.127 

AF.42775 • Vừa mát 350 m! 1.279.005 282.735 98.127 

AE.42776 - Vừa mác 400 m' 1.346.412 282.735 98.127 

AP.42777 -Vữa mác 450 m! L464.345 282.735 98,127 

AE.4277K • Vừa mác 500 m' I.5H6.7K9 282.735 98.127 

AE.42779 -Vữa mác 600 m! Ltì99.795 282.735 38,127 

AF.«so# BÊ TÔNG CÓT LIỆU LỞN D>I.B> SOMM 
Đưn vi tính: đõng/1 m3 

Mà hiệu Danh mục đun LÚii Đun vị Vặt liệu Nhàn cõng Máy 

Bẻ lũng Ihủy câng đá 1x2 đũ 
bằng tản cáu 25T 

Bẻ lâng eẺt liệu hrn ilimiv > 
80inm 

AR42811 - Vữa mic 150 m1 976.627 150.975 I36.91S 

AF 42812 - Vữa •ít: 200 m3 1.043.034 150.975 136.91» 

AR42813 - Vữa mác 25 0 II 10.914 150.975 136,91 s 

AP42HI4 - Vữa mdc 300 ÍĨ13 1.176.544 150.975 136,91$ 

AF 42815 - Vữa mác 350 m3 1.279.005 150.975 136.91» 

AR42816 - Vữa mát 400 ÍĨ13 1.346.412 150.975 136,91$ 

AF 42817 - Vữa máij 450 m3 1.4Ố4S45 150.975 136.91» 

AR42818 - Vữa mác 500 1.5H6.7K9 150.975 136,91 s 

AR42819 - Vữa •ít: 600 m3 ỉ . 699.195 150.975 136.91» 
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AFJ4Ỉ4TÌFT BÊ TÔNG CHÈN (KHE VAN, KHE PHAI, KHE LƯỚI CHÁN RÁC, MỞ 
ĐỎ, GỐI VAN) 

Đun vị tính: dỏng/l m3 

Mì hiệu Danh mọc đun giá Dưn vi Vặt lĩộn Nhãn, tỏny Máy 

Bè Long ihuỵ iòíi" đủ 1x2 đu 
hằng cản cầu 251" 

Bè tũng chèn khe (khí1 van, 
khe phai, khe lưcVí chán rác, 
m(i dữ, Ị>(M van) 

AK.42ỘI1 - Vừa mác 150 mJ 1.015.305 1.921 500 120.520 

ÂFA2$ì2 - Vừa mác 200 mJ 1.084.342 1.921 500 120.520 

AE.42Ộ13 - Vừa mác 250 m3 1.154.911 1.921 500 120.520 

AE.42Ộ14 -Vữa mác 300 m3 1.223.140 1.921 500 120.520 

AE.42Ộ15 - Vừa mác 350 m3 1.329.659 1.921 500 120.520 

AP.42916 - Vừa. mác 400 mJ 1399.735 1.921 500 I2U.520 

AP.42917 - Vừa mác 450 mJ 1 522.859 1.921 500 I2U.520 

AF.4291K - Vừa mác 500 mJ 1.649.632 1.921 500 120,520 

AP.42919 - Vừa. mác 600 mJ 1.767.113 1.921 500 I2U.520 

AF.430CC CÔNG TÁC BẺ TÔNG THỦY CỔNG DÒ BÁNG CÀN CÂU 40 TẮN 
AF.431 LO BÊ TÔNG LỎ I MÓNG, LÁP ĐÂY 
AF.4JM BÊ TÔNG BÀN BẢY 
AF.4M3* BÊ TÔNG NỀN 

Đun vị tính: dồng/1 m3 

Mà hiÊLi Danh mục; dun giá Dun vi Vặt Kệu Nhãn tỏny Máy 

lỉi1 tông Ihúv cũng đá 1\2 đà 
tiàng tẳn Cấu 4UT 

Liì' tHiiịỉ lít Iiic'injỉ. láp đầv 

AP.43I 1 1 - Vừa mác 150 m3 966-957 72,797 70j696 

AP.43I 12 - Vừa mảc 200 mJ 1.032.707 72,797 70j696 

AP.43I 13 - Vừa inác 250 m3 1 099 915 72,797 70j696 

AP.43I 14 - Vừa mác 3(X) mJ I.164.H95 72.797 70J$96 

AK.43I 15 - Vừa inác 350 m3 1.266342 72,797 70J696 

AP.43I 16 - Vừa mác 400 mJ 1 333.0H 1 72,797 70j$96 
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4JÍIÍ 

Mã hiộii Danh mục dun giá Dun vị Vật liệu Nhãn cõng Máy 

AF43117 - Vừa mác; 450 m5 L450342 72.797 70,696 

AFÂ3m - Vừa mát; 500 m5 I.57I.07H 72.797 70.696 

AK.43119 - Vừa mác; 600 m5 1.682.965 72.797 70.696 

tì£ lũng bán dãy 

ÁR43121 - Vữa mát; 150 m5 986:296 170 6% 77.744 

AF43122 - Vừa mác; 200 m5 1.053.361 170 6% 77.744 

AF^3123 - Vừa mác; 250 m5 1.151913 170 6% 77.744 

ÀK.43I24 - Vừa mát; 300 m5 U8&193 170 6% 77.744 

AF.43125 - Vừa mác; 3?0 m5 1.291.669 170 6% 77.744 

ÁFẢ3126 - Vữa mác; 400 m5 1.359.743 170 6% 77.744 

AF43127 - Vữa mát; 450 m5 1479349 170 6% 77.744 

AK.43I2& - Vừa mác; 500 m5 1.602.500 170 6% 77.744 

ÂFÂ$m - Vừa mát; 600 m5 1.716.624 170 6% 77.744 

Bẻ lũng nen 

AF .43131 - Vừa mác; 150 m5 976.627 110.450 70382 

AF^3132 - Vữa mát; 200 m5 1.043.034 110.450 70-382 

AK.43I33 - Vừa mác; 250 m5 1.110.914 110 450 70-382 

AK.43 134 - Vừa mát: 300 m5 1.176.544 110.450 70.382 

AK.43I35 - Vừa mát; 350 m5 1.279-005 110.450 70.3K2 

AF.4313Ổ - Vữa mác; 400 m5 1.346.412 110.450 70382 

AK.43I37 - Vừa mác; 450 m5 L464.S45 110.450 70.382 

ÂFẢìm -Vữa mát; 500 m5 I.5MÓ.7B9 110.450 70-382 

ĂFẢ3m - Vừa mác; 600 m5 1.699,795 110.450 70.382 
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AF.432UU BỀ TÔNG TƯỞNG CÁNH, TƯÒNC BIÊN 
ĐUTL VỊ tính: dỏng/lm5 

Mà hĩệ-u Danh mục dưtt giá Dơn vị Vặt LÍỘL Nhsĩn còng Máy 

Bê lâng Ibiiy câng đả 1 
cằn can 40T 

ễ2 do 

Bê tông tưửng cánh, 
lỉìên 

tương 

Chiểu dàv < 4,45111 
AP.43211 - vrữa mái; 150 m! 1. GI 5305 485.B65 117.283 

AF.43212 - Vữa mát- 200 m! 1,084342 4S5.B65 1 I7.2K3 

AF.4J213 - Vừa mái; 250 mJ 1, 154.911 4S5.MỎ5 1 I7.2S3 
ÀR43214 - Vữa mác 300 m? 1,223.14Q 485.B65 117,283 

ÀP.43215 -Vữa mác 350 m! 1.329.659 485.B65 117.283 
AP.4321Ó - Vữa mái; 400 mJ 1,399.735 485.B65 1 I7.2S3 

AR43217 - Vữa mắc 450 m! 1.522 s 59 4S5JS(SS 1 I7.2S 3 
AP.43218 - Vữa méc 500 m! 1.649.632 485.B65 117.283 

AF,43219 - Vữa mái; 600 

Chìỉu dàv < ] m 
M' 1.767.113 4&5.H65 1 I7.2K3 

AR43221 - Vừa mái; 150 m? 1.005.635 441.945 117,283 

AP.43222 - Vữa mát- 200 m! L.074.015 441.945 1 I7.2K3 
APA3223 - Vữa mác 250 m! 1,143.912 441.945 1 I7.2S3 

AP.43224 - Vữa mảc 300 m! 1,211.491 441. £45 1 I7.2S 3 

AP.43225 - Vữa mái; 350 m! L316*996 441.945 117.283 
AP.43226 - Vữa mái; 400 mJ L386.4Q4 441.945 1 I7.2S3 

AF.43227 - Vữa mác 450 m! 1 _?08.35ó 441.945 1 I7.2S3 
AP.43228 - Vữa méc 500 m! 1.633.921 441.945 117.283 
AP.43229 - Vữa mát- 600 

Chiểu dàv < 2m 
m! 1.750.384 441.945 1 I7.2K3 

AR4323I - Vừa mái; 150 m? 1.005.635 395.280 1 10.235 

AP.43232 - Vừa mái; 200 m! L.074.015 395-280 1 10.235 
APA3233 - Vữa mác 250 m! 1,143.912 395.280 1 10.235 

AP.43234 - Vữa mảc 300 m! 1,211.491 395,280 1 10.235 

AR43235 - Vừa mái; 350 m? 1.316.996 395.280 1 10.235 
AP.43236 - Vữa mái; 400 mJ 1,336,404 395.280 1 10.235 
AP.43237 - Vữa mắc 450 m! 1.508.356 395,280 1 10.235 
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Má hiệu. Danh mục dưn giá Dưn vi Vật liệu Nhãn tùng Máy 

AP.4323S - Vữa mác 500 m5 1.633.921 395.280 110.235 

AP.43239 - Vữa mát: 600 

(.'hiìu dày s 
m! 1.750 2B4 Ì95.2XQ 110.235 

AK.43241 - Vữa mác 150 m! 995-966 356.K50 110.235 

AK.43242 - Vữa mác 200 m! 1.063 688 356.850 110.235 

AF.43243 - Vữa mác 250 m5 1.132.912 35Ô.M50 110.235 

AF .43244 - Vữa mác 300 m5 1.199.842 Ỉ56.850 110.235 

AF,43245 - Vữa mác 350 m5 1304332 Ỉ56.850 110.235 

AP.43246 - Vữa mát: 400 m! 1.373.073 356.H50 110.235 

AK.43247 - Vữa mác 450 m? 1.493& 52 356.H50 110.235 

AP.4324S - Vữa mát: 500 m! 1.(18.210 356.850 110.235 

AF .43249 - Vữa mát: 600 

Chiều dày < 5m 

m! 1.733454 356.850 110.235 

AK.4325I - Vữa mác 150 m5 986.296 321.165 103.186 
AH.43252 - Vữa mác 200 m5 1.053.361 321.165 103.]« 

AF,43253 - Vữa mác 250 m5 1.121.913 321.165 103-1S6 
AK.43254 - Vữa mác 300 m5 1188 193 321.165 103-1S6 

AF.43255 - Vữa mát: 350 m! 1.291 66y 321.165 103-]« 
AF.43256 - Vữa mát: 400 m! U5SK743 321.165 103-1S6 

AK.43257 - Vữa mát: 450 m5 ỉ.479349 321.165 ] 03-146 

AF,43258 - Vữa mác 500 m5 1.602 .500 321.165 103.]«6 

AVA3259 - Vữa mác 600 

Chiìu dày > 5m 

m5 1.716.624 321.165 103.]«6 

AP.4326I - Vữa mác 150 m! 986.296 2S&225 9Í.13S 
AK.43262 - Vữa mác 200 m? 1.053.361 2B&225 96133 
AF .43263 - Vữa mát' 250 m5 1.121.913 2S&225 96.13S 

AF .43264 - Vữa mát: 300 m! ].188-193 2S&225 96.I3H 

AH.43265 - Vữa mác 350 m5 ÍS9Í.669 2SSL225 y6.IJB 

AH.43266 - Vữa mác 400 m! ị.359.743 96.13B 

AH.43267 - Vữa mác 450 m5 1.479.349 2S&225 96.I3H 

AF .43268 - Vữa mác 500 m5 1.602.500 2B&225 96.13S 
AP.43269 - Vữa mác 600 m5 1.716.624 2B&225 96.13S 
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AF.4J30U BẺ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN 

Dim vị linh: đang/l JT13 

Mà hiÊii Danb MLIC đtm giá Đem vị Vặt liộu Nhân củny Mảy 

Bí" lũng thủv eĩin« đả 1x2 
đ« h;MJÍ tin táu 4111" 

Đê tâng Iru pin, tru bitn 

Chiéu dủy <0,45m 

AK.433I 1 - Vữa mác 150 M3 1.015.305 521.550 117-283 

AK.433IỈ - Vữa mác 200 M3 I.0S4.342 521.550 117-283 

AH.433I3 - Vữa mác 250 M® 1.154.911 521.550 117.283 

AP.433I4 - Vữa mác 300 M3 1,223-140 521.550 117-283 

AK.433I5 - Vữa mác 350 M® 1.329.659 521.550 117.283 

AK.433I6 - Vữa mác 400 m3 1.399.735 521.550 I17.2K3 

AH.433I7 - Vữa mác 450 m® I.522.S59 521.550 117.283 

AP.43318 - Vữa mác 500 m3 1.649.632 521.550 I17.2K3 

AF,43319 - Vữa mác 6ÍX) 

Chiều dity < 1 m 

m3 1.767-113 521.550 117.283 

AK.4332I - Vừa mác 150 m3 1.005.635 469.395 117.283 

AF,43322 - Vữa mác 200 m3 1.074.015 469,395 117.283 

AK.43323 - Vữa mác 550 m3 L143.912 469.395 117.283 

AF,43324 - Vữa mác 300 m3 1.211-491 469,395 117.283 

AK.43325 - Vữa mác 350 m3 1,316.996 469.395 117.283 

AK.43326 - Vữa mác 400 m3 L3SM04 469.395 117-283 

AK.43327 - Vữa mác 450 m3 L5DSJ56 469-395 117-283 

AK.4332K - Vữa mác 500 m3 1.633.921 469.395 117-283 

AK.43329 - Vữa mác 600 

Chíèu dày í2m 

m3 1.750.2 84 469-395 117-283 

AK.4333I - Vữa mác 150 m3 1.005.635 422.730 110.235 

AH.43332 - Vữa mác 200 m® 1.074.015 422.730 110.235 

AF .43333 - Vữa mác 250 m3 1.143.912 422.730 110.235 

AF ,43334 - Vữa mác 300 m3 1.211-491 422.730 110.235 

AF .43335 - Vữa mác 350 m3 1,316.996 422.730 110.235 
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Mỉ bigu Danh [UỊỊIC đem giá Đơn vi Vật liÊu Nhản tòng Máy 

AF.4333Ó - Vữa mác 400 m! 1.386404 422.730 110.235 

AP.43337 - Vũa mác 450 m! 1.508.356 422.730 110.235 

AF.43338 - Vữa mác 500 m! 1.633.92 L 422.730 110.235 

AR45Ĩ39 - Vừa mác 600 m' 1.750.284 422.730 110.235 

( hiiu dity > 2n 

AF,43341 - Vừa mác 150 m' 995.966 3S1.555 110.235 

AFA3M2 - Vữa mác 200 mJ ] .063,388 3B1-555 110.235 

AFA3343 -Vữa mác 250 m' 1.132.912 3S1.555 110.235 

AFA3344 - Vữa mác 300 mJ 1.1 ».»42 3B1-555 110.235 

AFA3345 -Vữa mác 350 m' 1.304 332 3S1.555 110.235 

AFA3346 - Vừa mác 400 m' 1.373.073 361-555 110.235 

AFA3347 - Vữa mác 450 m' ỈA93.K52 3S1.555 110.235 

AR43343 - Vừa mác 500 m' 1,618,2 ]Q 361-555 110.235 

AP.43349 - Vũa mác 6ÍXỈ m! 1.733.454 381.555 110.235 

AFJ4340* BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LUU BẬP 
Dưn vị liĩih: ÍLỎDG/lm3 

Mà hiộii Danh mục đun yiá Đun vị Vặt liệu Nhản tòng Máy 

Bú lũng Ihiiv tùíiỊỉ đá 
đo hằng tằn cấu 4UT 

1x2 

BẼ lòíiịỉ toửn^ thirơng 
đập 

lưu 

(hiền dày < u,45m 

AF43411 - Vũa mát: 150 m3 1.005.635 389.790 110.235 

AP.43412 - Vừa mát: 200 m3 1.074.015 389.790 110.235 

AP.434I3 - Vừa mát: 250 m3 1.143.912 389.790 110.235 

AP.434I4 - Vừa mát: 300 m3 1.211,491 389.790 110.235 

AH.434I5 - Vũa mát: 350 m3 1.314996 389.790 110.235 

AP.434I6 - Vũa mát: 400 m1 1.38640+ 389.790 110.235 

AK.434I7 - Vũa mát: 450 m3 1.508,356 389.790 110.235 

AP.434IS - VCra mát: 5ÍX) m1 1.633.921 389.790 110.235 
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Mà hicu Danh mục J™ giá Đon vị Vật IÍL-U Nhản cỏny Mảy 

AE.4M19 - Vừa mái: 600 

Chiều dàv < ] m 

m' L75G.2H4 389.790 1 10.235 

AE.43421 - Vữa mái: 150 m' 995.966 351360 1 10.235 

AE.43422 - Vữa mái: 2CK) ni' 1.063 6KB 3513« 1 10.235 

AE43423 - Vữa mái: 250 m' 1.132.912 35 1 1 10.235 

AE.43424 - Vữa mái: 300 m- 1.199 .842 35 13tì0 1 10.235 

AE.43425 - Vữa mái: 350 m' 1.304.332 351360 1 10.235 

AE.43426 - Vữa mái: 400 m' 1.373.073 351360 1 10.235 

AE.43427 - Vữa mác 450 m' 1.493.852 3513« 1 10.235 

AE.4342H - Vữa mác 500 m* 1.61 £.210 3513G0 1 10.235 

AR43429 - Vừa mái: 600 

Chiều dãy < Im 

m- 1.733.454 35 13tì0 1 10.235 

AE.43431 - Vữa mái: 150 m' 986-296 318.420 103.186 

AE.43432 - Vữa mái: 2CK) ná* 1.053361 318/420 I03.1H6 

AE.43433 - Vữa mác 250 m3 1.121.913 3IS.420 103.166 

AE.43434 - Vữa mát 300 m' ằ.188.193 3IS.420 I03.1&Ó 

AE.43435 - Vữa mái: 350 m' 1J291.669 318.420 103.186 

AE.43436 - Vữa mái: 400 m' 1.359.743 318.420 103.186 

AE.43437 - Vữa mái: 450 ná* 1.479 349 318/420 I03.1H6 

AE.4343K - Vữa mái: 500 m' 1.602.500 31«.4 20 103.186 

AE.43439 - Vừa mái: 600 

Chiều dàv > 2m 

m- 1.716.624 3IK.42Q I03.1K6 

AE.43441 - Vữa mác 150 ná* 9S6396 285.480 I03.1H6 

AE.43442 - Vữa mác 2EK) m' 1.053.361 2S5.480 103.166 

AE.43443 - Vữa mác 250 m* 1.121.913 2&5.4S0 103.166 

AE.43444 - Vữa mái: 300 m- ằ.188.193 2S5.4K0 I03.1K6 

AE.43445 - Vữa mái: 350 m' L.291.669 285.4S0 I03.1H6 

AE.43446 - Vữa mái: 400 m' 1.359.743 285.4S0 I03.1H6 

AE.43447 - Vữa mái: 450 ná* 1.479 349 285.480 I03.1H6 

AE.4344H - Vữa mác 500 m* 1.602.500 2&5.4S0 103.166 

AE.43449 - Vữa mái: 600 m' 1.716.624 2S5.4K0 I03.1SÓ 
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AF.43510 BÊ TÔNG THẰN BẬP 
AF.43520 BÊ TÔNC MẶT CONG ĐẶP TRÀN 
AE-.43530 BÊ TÔNC ML I PHONG 
AF.43540 BẾ TÔNC DÕC NƯỚC 

E>un vị tính: đong/1 HI3 

IVlâ hiệu Danh mỊỊt; đtm giá Đun vi Vặt liộn Nhản t;ãng Mảy 

BÉ lông Ihiiy công đá 1x2 
đo hiiriỊí íẳn £ ấu 4UT 
fiỉ tôg phía trùng thần 
đập 

AH.43511 - Vũa mắc 150 IU3 986 139.095 77.744 

AH.435I2 - Vừa mác 200 m3 1.053361 139.995 77.744 

AH.435I3 - Vũa mắc 550 IU3 1 121.913 139.095 77.744 

AH.435I4 - Vữa mác 300 IU3 1-188,193 139.995 77.744 

AF.435l5 - Vũa mắc 350 IU3 1.2 ộ 1.669 139.095 77.744 

AH.435I6 - Vữa mác 400 IU3 1359,743 139.995 77.744 

AF.43517 - Vừa mát: 450 TU3 1.479.349 139.995 77-744 

AK.435IS - Vữa mác 500 IU3 1.602.500 139.995 77.744 

AF.43519 - Vừa mát: 600 

Bẻ lũng mặt Củng đập Iràn 

TU3 1.716.624 139.995 77-744 

AF.43521 - Vừa mác 150 IU3 986.296 576.450 104.218 

AF .43523 - Vữa mác 200 m3 1.053.361 576.450 104.21H 

AF .43523 - Vừa mác 250 IU3 1 121.913 576.450 104.218 

AF .43524 - Vừa mầc 300 TU3 1.18&193 576.450 104.21H 

AF .43525 - Vừa mác 350 IU3 1.291.669 576.450 104.218 

AH.4352Ỏ - Vừa mầc 4(X) TU3 1.359.743 576.450 104.21H 

AH.43527 - Vữa mác 450 m3 1.479.349 576.450 104*21$ 

AF .43528 - Vừa mác 500 m3 1.002.500 576.450 104.218 

AF .43529 - Vừa mác 600 

Bê tâng mũi phỏng 

m3 1.716.624 576.450 104*21$ 

AH.4353 1 - Vũa mắc 150 IU3 986 301.950 77.744 

AF .43532 - Vừa mác 200 m3 1.053361 301.950 77.744 

AF .43553 - Vũa mắc 550 IU3 1 121.913 301.950 77.744 
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Mà hiẹii Danh mục dim giá Đun vị VậL liệu Nhàn QÔng Máy 

AP.43534 - Vừa mát: 300 m* 1.1S8L193 301,950 77.744 

AK.43535 • Vừa mát: ì 50 m* 1.291.669 301,950 77.744 

AR43536 - Vừa mát: 400 m® 1359 743 301 950 77.744 

AK.43537 - Vừa mát; 450 Vù? 1,479.349 301,950 77.744 

AP.43538 - Vữa mát: 500 Vù? 1 602.500 301,950 77.744 

ÀH.43539 - Vừa mát: 600 

Bỉ tíìiig dốt: nu uV 

m3 Ỉ.1Ỉ6&4 301.950 77.744 

AP.43541 • Vừa mát' 150 m* 976.627 252.540 77.744 

AF.43542 - Vừa mát: 200 m* 1.043.C34 252.540 77.744 

AF.43543 • Vừa mát: 250 m* 1 110.914 252.540 77.744 

AF.43544 - Vừa mát] 300 m® 1 176.544 251540 77.744 

AP.43545 - Vừa mát] 350 m® 1.279.005 251540 77.744 

AP.43546 - Vữa mát: 400 Vù? 1.346.412 251540 77.744 

AF ,43547 • Vừa mát' 450 m3 1.464.K45 252.540 77.744 

AR43548 - Vừa mát: 500 m* 1.566/789 252.540 77.744 

AF,43549 - Vừa mát: 600 m* 1.699.795 252.540 77.744 
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AF.43ÓU0 BẺ TÔNG THÁP Đ1ÈLI ẢP 

Đim vị tính: đâúg/ltti* 

Mà hiÈu Djnh mục đem giã Đun vị Vật liệu Nbản củng Máy 

Bê hìiig thúy củng đả 1\2 
đu bang Ciin ciỉu 40T 

Bẻ lông thảp điểu áp 

Chiều dìy í 25m 

AP.436I1 - Vữa mán 150 m5 976.627 760.365 117.283 

AP.436I2 - Vữa mát 300 m5 1.043.034 760.365 117.283 

AF^43613 - Vữa mát; 250 m5 1.1 10-914 760.365 117.283 

AP.436I4 - Vữa mác 300 m5 1.176.544 760.365 117.283 

AP.436I5 - Vữa mán 350 m5 1.279.005 760.365 117.283 

AF^43616 - Vữa máu 400 mĩ 1.346.412 760.365 117.283 

AP.436I7 - Vữa mán 450 m5 I.464.H45 760.365 117.283 

AIV43618 - Vữa máu 500 m5 I.5K6.7S9 760.365 117.283 

AP.436I9 - Vữa mát 600 

Chiều dày > 25m 

m5 1.699.795 760.365 117.283 

AF^43621 - Vữa máu 150 m5 976.627 850-950 127.855 

AFA3612 - Vữa mát 200 m5 1.043.034 650-950 127.S55 

AR43623 - Vữa mát 250 m5 II10914 850,950 127.855 

AFV43624 - Vữa mát 300 m5 1.176.544 B50-950 127.S55 

AP.43625 - Vữa mán 350 m5 1.279.005 850-950 127.S55 

AM3626 - Vữa máu 400 m5 1346.412 B50.95Q 127.855 

AP.43627 - Vữa máu 450 m5 1464,845 S50-950 127.S55 

AF43Ế28 - Vữa mát 500 m5 I.586.7S9 Ỉ50.9S0 127.855 

AP.43629 - Vữa mác 600 m5 1.699.795 850-950 127.855 
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AF.437](J BẾ TÔNG MÓ DỬ, MÔ NẺO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỤC 
Đun vị [inh: dỏng/lm3 

Mà hiệu Danh mục đem H.ĩá Đưn vị vạt liệu Nhản, cùny Máy 

Bí> tông 1hii> câng đủ hỉ 
ữầ bằn^ cần tắu 40T 

Bí tông mổ <ÍBr, mủ nền 
đirìriig ổng úp lựt 

AF_43711 • Vừu mác 150 m3 976j627 354.105 127.S55 

AR4Ĩ712 • Vừu mác 200 m3 1.043.034 354.105 127*855 

AR4Ĩ713 - Vừn mác 250 m3 L110.914 354.105 127*855 

AF_43714 - VOa mác 500 m3 1.176.544 354.105 127*855 

AF.4Í 715 - Vừu mác 350 m3 1,279.005 354.105 127.&55 

AF_43716 • Vừu mác 400 m3 1.346.412 354.105 127*855 

AR43717 - Vừu mác 450 m3 1,464,845 354.105 127.&55 

AR4371S • Vừi mác 500 m3 1,586.789 354.105 127.S55 

AP.4Í719 • Vừi mác 600 m3 1,609,795 354.105 127*855 

AF.43720 BẾ TÔNG BỤC ĐƯỜNG ỚNG THÉP ÁP LỤC 
AF.4J73U BẾ TÔNG BÉ ĐỞ MÁY PHÁT 
AF.43740 BẾ TÔNG MẢI KỀNH, MÁI HÒ XÓI 

Đun vi [.inh: dỏny/lrn-1 

Mà hiệu Danh mục đem H.ĩá Đưn vị vạt liệu Nhản, cùny Máy 

Bí" lũng Ihiiv tcìn« đả 1x2 
đo liẳng ỉàn tấu 4111" 

Đỏ lũng bọc đưửng ung 
thép áp lực 

AP.4372I - Vữa mác 150 m3 1.005.635 436.455 110.235 

AF,43722 - Vữa mác 200 m3 L.074.015 436.455 110.235 

AF,43723 - Vữa mác 250 m3 L143.912 436.455 110.235 

AK.43724 - Vữa mác 300 m3 1.211.491 436.455 110.235 

AK.43725 - Vữa mác 350 m3 1,316.996 436.455 110.235 

AK.4372Ó - Vữa mác 400 m3 1,386.404 436.455 110.235 

AK.43727 - Vữa mác 450 m3 1.5ứaj56 436.455 110.235 
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TJ1? 

Mà tiiựu Danh mục đím gij Đưn vi Vật liệu Nhản công Máy 

AF.4372S - Vữa mác; 500 m5 1.633.921 436.455 110.235 

AF.43729 - Vữa mác; 600 

Đù Lũng bệ đíy máy [ỉhdl 

m5 I.75U.2B4 436.455 110.235 

AF.43731 - Vữa mát; 150 m5 m.2% 43<L9tì5 103 186 

AF.43732 • Vữa mát; 200 m5 1.053.361 43<L9tì5 103 186 

AR43733 - Vữa mát: 250 m5 1.121,913 430.965 Í03 1S6 

AF.43734 - Vữa mác 300 m5 1.188.193 430.965 103 186 

AE.43735 - Vữa mác; 35U m5 1,291.669 430.965 103 186 

AF.43736 - Vữa mác; 400 m5 1359,743 430.965 103 186 

AP.43737 • Vữa mác 450 m5 1.479.349 430.965 103.186 

AF.4373B - Vữa mác; 500 m5 1,6Ừ2.500 430.965 103.186 

AF.43739 - Vữa mát; 600 

Bu tông múi kênh, mái hu 
xúi 

m5 1.716.624 43<L9tì5 103 186 

AF.43741 - Vữa mát; 150 m5 976.627 370.575 110.235 

AE.43742 - Vữa mất; 2GU m5 1.043.034 370.575 110.235 

AP.43743 - Vữa mác 250 m5 II1D914 370.575 110.235 

AP.43744 • Vữa mác; 300 m5 1.176.544 370.575 110.235 

AF.43745 - Vữa mác; 350 m5 1.279.005 370.575 110.235 

AF.43746 • Vữa mát; 400 m5 1346.412 370.575 110.235 

AF.43747 • Vữa mác 450 m5 I.464.H45 370.575 110.235 

AF.4374S - Vữa mác 500 m5 1,586,789 370.575 110.235 

AF.43749 - Vữa mác 600 m5 1.699.795 370.575 110.235 
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AF.4J750 BỀ TÔNG BƯÒNG XOẮN 
AF.4J760 BỀ TỎNG ÓNG HỦT 

Đun vi LÍnh: dồny/lm-1 

Mã hiẹu Danh mỊit đmi giá Đem vị Vặt liệu Nhàn cũny Máy 

Bỏ lông lliúy ef>n« đá 1x2 
đo bằng cần tấu 4111' 

BỂ lông buỉmg \miii 

AK.4375I - Vừa mát; 150 m5 1.005 635 524295 103.1*6 

AK.43752 - Vừa mát; 200 ms 1.074.015 524.295 I03.1S6 

- Vữa mắc 250 m3 1.143.912 524.295 IƠUBtì 

AF ,43754 - Vữa mát; 300 m5 1.211.491 524295 103.186 

AK.43755 - Vừa mát; 3?0 ms L316^96 524.295 I03.1K6 

AK.43756 - Vữa mát; 400 m5 1.386.404 524295 103.1*6 

M . ị ? ~ r  - Vừa mát; 450 m® I.50K 356 524.295 I03.1S6 

AR43758 - Vữa mác 500 m3 1.6.33.921 524.295 IƠUBtì 

AR43759 - Vừa mát; 600 

Bỏ lũng ổng hút 

m5 1,751x234 524295 103.1*6 

AK.4376I - Vữa mắc 150 m3 1 005.635 463.905 IƠUBtì 

AK.43762 - Vừa mát; 200 m® 1.074.015 463.^05 I03.1S6 

AF.437S - Vừa mác 250 m3 1,143.912 463.905 103.196 

AK.43764 - Vữa mác 300 m3 1.211.491 463.905 IƠUBtì 

AK.43765 - Vừa mát; 3?G m® L316.996 463.^05 I03.1S6 

AF.43766 - Vữa mác 400 m3 I.3H6.404 463.905 IƠUBtì 

AK.43767 - Vữa mất; 450 m3 1.508.356 46J.ụC5 103.196 

AP.4376S - Vừa mát; 500 m® 1.633.921 463.^05 I03.1S6 

AF.437tì9 - Vữa mác 600 m3 1.750284 463.905 IƠUBtì 
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At .43770 BÊ TÔNC SÀN DÀY >3UC\1 

Đtm vị [inh: đung^ I [XI3 

Mầ hiÊu Danh mục đun giá Đưn vi Vật liộu Nhản cõng Máy 

Bẻ tíing thủy rùng đá l.\2 

đố lỉằng tần cáu 4ỈIT 

Bẻ lũng sản dày > 3(ltra 

AF.43771 - Vữa Tuất 150 m! 976.627 262.735 110.235 

AF.43772 - Vữa mác 300 m' 1,043.034 282.735 110.235 

AP.43773 - Vữa mác 250 m! II 10.914 282.735 110.23? 

AF.43774 - Vừa niái: 300 m! 1.176.544 2B2.735 110.235 

AR43775 - Vữa THik 350 m! 1.279.005 282.735 110.235 

AF.4377tì - Vữa mác 400 m! 1346,412 262.735 110.23? 

AF 43777 - Vữa mác 450 m! 1.464.845 2B2.735 110.235 

AF.43778 - Vữa mác 500 m! 1.586789 2B2.735 110.235 

AF 43779 - Vừa mủi: 600 m! Ij699.795 262.735 110.235 

At .43800 BẺ TÔNG CÓT LIỆU LỚN 0nỉ*x>8OMM 

Đtm vị [inh: dung/lrn-1 

Mầ hiÊu Danh mục đun giá Đưn vi Vật liộu Nhản cõng M á y  

Bẻ lâng thủy tống tốt Liệu 

UVn Dmn > £0mm, đii 4\fi 

đố bằng cun izúu 40T 

AF.43S1 1 - Vữa Tuất 150 m! 942.002 150.975 149.147 

AR43812 - Vữa mác 200 m! 1.000.116 150.975 149.147 

A P 4 3 K I 3  - Vữa mác 250 m! 1.061.486 150.975 149] 47 

A P 4 3 K I 4  - Vừa mủi: 3t)í) m! 1.119.040 150.975 149.147 

A P 4 3 K I 5  - Vữa mác 350 m! U80.72Ữ 150.975 149.147 

AP.43K 16 - Vữa mik 4t)[) m' 1.271.373 150.975 149.147 

AP.43K 17 - Vữa mik 450 m' 1.339,410 150.975 149.147 

AF.4381S - Vữa mác 500 m! 1.461.195 150.975 149.147 

AP.43K 19 - Vừa mik 600 m' 1.656.328 150.975 149.147 
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AF.43900 BÊ TÔNG CHÈN (KHE VAN, KHE PHA], KHE LƯỚI CHẮN RÁC, \1Ô 
IH\ GỎI VAN) 

ĐITTL vị [inh: Jong/LRNS 

Mà. hiệu Danh mụỉ đtxn giá Dim vị Vật liụu Nhản cỏny Mảy 

BL> lfm« Ihũy cũng đá 1x2 
đu bằnịỉ cản tắu 40T 

BL> tong chOn khe (klie van, 
khe phrtL Khi' lưcrì (.-hắn 
riit, mu đỏ', gồi van) 

AP.439I1 -Vữa mác 150 mJ 1.015 305 1.911.500 I3H.420 

AR43912 - Vừa mác 200 MJ 1.084342 1.911.500 I3H.420 

AE.439I3 - Vừa mác 250 MJ 1.154 911 1.911.500 I3H.420 

AE.439I4 - Vừa. mác 300 mJ 1,323.140 1.921.500 I3B.42Q 

AF.439I5 -Vữa mác 350 mJ 1.329 659 1.921.500 I3B.42Q 

AF.439I6 -Vữa mác 400 mJ 1.399 735 1.921.500 13H.42Q 

AF_43 ụ 17 -Vữa mác 450 m! 1.522.859 ] .921.500 I3K.420 

AR4391S -Vữa mác 500 m! 1.649 632 ] .921.500 I3K.420 

AF.43919 -Vữa mác 600 m! L.767.113 ] .921.500 I3K.420 

AFJM0ỦỦ CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỪV CÒNG DÕ BẰNG MÁY BOM 
Thánh phản cóng việc: 
Vừ siiib khối dủ- gia cãny. lẳp đặl Iháu tlử học kỹ IhuảL, cãu tỏny tắc (rtỂu có)x Lẳp đật 

và di chuyên õng bom tói vị (rĩ di). Đo vá bát) tiưùng bê lũng theo đúng yũu tầu kỹ thuật, 
- Vừa bò tòny [.rung đun giá sứ dụng cãp phoi vừa Jti măng PC40, đii 1x2, dỏ aụt 14-

17cm. 
AF.44I10 BÊ TÔNG LỚT MỎNG, LÁP ĐÂY 
AF.44120 BÊ TỎNG BẢN ĐÁY 
AFJ44Ỉ3* BÊ TÔNG NỀN 

Đon vị tinh: duny/lm-1 

Mà hiÊu Danh UIỊIC đem giá Đun vi Vặl Liiộu Nhãn cãng Máy 

ãi) líln« thúy rông đủ 1 \2 du 

hìiriỊí máv liơni lỉnh fHlniVJi 

Bl- lũng lút miing, lấp đầy 

AF,4411 1 - Vừa mác 150 m' 997.178 72.797 77.S45 

AK.44112 - Vừa mắc 200 m' 1.070.SK9 72.797 77.S45 
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Mỉ biện Danh THỊIC đon giá Đan vị Vật liÊu Nhãn câng Mầy 

AE.44113 - Vữa mác 250 m3 1 144.793 72.797 77MS 

AP.44114 - Vữa mác 300 m1 121 S.CM9 72.797 TĨMS 

AP.44115 - Vừa mác 350 ni3 1315.530 72.797 TÌMS 

AP.44116 - Vữa mác 400 mJ 1*412384 72.797 TÌMS 

AM4117 - Vữa mác 450 m3 1 A7X.579 75.797 77MS 

AF.4411 s - Vữa mác ?(X) m3 1.555.750 75.797 77MS 

AF.44119 - Vữa mác 6ÍXỈ 

Bỏ lỏng bán duy 

m3 1 .666.545 75.797 77MS 

AF 44121 - Vừa mác 150 m3 lj01Z122 170696 7X845 

AF 44122 - Vữa mác 200 m3 1 j092.3ơ7 170696 77.S45 

AF.44123 - Vữa mác 25(J m3 1.167.689 170. M6 77.S45 

AF 44124 - Vữa mác 300 m1 042.410 170696 77.S45 

AP.44125 - Vừa mác 350 m1 1.341. «41 170696 77.S45 

AF 44126 - Vữa mác 400 m1 1.440.632 170696 77.S45 

AP.44127 - Vữa mác 450 m1 ] 308,151 170696 77.S45 

AP.4412S - Vữa mác 500 m3 1.5S&.H65 170.696 77MS 

AR44129 - Vữa mác 6ÍXỈ 

Bề tâng II tu 

m3 ] .699.H76 170.696 77MS 

AF.44l3l - Vừa mác 150 m3 1.007.150 110.450 77.525 

AR44I32 - Vữa mác 200 m3 1.091.598 110.450 77.525 

AF 44133 - Vừa mác 250 m3 1 156.241 110.450 77.525 

AR44I34 - Vữa mác 300 m3 1.230.229 110.450 77.525 

AF.44135 - Vừa mác 350 m3 1328,685 110.450 77.525 

AF.44136 -Vữa mác 400 m1 1,426 508 11Ừ.450 77.525 

AF 44137 - Vữa mác 450 m1 1,493365 110.450 77.525 

AR44I3S - Vữa mác 500 m1 LS71.30B 110.450 77.525 

AF.44139 - Vữa mác 6ÍXỈ m3 1.ÒS3.2I0 110.450 77.525 
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AF.44200 BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN 
Đưn vị tinh: dỏng/lm1 

Mà hiộu Danh mục.' đơn giá Đun vi Vặt liụu Nhãn củng Máy 

Bì lông thiÍY cún^ đả 1x2 đố 

bằng máv lnrm lình 50mVh 
BẼr lũng tiròng tánh. lướnji 
bíỀrt 

( hícu div s tl.45ni 

AF.442ll - Vừa mác 150 m' 1.047.037 485J8ftS 103.796 
AR44212 - Vừa mác 200 m' 1.124.433 4&5&6S 103.796 

AF.442l3 - Vừa mác 250 na? 1.202.033 485J865 103.796 

AP.44214 - Vừa mác 300 m' 1,278.951 485J865 103.796 
AF,44215 - Vừa. mác 350 m' 1.331307 485J865 103.796 

AF,44216 - Vừa mác 400 m' 1.483.003 485J8ftS 103.796 
AP.44217 - Vừa. mác 45(J m' I.552.50H 4fi5J865 103.796 

AF.4421B - Vừia mát; 5CC m' 1.633.538 485J865 103.796 
AF,44219 - Vừa mác (ỊCC m' 1.749. B72 485J8ftS 103.796 

Chiều tlảv < 1 Jti 

AF,44221 -Vữa mác 150 na? 1.037.06? 441.945 103.796 
AF.44222 - Vừa mác 200 m' 1.113.725 441.945 103.796 

AM4223 - Vừia mát; 250 M' 1.190 585 441,945 103.796 

AK.44224 - Vừa mác J00 m' 1.266.771 441,945 103.796 
AF. 44225 - V(ía mác 350 M' 1.368-151 441.945 103.796 
AF.44226 - Vừa. mát; 4C0 M' 1.468 H 79 441,945 103.796 

AF,44227 - Vừa mác 45C m' 1.537.722 441,945 103.796 

AR4422S - Vừia mát; 5CC M' I.6I7.9H0 441,945 103.796 
AK.44229 - Vừa mác 6UU IÍ1* L. 7^.207 441.945 103.796 

Chiều tlảv < ỉm 

AF,44231 -Vữa mác 150 na? 1.037.06? 395,280 103.796 
AF,44232 - Vừa mác 200 m' 1.113.725 395.2H0 103.796 

AH.44233 - Vừa. mác 25C m' 1.190 .585 395.2H0 103.796 

AF.44234 - Vừa mác Ĩ00 na? 1.266.771 395,280 103.796 

AP.44235 - Vừa. mác 350 m' 1.368.151 395.280 103.796 
AF.44236 - Vừa. mác 400 m' I.4GK.H79 395.2H0 103.796 

AF,44237 - Vừa mác 450 m' 1.537.722 395.2H0 103.796 
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Mà hiệu Danh mục đun ulii Đun vị Vặt liệu Nhàn cõng Máy 

AR4423S - Vttamdc 500 m3 1.617,980 395.280 103,796 

AP.44239 - Vừa máu 600 

ChLeu dày < 3m 

m3 1.733.207 395,280 103,796 

AF.44241 - Vữa mác 150 m3 1.027.093 356.850 103,796 

AF .44242 - Vữa mảc 200 m3 1.103.016 356.350 103,796 

AF .44243 - Vữa mác 250 m3 1.171.137 356.850 103,796 

AF .44244 - Vữa míc 300 IÍ13 1.254.590 356.H50 103.796 

AF.44245 - Vữa mát 350 m3 l .354.996 356 850 103,796 

AF .44246 - Vừa mát 400 m3 1.454.756 356.850 103,796 

AF .44247 - Vữa mát 450 m3 1.522.936 356 850 103,796 

AR44248 - Vữa mái: 500 m3 1.602.423 356.850 103,796 

AR44249 - Vữa mát 600 

Chiều day < ỉm 

IÍ13 1.716.541 Ỉ56.S50 103.796 

AF.44251 - Vữa máu 150 m3 1.017.122 321.165 103,796 

AF .44252 - Vữa mdc 200 m3 1.092.307 321.165 103,796 

AF.44253 - Vữa mác 250 m3 1167689 321.165 103,796 

AR44254 - Vữa mdc 300 m3 1.242.410 321.165 103,796 

AF.44255 - Vttaméc 350 m3 I.34I.S4I 321.165 103,796 

AF .44256 - Vữa mát 4t)t) m3 1.440.632 321.165 103,796 

AF.44257 - Vữa mác 450 m3 L5ỮSI51 321.165 103,796 

AP.4425K - Vữa mát 500 IÍ13 I.5M6.S65 321.165 103.796 

À F .44259 - Vừa niá^ 600 

ChìỀu day > 5m 

m3 1,699.876 321.165 103,796 

AR44261 - Vữa mái: 150 m3 1.017.122 2S&225 103,796 

AF.44262 - Vữa mdc 200 m3 1.092.307 2HH.225 103,796 
AF 44263 - Vữa mát 250 IÍ13 1167,689 2S&225 103.796 

AF .44264 - Vữa mdc 300 m3 1.242.410 2S&225 103,796 

AF.44265 - Vữa máu 350 m3 1-341.841 2S&225 103,796 
AR44266 - Vữa mát 4t)t) m3 1.440.632 288.225 103,796 

AK44267 - Vữa mác 450 m3 L5ỮSI51 2S&225 103,796 

AP.4426H - Vữa mát 500 IÍ13 I.5H6.S65 2S&225 103.796 

AK44269 - Vừa máu 600 m3 1J699.S76 2S&225 103,796 
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AF.44J0U BẾ TÔNG TRỤ MNT TRỤ BIÊN 
Đơn vị [.inh: (lỏĩiy/1 mJ 

Mà hiỆit Danh ÍTLLIC dơn giá Đtm vị Vật IÍỄ11 Nhản cỏng Máy 

Bỏ tông Ihũy fi)H" đá 1x2 
đo máy bom tỉnh 
SOmVh 
Bí' lâng Iru pin. Iru hiên 

Chiều lỉíiy £U,45m 

AP.443I 1 - Vừa mác 150 rtl3 1.047.037 521.550 103.796 

AF.44312 - Vừa mác 2QO nÉ® L 124.433 521.550 103.796 

AF,44313 - Vừa mác 250 m3 1.202.033 521.550 103.796 

AP.443I4 - Vữa mác 300 m1 1,278.951 521.550 103.796 

AF.44315 - Vừa mác 350 HI3 I.3K 1.307 521.550 103.796 

AP.44316 - Vữa mát: 400 TTr 1.483.003 521.550 103.796 

AF.44317 - Vữa mát: 450 OI3 I.552.50H 521.550 103.796 

AF,44318 - Vữa mác 500 va? 1.633.53s 521.550 103.796 

AF.44319 - Vừa mác 600 

Chiều lỉàv < 1 m 

m* L.749 H72 521.550 103.796 

AP.4432I - Vừa mác 150 va? 1.037.065 469395 103.796 

AF.44322 - Vữa mác 200 va? 1, 113.725 469395 103.796 

AF.44323 -Vữa mác 2 50 DÈ* 1.190 5H5 469.395 103.796 

AK.44324 - Vừa mác 300 DÈ* 1.266.771 469.395 103.796 

AF.44325 -Vữa mác 350 DÈ* I.36M.151 469.395 103.796 

AK.4432Ó - Vừa mác 40Í) DÈ* K46S-S79 469.395 103.796 

AH.44327 - Vữa mác 450 DÈ* 1.537.722 469.395 103.796 

AH.44328 - Vữa mác 500 DÈ* I.6I7.9S0 469.395 103.796 

AH.44329 -Vữa mác 600 

Chiều ilàv í 2m 

DÈ* 1.733.207 469.395 103.796 

AP.44331 - Vừa mác 150 nÉ® 1.037.065 422.730 103.796 

AF.44332 - Vữa mác 200 DÈ* 1.113.725 422.730 103.796 

AF.44333 - Vừa mác 250 nÉ® 1.190 5B5 422.730 103.796 

AF.44334 -Vữa mác 300 ná* 1.266.771 422.730 103.796 

AF.44335 - Vừa mác 350 m3 1.368.151 422.730 103.796 
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Mả hiệu Danh mục dtni giá Đtm vị Vặt liệu Nhàn câng Mảy 

AF.44336 - Vữa mác 400 DU* 1,4Ổ8.S79 422.730 103.796 

AP.44337 - Vữa mác 450 m* í.537-722 422.730 103.796 

AR44Ỉ3S - Vữa mác 500 OI3 1,617.980 422.730 103.796 

AR44Ỉ30 - Vữa mác 600 Ol3 1.733.207 422.730 103.796 

Cbiỉu ilàv >ỉn 

AP.44341 - Vữa mác 150 ná® 1.027.093 3S 1.555 103.796 

AR44342 - Vữa mác 200 ná® 1.103.016 3S 1.555 103.796 

AR44343 - Vữa mác 250 rtl3 I.L79.137 381.555 103.796 

AP.44344 - Vữa mác 30(1 rtl3 1.254.590 381.555 103.796 

AF.44345 - Vữa mác 350 rtl3 1.354.996 381.555 103.796 

AF.44346 - Vữa mác 400 OI3 1.454.756 3S1.555 103.796 

AR44347 - Vữa mác 450 rtl3 1.522.936 381.555 103.796 

AE.4434K - Vữa mác 500 OI3 1.602.423 3S1.555 103.796 

AE.44349 - Vừa mác 600 nấ* 1.716,541 3S1.555 103.796 

AP.4440U BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LLL ĐẶP 
Đun vị tính: dong/lm3 

Mả hiệu Dành mục đun iiiii E>CJD vị Vật Liiệu Nhãn câng: Máy 

Bê tâng thúv câng úíi lỉỉ 
đd bằng máy bom tĩnh 
SOra-Vb 

Bỉ lông tuửng thu'ọ'n.« Lưu 
đập 

Chiều dàv < 0,4SIM 

AK.444I 1 - Vữa mát 150 RTL3 1.037.065 3H9.79Í) 103,796 

AF44412 - Vữa mát: 200 m1 ],] 13.725 3S9.790 103-796 

AK.444I3 - Vữa mát 250 RTL3 1.190.585 3H9.79Í) 103,796 

AK.444I4 - Vữa mát 300 OI3 1.266.771 389.790 103.796 

AK.444I5 - Vữa mát 350 nl"5 1.36S.I5I 3H9.79Í) 103,796 

AK.444I6 - Vữa mát; 400 mJ 1.46S.K79 389.790 103,796 
AK.444I7 - Vữa mát; 450 oiJ 1.537.722 389.790 103,796 
AF.4441S - Vữa mát; 5(X) OIJ 1.6I7.9K0 389.790 103.796 
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Mù hiệu Diinh mục ƠUTL yiá Eton vi Vặl Liệu Nhãn cãng Máy 

AE.44419 - Vữa mác 600 

CJlìẻu dãyí ] m 

m' 1.733.207 349.790 103,796 

AE.444Í 1 - Vữa mắc 150 m' 1.027.093 351.3 &0 103.796 

AFr44422 - Vữa mác 200 m' 1.103-016 351.3 &0 103.796 

AE.44423 - Vữa mác 250 m' 1.179:137 351.3ỂO 103,796 

AE.44424 - Vữa mát 300 m3 1.254.590 351-360 103,796 

AE.44425 - Vữa mác 350 m* 1.354.99(5 351.360 103,796 

AE.444Í6 - Vữa mắc 4CX) m' 1.454.756 331.360 103.796 

AE.44427 - Vữa mác 450 m' 1.522.936 351.360 103.796 

AE.4442K - Vữa mác 500 m' 1.602.423 351.360 103,796 

AE.44429 - Vữa mác 600 

CJlìẻu dàv<2m 

m' 1.716.541 351.360 103,796 

AE.44431 - Vữa mắc 150 m' 1.017.122 31 $.420 103.796 

AE.44432 - Vữa mác 200 m' 1.092.307 318.420 103.796 

AE.44433 - Vữa mác 250 m' 1.167-689 318.420 103,796 

AE.444 34 - Vữa mác 300 m' 1.242.410 318.420 103,796 

AE.444 3 5 - Vữa mác 350 m* 1.341.841 318.420 103,796 

AE.44436 - Vữa mắc 4CX) m' 1.440.632 31 $.420 103.796 

AE.44437 - Vữa mắc 450 m' I.50K.I5I 318.420 103.796 

AE.4443K - Vữa mác 500 m' 1.586J865 318.420 103,796 

AE.444 39 - Vữa mác 600 

CJlìẻu dàv > 2m 

m' 1.099.876 318.420 103,796 

AE.44441 - Vữa mắc 150 m' 1.017.122 2H5.4KO 103.796 

AE.44442 - Vữa mác 200 m' 1.092.307 2H5.4Í40 103.796 

AE.44443 - Vữa mác 250 m' U67.ÓK9 2H5.4KÍ) 103.796 

AE.44444 - Vữa mác 300 m' 1.242.410 285.4KO 103,796 

AE.44445 - Vữa mác 350 m* 1.341.841 2H5.4KO 103,796 

AE.44446 - Vữa mác 4CX) m' 1.440.632 2H5.4KO 103.796 

AE.44447 - Vữa mắc 450 m' I.50K.I5I 2H5.4KO 103.796 

AE.4444K - Vữa mác 500 m' 1.586J865 2H5.4Í40 103.796 

AP.44449 - Vữa mác 600 m' 1.099.876 2H5.4HO 103,796 
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AF^445l* BÊ TÔNG THÂN ĐẬP 
AF.445ỉậ BÊ TÔNG MẬT CONG DẬP TRÀN 
AF.44S3Ừ BÊ TÔNG MỮ1 PHÓNG 
AF.4454« BÊ TỚNC Dỏt NƯỚC 

Đưn vị tính: tlỏng/l m3 

Mà hiệu Danh mục đun giá Đun vị Vặt liệu Nhản củng Máy 

BL> lcin« thiiy cũng đá Ii2 
đi) bung iniiv bưtn tĩnK 
SOmVh 

BL> lòny thẫn đập 

A K. 44 ? 11 - Vữa mác 150 m3 1,Ử17.Ì22 1Ì9.995 77.S45 

AV .44512 - Vữa mác 200 m3 1.092,307 139.995 77.H45 

AR445I3 - Vữuưiác 250 m3 1167,689 139.995 77.H45 

AV. 44514 - Vữa mác 300 ríL3 1.242.410 139.995 77.H45 

AK.44? 15 - Vữumác 350 m3 1.341.841 1Ì9.995 77.S45 

AR445I6 - Vfta mác 400 m1 1.440.632 159.995 77.H45 

AR44517 - Vữa mác 450 m3 1.5Ữ3.151 139.995 77.H45 

AF 4451K - Vữuưiác 500 m3 1.586,365 139.995 77.H45 

AF.44519 • Vừa mát 600 

BL> lũng mặt cung đậ[i tràn 

m3 I.699.H76 1Ỉ9.995 77.H45 

AF 44521 - Vữa mác 150 OI3 1Ũ17.Ì22 576.450 103.796 

AV 44522 - Vữa mác 200 m3 1.092,307 576.450 103.796 

AF 44523 - Vữuưiác 250 m3 1167,689 576.450 103.796 

AV. 44524 -Vữaưiát 300 m3 1.242.410 576.450 103.796 

AK 44525 - Vữumác 350 m3 1.341.841 576.450 103.796 

AF 44526 - Vfta mác 400 m1 1.440.632 576.450 103.796 

AF 44527 - Vữa mác 450 m3 1.5Ữ3.151 576.450 103.796 

AF 44528 - Vữa mác 500 m3 1.586.865 576.450 103.796 

AR44529 • Vừa mát 600 

BL> lũng 111 ù ĩ phúng 

m3 I.699.H76 576.450 103.796 

AF 44531 - Vữa mác 150 OI3 1Ũ17.Ì22 301.950 77.H45 

AF 44532 - Vữa mác 200 m3 1.092,307 301.950 77.H45 

AF 44533 - Vữuưiác 250 m3 1167,689 301.950 77.H45 
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IVIã hiệu Danh mục dun Líiíi Đun vị Vặt IÌL-U Nhản cõng Mảy 

AR44534 - VOa mác 3CU na? L.242.410 301.950 7X845 

AF. 4-4 53 5 • Vừa mác 350 mí* 1.341,841 301.950 77.S45 

AF.44536 - VOa mác 4CC na? 1.440 632 301.950 7X845 

AK.44537 • Vừa mác 451) m1 1.50«. 151 301.950 77.S45 

AF.44538 - Vùn mác 5CU na? 1586.865 301.950 7X845 

AR44530 • Vừa mác 6CC m1 I.ẾM9.H76 301.950 77.S45 

Bẻ tông dóc nircrc 

AK.44541 - Vừa mác 15C na? 1.007.150 252.540 77*45 

AK.44542 • Vừa mác 200 mí* 1.08139$ 252.540 77.S45 

AR44543 • Vừa mác 25C na? 1.156.241 252.540 77*45 

AF.44544 - Vừa mát 3UU m' 1.23ữ^29 252.540 77.S45 

AF.44545 - Vùn mác 35C na? I .32H 6K5 252.540 77.S45 

AK.44546 - Vừa mát 4CC m' 1.426.508 252.540 77.S45 

AK.44547 • Vừa mác 45C mí* 1.493 365 252-540 77.S45 

AR44548 • Vừa mác 50C niJ 1.57130» 252.540 77.S45 

AF.44549 • Vừa mác ÓGC mí* 1.683-210 252-540 77.S45 

AK.44600 BẺ TÔNC THÁP Đ1ẺU ÁP 
Dun vị linh: đừng/lm3 

Mà hiẹu Danh mục DUTL giá Đon vị Vật IÌL-U Nhân cũng Máv 

Bê lũng thủy tùng da hĩ 
đu bung máy bo'm lình 
SOmVb 

Bê lcìnjí thấp đitu áp 

Chiều cao < 25m 

AE.44611 - Vữa mác 150 mí* 1.007.150 760-365 103.796 

AE.44612 - Vữa mát: 200 m1 I .OKI 59K 760.365 103.796 

AE.44613 - Vừa mác 250 mí* 1.156.241 760-365 103.796 

AR44614 - Vữa mác 300 na? 1.230.229 760.365 103.796 

AE.44615 - Vừa mác 350 mí* 1.328.685 760-365 103.796 

AE.44616 - Vữa mác 400 na? I.426.50K 760.365 103.796 
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Mã hiộu •anh mục đun tíiii Đun vị Vặt liụu Nhản tông Máy 

AK.446I7 - Vũa mác 450 m1 1.493.365 760.365 103.796 

AF.44618 - Vũa mác 5 (X> m1 1.571.308 760.365 103.796 

AF .44619 - Vũa mác 6(X) 

Chiều tao > 25m 

m1 1.683,210 760.365 103.796 

AF .44621 - Vữa mác 150 m1 1.007.150 850.050 112,921 

AR44Ố22 - Vữa mác 200 mr* L08Ỉ398 850 950 112.921 

AF.44623 - Vữa mác 150 m1 1.156-241 850 950 112.921 

AK.44624 - Vữa mác 3(X) m1 1,230.229 850.450 112,921 

AK.44625 - Vữa mác ĩ 50 m1 1.328.685 850 950 112.921 

AP.44626 - Vữa mác 400 m1 1.426.508 850 950 112.921 

AK.44627 - Vữa mác 450 m1 1.493.365 850.450 112,921 

AF.4462S - Vữa mác 5 00 m1 1.571308 850 950 112.921 

AF44629 - Vữa mác 600 m1 1.683.210 850.450 112,921 

AK.447HI BÊ TỎNG MÓ EM í, >1« NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỤ C 
Đun vị tính: Jỏng/1 m3 

Mà hiÊu Danh mục đưn yiá Đun vị Vặt liụu Nhàn cũng Máy 

Bỉ lũng thiiv tãn^ đá 1x2 
đà iiẳng mảy bom tình 
50ra3/h 

Bt lũng mồ đữ, rau nẽií 
tlirớn^ỉ ung áp lực 

AP.447I 1 - Vũa mác 150 m1 1.007.150 354,105 103.796 

AR44712 - Vũa mát; 2 (X> m1 1.081.598 354.105 103.796 

AP.447I3 - Vữa mác 2 50 mr* 1.156.241 354.105 103.796 

AP.447I4 - Vũa mát; JÍX> m1 1.230.229 354.105 103.796 

AK.447I5 - Vữa mác ĩ 50 m1 1.328.685 354.105 103.796 

AP.44716 - Vữa mác 400 m1 1.426.508 354.105 103.796 

AK.447I7 - Vữa mác 450 m1 1.493.365 354.105 103.796 

AF .44718 - Vữa mác 5 00 m1 1.571308 354.105 103.796 

AF44719 - Vữa mác 600 m1 1.683.210 354,105 103.796 
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AT.44720 BÊ TÔNG BỌC ĐIRỜNG ỦNC THÉP ÁP Lực 
AFJ44730 BÊ TÔNC BỆ DỞ MÁY PH Á ] 
AFJ44740 BÊ TỎNG MÁI KÊNH, MÁI HÕ XÓI 

Đưn vị LÌnh: Jũng/lrnJ 

Mà hiệu Danh mục đửn giá Đơn vị Vật liệu Nhản cỏny Máy 

Bỏ lũng Ihủy rông tỉii ] \2 đo 
hằng máv bơm Lỉnh SOniVh 

Bỏ tỏng hục đuửng ung thíp 
á|j lực 

AP.4472I - Vùaniác 150 m' 1.037.065 436.455 103.796 

AF.44722 - Vừa mác 200 ni* 1.113.725 436.455 103.796 

AF, 44723 - Vừurnác 250 m® U90 5K? 436.455 103.796 

AP.44724 - Vừa mát 300 m' 1.266.771 436.455 103.796 

AF.44725 - Vùaniảt 350 fHJ I-36H.151 436.455 103.796 

AK.44726 - Vừa mác 4tX) ni* 1,468.879 436.455 103.796 

AK.44727 - Vừa mầc 450 m* 1.537.755 436.455 103.796 

AF.44728 - Vừa mác 500 m' 1.617*980 436.455 103.796 

AF.44729 - Vừa mác 600 

Bê lũng hẹ đfr máy phát 

m! 1.733.207 436.455 103.796 

AF. 44731 - Vữa mác 150 m* 1.017,122 430.965 103.796 
AK.44732 - Vùaniát 200 m® I.OT2.307 430.965 103.796 

AP.44733 - Vữa mác 250 m' I.167.6K9 430.965 103.796 

AF.44734 - Vữa mác 300 m! L.242.410 43Ủ.Ộ6S 103.796 

AF.44735 - Vữa mác 350 nl* 1.341.841 430.965 103.796 
AK.44736 - Vừurnác 400 m® 1.440 632 430.965 103.796 
AK.44737 - Vừa mác 450 m' 1.50«. 151 430.965 103.796 

AF.44738 - Vừa mác 500 m! I.5H6.BÓ5 43Ủ.Ộ6S 103.796 
AF.44739 - Vừa mác 600 

Bế tũng mái kênJln múi hổ 
lúỉ 

m' 1.699^76 430.965 103.796 

AP.44741 - Vữa mác 150 ni* 1.007,150 370.575 103.796 

AF.44742 - Vừa rnAc 200 m* I.OKI 59H 370.575 103.796 

AK.44743 - Vừa mác 250 m' 1.156.241 370.575 103.796 

AF.44744 - Vữa mác 300 m! l.BỦJ29 370.575 103.796 

AH.44745 - Vùaniác 350 m' I.32K6K5 370.575 103.796 
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Mỉ hicLi Danh mục đun Lĩ Lá Đun vị Vặt liẹu Nbàn cũng Máy 

AP.44746 - Vữa mái: 400 m3 1.426.508 370.575 103.796 

AF.44747 - Vữa mác 450 m3 1.493.365 370.575 103.796 

AP.4474H - Vừa mác 500 m3 1.571.308 370.575 103.796 

AF 44749 - Vừa mác 6ÍX) m3 L6S3 21Ữ 370.575 103 796 

AF.4475# BÊ TÔNG BƯÒNG XOẮN 
AF.4476# BÊ TÔNG ỎNG HÚT 

Đưn vì [inh: dỏng/lm3 

Mà hiÊii Danh mục dun giá Dưn vị Vặt liệu Nhãn i:ỏny Máy 

Bù tíinu thủv cùng đả ]\2 đu 
hiiny máv bơm tinh 5l)m3/h 

Bỉ lũng buòn^ \»ắn 

AP.44751 - Vừa mác 150 m! 1.037.065 524.295 103.796 

AP44752 - Vữa mác 200 m' 1.113.755 524.295 103.796 

AP.44753 - Vừa mác 250 m' 1.190 585 524.295 103.796 

AP.44754 - Vữa mác 3(X) m! 1.266.771 524.295 103.796 

AP.44755 - Vữa mác 350 m' 1.368.151 524.295 103.796 

AP.44756 - Vữa mác 4(X) m' I.468.H79 524.295 103.796 

AP.44757 - Vữa mác 450 m! 1.537.722 524.295 103796 

AP.44758 - Vữa mác 5(X) m! 1.61 7.9B0 524.295 103796 

AP44759 - Vừa mác 6ÍX) 

Bỉ lũng ung hút 

m! 1.733.207 524.295 103796 

AP.44761 - Vừa mác 150 m! 1.037.065 463.905 103.796 

AP.447Ó2 - Vừa mác 200 m! 1.113*725 463.905 103.796 

AP.44763 - Vừa mác 250 m' 1.190 585 463.905 103.796 

AP.447Ó4 - Vữa mác 3(X) m' 1.266.771 463.905 103.796 

AP.447Ó5 - Vừa mát: 350 m! 1.368.151 463*905 103.796 

AK.44766 - Vữa mác 4(X) m' I.468.K79 463.905 103.796 

AP.44767 - Vữa mác 450 m' L537.722 463.905 103.796 

AF .44768 - Vữa mác 500 m! L617-9SŨ 463.905 103.796 

AF .44769 - Vừa mác 6ÍX) m! 1.733.207 463.905 103796 
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AF.4477U BE TONG SẢN DAY >J0CM 

Dtm vị linh: đong/l m3 

Mã hiệu Danh mụt: ílun giá Dun vị Vật lĩỘLl Nhũn cỏny Máy 

Bẻ Lỏng Ihúv cóng đủ 1x2 đừ 
liằiig mảy tnrm ỉình 5(lm Vh 

Bẻ lông MiII dày > 30cm 

AP.44771 - Vừa mác I5C m5 1.007.150 282.735 103.7% 

AP.44772 - Vữa mác 200 m5 1 OSI 5<?s 282.735 103.7% 

AE.44773 - Vữa mác 250 m5 1.156.241 382.735 103.7% 

AF.44774 - Vữa mác 300 m5 1.230.229 282.735 103.7% 

AP.44775 - Vữa mác 350 m5 1.32« .685 282.735 103.796 

AE.44776 - Vữa mác 400 m5 1 426 50S 282.735 103.7% 

AE.44777 - Vừa mác 450 m5 1 493 365 282.735 103.796 

AE.44778 - Vừa mác 500 m5 1 571 30K 282.735 103.7% 

AP.44779 • Vừìu mác; 600 m5 1.683.210 282.735 103.796 
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AE.SUOOO CÔNG TÁC SÀN XLÁT VÀ VẬN CHU VÉN VỮA BÊ TÔNG, VỮA BẺ 
TÒNG ĐÀM LĂN 

Thuyeỉ minh áp dụng: 
Đuii giá săn MLLII vừa bữ Lỏng , vừa bẽ lỏng đam Lãn chi áp dụng (lui vùi trưỉmg hợp săn 

xuãl vữa bé tâng ,vừa bẽ tỏng đẳm lân lại tỏng Lnnh. 
AF.51100 SẢN XUẤT VỮA BÊ TÔNG BẰNG TRẠM TRỘN TẠI U1ỆN TRƯỜNG 

Thanh phán cóng việc: 
chuãn bị, vân chiiyín vặl licu. cân. ílong vặt liệu, trận vừa bc tủng dám bảa y&ầi cãu tỳ 

thuật. 
Dưn vị LÌnh: (li)ng/l 0(kn3 

Mà hiệu Danh mục đtm ỵiá Dưn vị Vật liệu Nhãn củng Máy 

Sán xuál VŨ"J bỉ tông qu;i 
dây truyền trạm Irộn tai hiện 
trirírng, cũng suất trạm trộn 

AF_5 1 110 - < lórn3/h lữữm* 2.Q7CK940 íi.727.959 

AF_5 1 120 - < 25ni3/h l(X>ms 1.749.630 6.439-775 

AE.5 1 130 - < 30m3/h lOOm1 1.694.405 5.933-ỨS7 

AF_5 1 140 - < 50m3/h lOữm* I.3I7.B7L 4.169.383 

AF_5 1 150 - < 60m3/h 10Qms 1,290.258 4.028.547 

AF.5 1160 -<9Qa?ỉh l(X>ms 1.209.931 3,634.672 

AF_5 1 170 - < l20mVh l(X>ms 1.129.604 2.9&5A9Ĩ 

AE.5 1 1 SO -< lóOm3/h lOOm1 1.054.297 2.926.836 

AK.51200 SẨN XUẤT VỮA Bt TÒNG ĐẢM LĂN (KCC) BÂNG TRẠM TRỘN 
Thành phấn cóng việc: 

chuân bị, vân chuyỏn vặt lĩựLL, cản ơong vặl liệu, trộn vừư bừ tãng ơãm lan (R.CC) đam 
báu yỀu cãu kỳ thuật. 

Đơn vị [.inh: ầmg/IÍKhn3 

Mà. Uiiộu Danh mục đơn ỵià Dưn vị Vặt liộn Nhãn, cũng Máy 

Sán xu át vữa bé tâng đảm 
lũn (RCCT) Ihằii" hiíng Iram 
trộn 

AE.51210 - ót) mJ/h l(X>ms 1.372.500 4.292,1M 

AF_5 ] Ĩ20 - 12Ũ mVh l(X>ms 1.070.550 3.271.783 

(Xem tiếp Công báo số 168 + 169) 
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